
2. CHƯƠNG PĀRĀJIKA
(ở dây, bốn điều Pārājika này được đưa ra đọc tụng)

2.1. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHẤT
1. Vào lúc bấy giờ, ở không xa thành Vesālī, có ngôi làng tên là Kalanda. 

ở nơi ấy, có người con trai nhà đại phú tên là Sudinna Kalandaputta. Khi ấy,
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Sudinna Kalandaputta đã đi đên Vesālī cùng với nhiêu người bạn vì công việc 
cân làm nào đó. Vào lúc bây giờ, đức Thê Tôn được vây quanh bởi hội chúng 
đông đảo, đang ngồi thuyết giảng giáo pháp.

2. Sudinna Kalandaputta đã nhìn thấy đức Thế Tôn được vây quanh bởi hội 
chúng đông đảo, đang ngồi thuyết giảng giáo pháp. Sau khi nhìn thấy, anh ta đã 
khởi ý điều này:  "Hay là ta cũng nên nghe pháp?" Khi ấy, Sudinna Kalandaputta 
đã đi đến gần hội chúng ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã khởi ý điều này: “Theo như ta hiểu về 
pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này không phải là dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ Ưọn vẹn, 
hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo sạch. Hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác 
lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà?”
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3. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tinh, khuyến khích và tạo 
niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, hội chúng ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi.

4. Sau đó, khi hội chúng đã đứng dậy không bao lâu, Sudinna Kalandaputta 
đã đi đen gặp đức The Ton, sau khi đen đã đanh le đức The Ton roi ngôi xuồng 
ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã nói với đức 
The Ton điêu nay:

1 Dịch sát từ sẽ là "Sau khi nhìn thấy, điều này đã khởi đến anh ta:...”

-Bạch Ngài, theo như con hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì việc này không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để 
thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như vỏ 
ốc được cạo sạch. Bạch Ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu 
ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà. Xin đức Thế Tôn hãy [làm lễ] xuất gia 
cho con.

-Này Sudinna, vậy ngươi đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất 
gia, sống không nhà chưa?
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一 Bạch Ngài, con chưa được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia, 
sống không nhà.

一 Này Sudinna, các đức Như Lai không [làm lê] xuât gia cho người con trai 
chưa được mẹ và cha cho phép.

一 Bạch Ngài, bằng cách nào khiến mẹ và cha sẽ cho phép con về việc rời 
nhà xuất gia, sống không nhà thì con đây sẽ làm theo cách ấy.

5. Sau đó, khi đã hoàn tát công việc cân làm ây ở Vesālī, Sudinna Kalandaputta 
đã đi về lại làng Kalanda đến gặp mẹ và cha, sau khi đến đã nói với mẹ và cha 
điều này:

一 Mẹ và cha à! Theo như con hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì việc này không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình 
để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tinh như 
vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời 
nhà xuất gia, sống không nhà. Hãy cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống 
không nhà.

Khi được nói như thế, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với 
Sudinna Kalandaputta điều này:

一 Này Sudinna thương! Con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ 
và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna 
thương! Con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha 
đành phải xa con một cách miễn cưỡng, làm sao trong lúc con đang còn sống, 
mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, song không nhà được?

6. Đen lần thứ nhì, ...(nt)... Đen lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã nói với 
mẹ và cha điều này:

一 Mẹ và cha à! Theo như con hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì việc này không phải là việc dễ làm đoi với người đang sống ở gia đình 
để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như 
vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời 
nhà xuât gia, sông không nhà. Hãy cho phép con vê việc rời nhà xuât gia, sông 
không nhà.

Đen lần thứ ba, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna 
Kalandaputta điều này:

一 Này Sudinna thương! Con chính là con trai một, yêu dâu, quý mên của mẹ 
và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna 
thương! Con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha 
đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sống, 
mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, song không nhà được?

7. Khi ây, Sudinna Kalandaputta [nghĩ răng]: uMẹ và cha không cho phép 
ta về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà", rồi đã nằm xuống ngay tại chỗ ấy, 
ở trên nền đất không có trải lót [nói rằng]:
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-Đối với con, hoặc là sẽ xảy ra cái chết ngay tại nơi đây, hoặc là sự xuất gia.
Sau đó, Sudinna Kalandaputta đã không ăn một bữa, đã không ăn hai bữa, 

đã không ăn ba bữa, đã không ăn bốn bữa, đã không ăn năm bữa, đã không ăn 
sáu bữa, đã không ăn bảy bữa.

8. Khi áy, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna 
Kalandaputta điêu này:

一 Này Sudinna thương! Con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của 
mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cân thận. Này 
Sudinna thương! Con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì 
mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con đang 
còn sông, mẹ và cha lại cho phép con vê việc rời nhà xuât gia, sông không nhà 
được? Này Sudinna thương! Con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống và hãy chơi 
đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các 
dục, trong khi làm các điều phước thiện, con có thể thỏa thích, chớ mẹ và cha 
không cho phép con vê việc rời nhà xuât gia, sông không nhà.

Khi được nói như vậy, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. Đen lần thứ nhì, 
…(nt)..・ Đên lân thứ ba, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna 
Kalandaputta điều này:

一 Này Sudinna thương! Con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ 
và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna 
thương! Con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha 
đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sống, 
mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà được? Này 
Sudinna thương! Con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống và hãy chơi đùa. Trong 
khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong 
khi làm các điều phước thiện, con có thể thỏa thích, chớ mẹ và cha không cho 
phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà.
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Đên lân thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã im lặng.
9. Sau đó, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp 

Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này:
一 Này Sudinna mến! Bạn chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và 

cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna 
mến! Bạn không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha 
đành phải xa bạn một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc bạn đang còn sống, 
mẹ và cha lại cho phép bạn vê việc rời nhà xuât gia, sông không nhà được? Này 
Sudinna mến! Bạn hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống và hãy chơi đùa. Trong khi 
ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi 
làm các điều phước thiện, bạn có thể thỏa thích, chớ mẹ và cha không cho phép 
bạn về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà.
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Khi được nói như vậy, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. Đen lần thứ nhì, 
•・.(nt)... Đen lần thứ ba, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã nói với 
Sudinna Kalandaputta điều này:

一 Này Sudinna thương! Bạn chính là ...(nt)・
Đen lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã im lặng.
10. Khi ấy, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp mẹ và 

cha của Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với mẹ và cha của Sudinna 
Kalandaputta điều này:

一 Mẹ và cha à! Sudinna này năm trên nên đát không có trải lót [nói răng]: 
"Đối với tôi, hoặc là sẽ xảy ra cái chết ngay tại đây, hoặc là sự xuất gia." Nếu mẹ 
và cha không cho phép Sudinna vê việc rời nhà xuât gia, sông không nhà, anh ta 
sẽ đi đến cái chết ngay tại chỗ ấy. Vả lại, nếu mẹ và cha cho phép Sudinna về việc 
rời nhà xuất gia, sống không nhà, mẹ và cha sẽ còn nhìn thấy anh ta cho dù đã 
xuất gia. Nếu Sudinna không thỏa thích trong việc rời nhà xuất gia, sống không 
nhà, thì còn chốn nào khác cho anh ta đây? Anh ta sẽ quay trở về ngay tại chỗ 
này. Mẹ và cha hãy cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà đi.

一 Các con thương! Mẹ và cha cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia, 
sống không nhà.

Sau đó, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp Sudinna 
Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này:

一 Này Sudinna mến! Hãy đứng dậy đi. Bạn đã được mẹ và cha cho phép về 
việc rời nhà xuất gia, sống không nhà.

11. Khi ây9 Sudinna Kalandaputta [nghĩ răng]: "Nghe nói ta đã được mẹ 
và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà" nên mừng rỡ phấn 
chân, vừa đứng dậy vừa dùng bàn tay phủi kháp mình mây. Sau đó nhiêu ngày, 
Sudinna Kalandaputta đã phục hồi lại sức khỏe và đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuông một bên, Sudinna Kalandaputta đã nói với đức Thê Tôn điêu này:

一 Bạch Ngài, con đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia, sống 
không nhà. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy [làm lễ] xuất gia cho con.

Rồi Sudinna Kalandaputta đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện của 
đức Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. Khi đã được tu lên bậc trên không 
bao lâu, Đại đức Sudinna đã thọ trì và thực hành các đức hạnh đầu-đà có hình 
thức như vay: Là vi ngụ ở rừng, là vị chuyên khất thực, là vị mặc y may bằng 
vải bị quăng bỏ,2 là vị đi khất thực theo tuần tự từng nhà. Đại đức sống nương 
tựa vào ngôi làng nọ thuộc xứ Vajjī.

2 Y pamsukūla'. Y được may bằng vải dơ, bị người ta quăng bỏ, thông thường là vải quấn tử thi, được 
tìm thay ở bãi tha ma (ND).
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12. Vào lúc bấy giờ, xứ Vajjī có sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có 
dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, không dễ sinh sống bằng sự ra sức khất 
thực. Khi ấy, Đại đức Sudinna đã khởi ý điều này: "Hiện nay, xứ Vajjī có sự 
khan hiêm vê vật thực, khó kiêm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phôi, 
không dê sinh sông băng sự ra sức khát thực. Vả lại, nhiêu quyên thuộc của ta ở

e A e y r

trong thành Vesālī thì giàu sang, có nhiêu của cải, nhiêu tài sản, có vô sô vàng 
bạc, vô sô vật dụng và dôi dào lúa gạo. Hay là ta nên sông nương tựa vào quyên 
thuộc vậy? Do có liên quan đến ta, quyến thuộc sẽ ban phát các vật thí. Họ sẽ 
làm các điều phước thiện và các Tỳ-khưu sẽ nhận được lợi lộc, còn ta sẽ không 
bị khó nhọc về đồ ăn khất thực.”

13. Sau đó, Đại đức Sudinna đã thu xếp chỗ nằm ngồi, cầm y bát và ra đi về 
phía thành Vesālī. Theo tuần tự, Đại đức đã đến được thành Vesālī. Tại nơi ấy, 
trong thành Vesālī, Đại đức Sudinna tru ở Mahâvana. Quyến thuộc của Đại đức 
Sudinna đã nghe được rằng: “Nghe nói Sudinna, con trai của Kalanda đã đến 
thành Vès21í.” Họ đã đem lại biếu cho Đại đức Sudinna bữa ăn gồm sáu mươi 
nôi cơm. Khi ây? Đại đức Sudinna đã phân chia sáu mươi nôi cơm ây cho các Tỳ- 
khưu, roi vào buồi sáng, đã mặc y, câm y bát, đi vào làng Kalanda đê khát thực. 
Trong khi đi tuần tự tàmg nhà đe khất thực, Đại đức đã đi đen nhà của cha mình.

14. Vào lúc bấy giờ, người nữ tỳ của quyến thuộc của Đại đức Sudinna có ý
9 9 9 r

định đô đi món cháo chua đã đê cách đêm. Khi ây, Đại đức Sudinna đã nói với 
người nữ tỳ của quyến thuộc ấy điều này:

-Này chị gái, nếu vật ấy cần phải đổ bỏ thì hãy trút vào đây, trong bình bát của tôi.
Khi ấy, trong lúc đang trút món cháo chua đã để cách đêm ấy vào bình 

bát của Đại đức Sudinna, người nữ tỳ của quyến thuộc của Đại đức Sudinna 
đã nhận ra đặc điểm của các cánh tay, của các bàn chân và của giọng nói của 
Đại đức Sudinna.3 Sau đó, người nữ tỳ của quyến thuộc của Đại đức Sudinna 
đã đi đến gặp mẹ của Đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với mẹ của Đại đức 
Sudinna điều này:

3 Ngài Bụddhaghosa giải thích ở Chủ giải Samantạpãsãdikã rằng：9Đã 8 năm trôi qua nên người nữ tỳ 
khòng thể nhận ra Đại đức Sudinna machỉ nhận biết qua các đặc điểm của tay, chân và giongnói. Thêm 
vào đo, còn cho biết vị Sudinna đã xuất gia vào năm thứ 12 của đức Thế Ton và thời điềm xảy ra câu 
chuyện này là năm thư 20 (VỉnA, L 208).

一 Bẩm bà, bà nên biết là công tử Sudinna đã trở về.
一 Này nô tỳ, nếu ngươi nói đúng, ta sẽ ban cho ngươi khỏi phận tôi tớ.
15. Vào lúc bây giờ, Đại đức Sudinna [ngôi] tựa vào chân của vách tường 

nọ, rồi thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ấy. Và người cha của Đại đức 
Sudinna, trong lúc đi công chuyện đã nhìn thây Đại đức Sudinna [ngôi] tựa vào 
chân của vách tường nọ đang thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ấy. Sau 
khi nhìn thấy ông đã đi đến gần Đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với Đại 
đức Sudinna điều này:
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一 Này Sudinna thương! Lẽ nào con lại ăn món cháo chua đã để cách đêm? 
Này Sudinna thương! Hay là con nên đi vê nhà mình đi?

一 Này gia chủ, tôi đã đi đến nhà của ông rồi. Từ nơi đó mà có được món 
cháo chua đã đê cách đêm này.

Khi ấy, người cha của Đại đức Sudinna đã nắm lấy cánh tay của Đại đức 
Sudinna và nói với Đại đức Sudinna điều này:

一 Này Sudirma thương, hãy đi! Chúng ta sẽ đi về nhà.
Sau đó, Đại đức Sudinna đã đi đến nhà của cha mình, sau khi đến đã ngồi 

xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người cha của Đại đức Sudinna 
đã nói với Đại đức Sudinna điều này:

一 Này Sudinna thương, con hãy ăn đi!
一 Này gia chủ, thôi đi. Việc thọ thực ngày hôm nay của tôi đã hoàn tất.
一 Này Sudinna thương! Vậy con hãy nhận lời bữa ăn vào ngày mai.
Đại đức Sudinna đã nhận lời băng thái độ im lặng. Sau đó, Đại đức Sudinna 

đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.
16. Sau đó5 khi tàn đêm ấy, mẹ của Đại đức Sudinna đã cho phủ lên mặt 

đất bằng phân bò tươi, rồi bảo người chất hai đống gồm một vàng, một bạc. 
Các đông ây đã lớn đên mức khiên người đứng ở phía bên này không nhìn 
thây người đứng ở phía bên kia và người đứng ở phía bên kia không nhìn thây 
người đứng ở phía bên này. Sau khi đã cho che lại các đống ấy bằng những tấm 
thảm, cho sắp đặt chỗ ngồi ở giữa và cho che màn xung quanh, mẹ của Đại đức 
Sudinna đã bảo người vợ cũ của Đại đức Sudinna rằng:

-Này con dâu, như thế thì khi trang điểm với đồ trang sức nào mà con đã được 
con trai Sudinna yêu thương, quý mến thì con hãy trang điểm với đồ trang sức ấy.

一 Thưa mẹ, xin vâng.
Người vợ cũ của Đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của Đại đức Sudinna.
17. Sau đó, vào buổi sáng, Đại đức Sudinna đã mặc y, cầm y bát rồi đi đến 

nhà của cha mình, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi 
ây, cha của Đại đức Sudinna đã đi đên gặp Đại đức Sudinna, sau khi đên đã cho 
mở hai đống ấy ra rồi đã nói với Đại đức Sudinna điều này:

一 Này Sudinna thương! Phân này là vật hôi môn thuộc người nữ là của mẹ 
con, phân kia là của cha, phân kia là của ông nội. Này Sudinna thương! Con 
có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm 
các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con! Hãy 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện đi.

一 Cha à! Tôi không thể nào, tôi không dám. Tôi đang thỏa thích thực hành 
Phạm hạnh.
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Đen lần thứ nhi, ...(nt)..・ Đen lần thứ ba, cha của Đại đức Sudinna đã nói với 
Đại đức Sudinna điều này:

一 Này Sudinna thương! Phần này là vật hồi môn thuộc người nữ là của mẹ 
con, phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudinna thương! Con 

二 . ỷ .. A 7

CÓ thê quay trở lại cuộc sông tại gia tâm thường đê thọ hưởng của cải và làm 
các điêu phước thiện được mà. Này Sudinna thương! Hãy quay vê đi con. Hãy 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện đi.

一 Này gia chủ, nếu gia chủ không quá căng thẳng thì chúng ta nên bàn về 
điều ấy.

一 Này Sudinna thương, hãy nói đi!
一 Này gia chủ, nếu vậy thì hãy bảo làm những bao tải thật lớn, cho đổ đầy 

vàng bạc vào, cho đưa lên các xe kéo hàng, rồi nhận chìm ở giữa sông Gañgā. 
Điều ấy có lý do là gì? Này gia chủ, bởi vì từ đó sẽ là nguyên nhân khiến ông có 
sự sợ hãi, hoặc có sự kinh hoàng, hoặc có lông dựng đứng, hoặc là sự gìn giữ; 
điều ấy sẽ không có cho ông nữa.

Khi được nói như thế, người cha của Đại đức Sudinna đã tỏ ra không hài lòng:
-Tại sao con trai Sudinna lại nói như thế?
18. Sau đó, cha của Đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của Đại đức 

Sudinna rằng:
一 Này con dâu, nêu vậy thì con cũng hãy nài nỉ. Có lẽ con trai Sudinna sẽ 

làm theo lời con.
Khi ấy, người vợ cũ của Đại đức Sudinna đã ôm lấy hai bàn chân của Đại 

đức Sudinna và đã nói với Đại đức Sudinna điều này:
一 Công tử ơi, các nàng tiên nữ ây như thê nào khiên chàng thực hành Phạm 

hạnh vì các nàng ấy vậy?
一 Này chị gái, tôi thực hành Phạm hạnh không phải vì các nàng tiên nữ.
19. Khi ây, người vợ cũ của Đại đức Sudinna [nghĩ răng]: "Từ nay, công tử 

Sudinna xưng hô với ta bằng tiếng chị gái”, nên đã ngất đi rồi ngã xuống ngay 
tại chỗ ấy. Sau đó, Đại đức Sudinna đã nói với cha điều này:

一 Này gia chủ, nếu vật thực sẽ được bố thí thì hãy bố thí đi. Ông chớ có 
quấy rầy chúng ta nữa.

一 Này Sudinna thương, hãy ăn đi!
Khi ấy, mẹ và cha của Đại đức Sudinna đã tự tay làm hài lòng và toại ý Đại 

đức Sudinna với thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mềm. Sau đó, khi Đại đức 
Sudinna đã thọ thực xong, bàn tay đã rời bình bát, mẹ của Đại đức Sudinna đã 
nói với Đại đức Sudinna điều này:



30 ♦ PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU

一 Này Sudinna thương! Gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều 
tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Này Sudinna 
thương! Con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của 
cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi 
con! Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và 
làm các điều phước thiện đi.

一 Mẹ à! Tôi không thể nào, tôi không dám. Tôi đang thỏa thích thực hành 
Phạm hạnh.

Đen lần thứ nhì, ...(nt)... Đen lần thứ ba, mẹ của Đại đức Sudinna đã nói với 
Đại đức Sudinna điều này:

一 Này Sudinna thương! Gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều 
tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Này Sudinna 
thương! Chính vì điều ấy, con hãy để lại chủng tử. Chớ để các Licchavī đoạt lấy 
tài sản không người thừa tự của chúng ta.

一 Mẹ à! Điều này tôi có thể làm được.
一 Này Sudinna thương! Hiện nay con ngụ ở đâu vậy?
一 Mẹ à! ở Mahāvana.
Sau đó, Đại đức Sudinna đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.
20. Sau đó? mẹ của Đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của Đại đức 

Sudinna rằng:
一 Này con dâu, nếu vậy thì khi nào đến thời kỳ, kinh nguyệt của con xuất 

hiện, khi ấy con hãy cho mẹ hay.
一 Thưa mẹ, xin vâng.
Người vợ cũ của Đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của Đại đức Sudinna.
Sau đó chẳng bao lâu, người vợ cũ của Đại đức Sudinna đã đến thời kỳ, 

nàng đã có kinh nguyệt. Khi ấy, người vợ cũ của Đại đức Sudinna đã nói với 
mẹ của Đại đức Sudinna điều này:

一 Thưa mẹ, con đã đến thời kỳ, kinh nguyệt của con đã xuất hiện.
一 Này con dâu, như thế thì khi trang điểm với đồ trang sức nào mà con đã 

được con trai Sudinna yêu thương, quý mên thì con hãy trang diêm với đô trang 
sức ấy.

一 Thưa mẹ, xin vâng.
Người vợ cũ của Đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của Đại đức Sudinna.
Sau đó, mẹ của Đại đức Sudinna đã đưa người vợ cũ của Đại đức Sudinna 

đi đến Mahâvana gặp Đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với Đại đức Sudinna 
điều này:

—Này Sudinna thương! Gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều 
tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Này Sudinna 
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thương! Con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của 
cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi 
con! Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và 
làm các điều phước thiện đi.

一 Mẹ à! Tôi không thể nào, tôi không dám. Tôi đang thỏa thích thực hành 
Phạm hạnh.

Đen lần thứ nhi, ,..(nt)... Đen lần thứ ba, mẹ của Đại đức Sudinna đã nói với 
Đại đức Sudinna điêu này:

-Này Sudinna thương! Gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều 
tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Này Sudinna 
thương! Chính vì điều ấy, con hãy để lại chủng tử. Chớ để các Licchavī đoạt lấy 
tài sản không người thừa tự của chúng ta.

21. 一 Mẹ à! Điều này tôi có thể làm được.
Rồi vị ấy đã nắm lấy cánh tay của người vợ cũ đi vào Mahâvana. Trong 

khi điều học chưa được quy định, vị ấy không nhận thức được điều nguy hại 
nên đã tiến hành việc đôi lứa với người vợ cũ ba lần. Do việc ấy, nàng ta đã 
mang thai.

Chư thiên ở địa cầu đã đồn đãi lơi rằng: "Ngài ơi, hội chúng Tỳ-khưu quả 
thật không có sự ô uế, không bi điều tai họa, nay Sudinna Kalandaputta đã 
gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai hqa!" Sau khi nghe được tiếng đồn của 
chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương đã đồn đãi lời rằng: 
・..(nt)..・ chư thiên ở cõi Đạo-lợi ...(nt)... chư thiên ở cõi Dạ-ma ...(nt)..・ chư 
thiên ở cõi Bẩu-suất chư thiên ở cõi Hóa Lạc ...(nt)..・ chư thiên ở cõi 
Tha Hóa Tự Tại ...(nt)..・ chư thiên thuộc hàng Phạm thiên đã đồn đãi lời rằng: 
"Ngài ơi, hội chúng Tỳ-khưu quả thật không có sự ô uế, không bị điều tai họa, 
nay Sudinna Kalandaputta đã gây nên sự ô uê, đã gây nên điêu tai hoa!" Vào 
thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi như thế ấy đã đi đến các cõi trời 
Phạm thiên.

22. Sau đó, khi bào thai ây đã được phát triên đây đủ, người vợ cũ của Đại 
đức Sudinna đã sanh con trai. Khi ấy, những người bạn của Đại đức Sudinna đã 
đặt tên cho đứa bé trai là "Chủng Tỉr”，đã đặt tên cho người vợ cũ của Đại đức 
Sudinna là "Mẹ của Chủng Tử" và đã đặt tên cho Đại đức Sudinna là "Cha của 
Chủng Tử." Thời gian sau, cả hai mẹ con ấy đã rời nhà xuất gia, sống không 
nhà và đã chứng đắc phẩm vị A-la-hán.4

23. Sau đó, Đại đức Sudinna đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: "Thật là 
điều không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã 
đạt được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia 
trong Pháp và Luật được khéo thuyêt giảng như vây lại không thê thực hành 

4Theo ngài Buddhaghosa cho biết, hai mẹ con đã xuất gia sau đó khoảng 7 hoặc 8 năm {VinA. L 215).
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Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc d&i!” Do chính sự ăn 
năn ấy và do nỗi ân hận ấy, vi ấy đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ 
xanh xao, thân hình nổi đầy gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn bã5 
ăn năn và có vẻ thờ thẫn.

24. Khi ấy, những vị Tỳ-khiru, bạn của Đại đức Sudinna đã nói với Đại đức 
Sudinna điều này:

e r

一 Này Đại đức Sudinna, trước đây, Đại đức có săc tướng, các căn rạng 
rỡ, sắc diện an tịnh, màu da trong sáng. Hiện nay, trong lúc này, Đại đức đây 
lại trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, 
tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn bã, ăn năn và có vẻ thờ thẫn. Này 
Đại đức Sudinna, không lẽ Đại đức không thỏa thích thực hành Phạm hạnh 
hay sao?

一 Này các Đại dức, không phải tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh 
mà tôi đã tạo nên ác nghiệp, tôi đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. Này 
các Đại đức, tôi đây đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: "Thật là điều không lợi 
ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt được điều 
xấu! Ta đã kh6ng đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia trong Pháp và Luật 
được khéo thuyết giảng như vay lại không the thực hành Phạm hạnh thanh tịnh 
một cách trọn vẹn đến cuối cuộc dòd!”

25. 一 Này Đại đức Sudinna, Đại đức có sự ăn năn là phải lẽ? có nỗi ân hận là 
phải lẽ. Bởi vì Đại đức đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng 
như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến 
CU01 cuộc đời.

26. Này Đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã 
thuyêt giảng pháp đê đưa đên sự không còn tham ái chứ không phải đê đưa đên 
tham ái, đã thuyêt giảng pháp đê đưa đên sự không còn ràng buộc chứ không 
phải đê đưa đên sự ràng buộc, đã thuyêt giảng pháp đê đưa đên sự không còn 
chấp thủ chứ không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao?

27. Này Đại đức, ở dây, trong khi đức Thế Tôn thuyết giảng pháp để đưa 
đến sự không còn tham ái thì Đại đức lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng pháp 
để đưa đến sự không còn ràng buộc thì Đại đức lại nghĩ đến sự ràng buộc, 
thuyêt giảng pháp đê đưa đên sự không còn châp thủ thì Đại đức lại nghĩ đên 
sự chấp thủ.

28. Này Đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái? để đưa đến sự 
không còn đam mê trong các nỗi đam mê, để kềm chế các sự khao khát, để trừ 
diệt các sự vướng mắc, để cắt đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, để 
đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến Niết-bàn hay sao?

29. Này Đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã đề 
cập đến sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập
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đên sự kem chê các nôi khao khát vê dục, đã đê cập đên sự trừ diệt các dục tâm, 
đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao?

30. Này Đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này Đại 
đức, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa 
có đức tin và làm thay đổi [niềm tin] của một số người đã có đức tin.

31. Sau đó9 khi đã khiên trách Đại đức Sudinna băng nhiêu phương thức, 
các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi Đại 
đức Sudinna rằng:

一 Này Sudinna, nghe nói ngươi thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ, có 
đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
32. 一 Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ9 không tốt đẹp, 

không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, 
tại sao ngươi đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy 
lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối 
cuộc đời?

33. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng 
pháp đê đưa đên sự không còn tham ái chứ không phải đê đưa đên tham ái, đã 
thuyêt giảng pháp đê đưa đên sự không còn ràng buộc chứ không phải đê đưa 
đên sự ràng buộc, đã thuyêt giảng pháp đê đưa đên sự không còn châp thủ chứ 
không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao?

34. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây, trong khi Ta thuyết giảng pháp để đưa 
đến sự không còn tham ái thì ngươi lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng pháp 
để đưa đến sự không còn ràng buộc thì ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc,

r . 9 r r • r

thuyêt giảng pháp đê đưa đên sự không còn châp thủ thì ngươi lại nghĩ đên 
sự chấp thủ.

35. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng 
pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn 
đam mê trong các nỗi đam mê, để kềm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng 
mắc, để cắt đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch diệt, 
để đưa đến Niết-bàn hay sao?

36. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã đề cập đến sự 
từ bỏ các dục, đã đê cập đên sự hiêu rõ vê các dục tưởng, đã đê cập đên sự kem 
chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã đề cập 
đến sự lắng diu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao?
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37. Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có 
nọc độc khủng khiếp còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong 
âm vật của người nữ là không [cao thượng]. Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương 
vật vào trong miệng của con hác xà còn là điêu cao thượng, nhimg đặt dương 
vật vào trong âm vật của người nữ là không [cao thượng]. Này kẻ ro dại, thà 
ngươi đặt dương vật vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa sáng rực còn 
là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ là không 
[cao thượng]. Điêu ây có lý do như thê nào? Này kẻ rô dại, bởi vì do nguyên 
nhân kia,5 ngươi có thê đi đên cái chét hoặc khô gân như chét, nhưng không vì 
nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi lại có thể bị sanh vào bất 
hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, quả thật do nguyên nhân này,  
khi tan rã thân xác và chết di, ngươi có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa 
xứ, địa ngục.
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38. Này kẻ rô dại, thê mà ở đây lại là ngươi, tức là việc ngươi bị vướng vào 
việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín dáo, là việc làm không tốt 
đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người tháp kém, là xâu 
xa, kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa. Này kẻ rồ dại, đối với nhiều pháp bất thiện, 
ngươi là người vi phạm đầu tiên, trước tất cả. Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Này kẻ ro dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại 
sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi [niềm tin] của 
một sô người đã có đức tin.

39. Sau đó, khi đã khiển trách Đại đức Sudinna bằng nhiều phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uông, sự tâm câu quá nhiêu, sự không biêt đủ, sự két phe nhóm, 
sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cáp dưỡng, sự dê dàng trong việc ăn uông, sự ít tâm câu, sự biêt 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khxru rồi đã bảo các Tỳ- 
khưu rằng:

40. 一 Này các Tỳ-khưu, như thế thì Ta sẽ quy đinh điều học cho các Tỳ- 
khưu vì mười điêu lợi ích: Nhăm sự tót đẹp cho hội chúng, nhăm sự an lạc cho 
hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các 
Tỳ-khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ 
diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhăm đem lại niêm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự 

5 Là việc đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có nọc độc khủng khiếp, vào trong miệng của con 
hắc xà, vào trong ho than được đót cháy có ngọn lửa sáng rực (ND).
6 Là việc đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ (ND).
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tồn tại của Chánh pháp7 8 và nhằm sự hỗ trợ của Luật. Và này các Tỳ-khưu, các 
ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

7 Chánh pháp (Saddhammā)'. Ngài Buddhaghosa giải thích Saddhammā gồm có ba phần: 
Pariyattisaddhamma (pháp học) gồm tất cả các lơi dạy của đức Phật đã được kết tạp thành Tam tạng; 
Patipattisaddhamma (pháp hành) là 13 pháp đầu-đà, 14 pháp hành, 82 phân sự chmh, Giới, Định vầ 
Minh sát; Adhigamasaddhamma (pháp đắc chứng) là 4 Đạo, 4 Quả và Niết-bàn (VĩnẠ. L 225). Giải 
thích về 82 phận sự chính, Tīkā (Sớ giải) ghi răng: 66 phận sự của vị hành Parivãsa (băt đâu với điều: 
Không nên ban phép tu lên bậc trèn, Idiông nen đi kinh hành ở đường kinh hành trong khi vị Tỳ- 
khưu ương sạch đi kinh hành ở trên mặt đất); Idiông ngụ chung với 5 hạng Tỳ-khưu (vị cũng thực hành 
Parivãsa nhưng thâm niên hơn, vị xứng đang [thực hanh] trơ lại từ đau, VỊ Tỳ-khưu xứng đáng hành 
mãnatta, vị đang thực hành Mãnatta, vị xứng đáng sự giải tội) tính là 5 điều, thành 71; khòng nen tiếp 
nhận sự đảnh lê, sự đứng dậy,sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các vị Tỳ-khưu trong sạcỉC tính là l 
điều, thành 72; không nen bối nhọ vị Tỳ-khưu trong sạch với sự hư hỏng ve giới, v.v... Tính là 10 điều; 
tổng cộng là 82 phận sự.
8 Từ "bất cộng trụ,, đã được sử dụng quen thuộc khi đề cập đến tội Pārājika, Thật ra, "bất cộng trụ" là từ 
dịch của asarnvãso trong câu ^ayampi pārājiko hoti asamvāso^, chứ không phải của Pārājika. Pārājika 
được xem là tên của tôi, còn asamvāso có thể xemjihu là một hình thức xử lý tội Pãrạịỉka, là khòng 
được sống chung và tiền hành các hành sự^như là lễ Uposatha, lễ Parāranā, v.v.*. Ngài Buddhaghosa 
chỉ ra động từ liên quan là ^parājeti = khuất phục, đánh bại, chế ngự, chiến thắng,, va giải thích rằng: 
Vị ^pārājiko)' là vị ^parājito" (parājito là quá khứ phân từ thê thụ động của parājeti, có nghĩa là "bj 
khuât phúc", ubị đánh b"", "bi chê ngụ*"). Như vậy, Pãrặịỉka có nghĩa là "kẻ thất trận, kẻ bại trận, 
người thua ẹuộc'\ và được sử dụng cho tên của một loại tội cực nặng trong Giới bổn (Pãtimokkhă) của 
ly-khưu, gồm 4 điều được trình bay trong chương này. Chúng tôi giư ngiìyên từ Pãrạịika, không dịch.

"Vi Tỳ-khưu nào thực hiện việc đôi lứa là vị phạm tội Pārājika, không được 
cộng诚."8

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.

[Sự quy đinh căn bản] 
Dứt tụng phẩm về Sudỉnna.

—ooOoo—

CHUYỆN CON KHỈ CÁI

1. Vào lúc bấy giờ, tại Mahâvana ở Vesālī, có vị Tỳ-khưu nọ dùng thức ăn 
dụ dỗ con khỉ cái rồi thực hiện việc đôi lứa với nó. Khi ấy, vào buổi sáng, vi 
Tỳ-khưu ấy đã mặc y, cầm y bát rồi đi vào thành Vesālī để khất thực.

2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ-khiru trong lúc đi dạo quanh các chỗ trú ngụ 
đã đi đến trú xá của vị Tỳ-khưu ấy. Con khỉ cái ấy đã nhìn thấy các vi Tỳ-khưu 
ây từ đàng xa đang đi lại, sau khi thây đã đi đên gân các vị Tỳ-khiru ây9 sau 
khi đến gần đã lúc lắc hong ở phía trước các vị Tỳ-khmi ấy, đã lúc lắc đuôi, đã 
đưa hông ra và đã làm dấu hiệu. Khi ấy, các vị Tỳ-khiru ấy đã khởi ý điều này: 
"Không còn nghi ngờ gì nữa, vi Tỳ-khưu ấy thực hiện việc đôi lứa với con khỉ 
cái này” rồi đã nấp vào ở một bên. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy sau khi đi khất thực\ r x
ở trong thành Vesālī, đã mang đô ăn khát thực quay trở vê.
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3・ Khi ấy, con khỉ cái ấy đã đi đến gần vi Tỳ-khiru ấy. Rồi vị Tỳ-khưu ấy, 
sau khi thọ dụng đô khát thực ây một phân, đã cho con khỉ cái ây một phân. Sau 
đó, khi đã ăn xong, con khỉ cái ấy đã đưa hông ra cho vị Tỳ-khưu ấy. Khi ấy, vi 
Tỳ-khưu ấy thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái ấy.

4. Rồi các vi Tỳ-khưu ấy đã nói với vi Tỳ-khưu ấy điều này:
一 Này Đại đức, chẳng phải điều học đã được đức Thế Tôn quy đinh hay 

sao? Này Đại đức, tại sao Đại đức lại thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái?
-Này các Đại đức, đúng vậy. Điều học đã được đức Thế Tôn quy định và 

điều ấy là với người nữ chứ không phải với thú cái.
一 Này Đại đức, chẳng phải điều ấy là đúng như thế hay sao? Này Đại dức, 

thật không đúng đan, không hợp lẽ, không tót dẹp, không xứng pháp Sa-môn5 
không được phép, không nên làm! Này Đại đức, tại sao Đại đức sau khi xuất 
gia trong Pháp và Luật được khéo thuyêt giảng như vây lại không thê thực 
hành Phạm hạnh thanh tinh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời? Này Đại đức, 
chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa 
đên sự không còn tham ái chứ không phải đê đưa đên tham ái, ・..(nt)..・ đã đê 
cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này Đại đức, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này Đại đức, hơn nữa, chính sự 
việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay 
đôi [niêm tin] của một sô người đã có đức tin.

Sau đó, khi đã khiển trách vị Tỳ-khưu ấy bằng nhiều phương thức, các vi 
Tỳ-khưu áy đã trình sự việc ây len đức The Ton.

5. Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi vi Tỳ-khưu ấy rằng:

一 Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi đã thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái, 
có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thể Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt dẹp, 

không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, 
tại sao ngươi sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng 
như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tinh một cách trọn vẹn 
đên cuôi cuộc đời? Này kẻ rô dại, không phải Ta băng nhiêu phương thức đã 
thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa 
đên tham ái, ...(nt)... đã đê cập đên sự lăng diu của các nôi thôi thúc do dục 
vọng hay sao?
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6・ Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có 
nọc độc khủng khiêp còn là điêu cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong âm 
vật của con khỉ cái là không [cao thượng]. Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương 
vật vào trong miệng của con hắc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương 
vật vào trong âm vật của con khỉ cái là không [cao thượng]. Này kẻ rồ dại, thà 
ngươi đặt dương vật vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa sáng rực còn 
là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của con khỉ cái là không 
[cao thượng]. Điều ấy có lý do như thế nào? Này kẻ rồ dại, bởi vì do nguyên 
nhân kia,9 ngươi có thê đi đên cái chét hoặc khô gân như chét, nhưng không vì 
nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chét đi, ngươi lại có thê bị sanh vào bát 
hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, quả thật do nguyên nhân này,9 10 
khi tan rã thân xác và chết di, ngươi có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa 
xứ, địa ngục.

9 Nguyên nhân kia đã được giải thích ở phần trước.
10 Nguyên nhân này là việc đặt dương vật vào trong âm vật của con khỉ cái (ND).

7. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây lại là ngươi, tức là việc ngươi bị vướng vào 
việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt 
đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là xấu 
xa, két cuộc phải dùng nước tây rửa. Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niêm tin của những 
người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không 
có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi [niềm tin] của một số 
người đã có đức tin.

8. Sau đó, khi đã khiển trách vị Tỳ-khiru ấy bằng nhiều phương thức, đức 
Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong 
việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ5 sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khmi roi đã bảo các Tỳ- 
khưu rằng:

9. 一 Này các Tỳ-khiru, như thế thì Ta sẽ quy đinh điều học cho các Tỳ-khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội 
chúng, nhăm việc trân áp những nhân vật ác xâu, nhăm sự lạc trú của các Tỳ- 
khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt 
các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại 
của Chánh pháp, và nhằm sự hỗ trợ của Luật. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biên điêu học này như vây:
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"VỊ Tỳ-khưu nào thực hiện việc đôi lứa ngay cả với loài thủ cái là vi phạm 
tội Pārājika, không được cộng trủ：'

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.

[Sự quy định lần hai]
Dứt chuyện con khỉ cái.

-ooOoo—

TỤNG PHẨM UĐƯỢC CHE PHỦ”

1. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khiru nhóm Vajjiputtaka, tru xứ Vesālī 
đã thọ thực theo ý thích, ngủ theo ý thích, tắm theo ý thích. Sau khi đã thọ thực 
theo ý thích, sau khi đã ngủ theo ý thích, sau khi đã tắm theo ý thích, sau khi đã 
tác ý không chơn chánh, các vị ấy đã thực hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ sựr
học tập và chưa bày tỏ lòng yêu nhược.

Thời gian sau đó, các vi ấy bị tác động bởi sự bất hạnh của quyến thuộc, bởi 
Sự bát hạnh vê tài sản, bởi sự bát hạnh vê bệnh hoạn nên đã đi đên gặp Đại đức 
Ānanda và nói như vây:

一 Thưa ngài Ānanda, chúng tôi không phải là những người chê bai đức 
Phật, không phải là những người chê bai giáo pháp, không phải là những người 
chê bai hội chúng. Thưa ngài Ānanda, chúng tôi là những người chê bai chính 
mình, là những người không chê bai kẻ khác. Chính chúng tôi không có may 
mắn, chúng tôi có phước báu ít ỏi, chúng tôi đây sau khi xuất gia trong Pháp 
và Luật được khéo thuyêt giảng như vây lại không thê thực hành Phạm hạnh 
thanh tinh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời. Thưa ngài Ānanda, nếu như giờ 

r z < l í. •đây chúng tôi có thê đạt được sự xuât gia trong sự chứng minh của đức Phật, 
có thể đạt được sự tu lên bậc trên, thì giờ đây chúng tôi cũng có thể là những 
người hành Minh sát, có thê sông găn bó với sự tu tập vê các thiện pháp, tức 
là các pháp có liên quan đên sự giác ngộ vào đâu đêm và cuôi đêm. Thưa ngài 
Ānanda, lành thay! Xin ngài hãy trình sự việc này lên đức Thế Tôn.

一 Này các Đại dức, được rồi.
Nghe theo các vị nhóm Vajjiputtaka trú xứ Vesālī, Đại đức Ānanda đã đi 

đên gặp đức The Ton, sau khi đen đã trình sự việc áy len đức The Ton.
T 9 9 Jk

2. 一 Này Ananda, việc Như Lai có thê hủy bỏ điêu học Pārājika đã được 
quy định cho các đệ tử vì lý do của các vi Vajjī hoặc của những người con trai 
của các vi Vajjī là điều không có cơ sở và không hợp lý.

Sau đó? đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu rang:
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一 Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khxru nào khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày 
tỏ lòng yếu nhược mà thực hiện việc đôi lứa thì vị ấy không được tu lên bậc 
trên trong tương lai. Và này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khxiu nào sau khi lìa bỏ sự học 
tập và sau khi tuyên bố sự yếu nhược rồi thực hiện việc đôi lứa thì vị ấy có thể 
được tu lên bậc trên trong tương lai. Và này các Tỳ-khiru9 các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy:

3. "Vị Tỳ-khưu nào thọ trì sự học tập và lôi sông của các Tỳ-khưuf khi chưa 
lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược, mà thực hiện việc đôi lứa ngay 
cả với loài thủ cái là vi phạm tội Pārājika, không được cộng trủy

[Sự quy đinh lần ba]

4. Vi nào: Là bát cứ vị nào có môi quan hệ như vây, có giai cáp như vây, có 
tên như vây, có họ như vây, có giới hạnh như vây, có tru xứ như vây, có nơi đi 
lại như vầy, là vị Trưởng lão [trên 10 năm Tỳ-khưu], hoặc là vi mới tu [dưới 5 
năm], hoặc là vị trung niên [trên 5 năm]; vị ấy được gọi là nào.^,

5. Tỳ-khưu: đi khất thực" là Tỳ-khưu. "Vị chấp nhận việc đi khất 
thụ*c” là Tỳ-khưu. mặc y đã được cắt r&i" là Tỳ-khtru. Là Tỳ-khưu do sự 
thừa nhận. Là Tỳ-khưu do tự mình xác nhận. Là Tỳ-khưu khi được [đức Phật] 
nói rằng: “Này Tỳ-khưu, hãy đi đến.” "Vi đã tu lên bậc trên bằng Tam quy" 
là Tỳ-khưu. "Vị hiền thiện^, là Tỳ-khưu. "Vị có thực chất" là Tỳ-khiru. uVị 
Thánh Hữu học  là Tỳ-khưu. uVị Thánh Vô hẹ)c" là Tỳ-khưu. "Vị đã được tu 
lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bang hành sự có lời thông báo đến lần thứ 
tư, không sai sót, đáng được duy tri" là Tỳ-khưu. ở đây, vị Tỳ-khưu đã được tu 
lên bậc trên với hội chúng hợp nhất, bang hành sự có lời thông báo đến lần thứ 
tư, không sai sót, đáng được duy trì, vị này là T，・khưu” được đề cập trong 
ý nghĩa này.
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6. Sự học tập: Có ba sự học tập: Sự học tập về tăng thượng giới, sự học tập 
về tăng thượng tâm, sự học tập về tăng thượng tuệ.  ở đây, "sự học tập  được 
đề cập trong ý nghĩa này là sự học tập về tăng thượng giới.

11 59

7. Lối sống nghĩa là điều học nào đã được đức Thế Tôn quy định, điều 
học ây gọi là lôi sông. Vì thê, vị học tập theo lôi sông ây được gọi là "thọ trì 
lối sống."

8. Khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược: Này các 
Tỳ-khưu, có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. Này các 
Tỳ-khưu, có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ.

9. Này các Tỳ-khưuf thế nào là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập 
chưa được lìa bối Này các Tỳ-khiru, trường hợp vị Tỳ-khưu bị bực bội? không 

11 Adhisĩla: Tăng thượng giới là Giới bổn (Pãtimokkha). Adhicitta: Tăng thượng tâm là sự tu tập các 
loại định hợp thê. Adhipaññā'. Tăng thượng tuệ là sự tu tập [các tâm] đạo siêu thê (VỉnA. L 244-45).
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thỏa thích, có ý đinh giã từ hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bi hổ thẹn, 
chán ghét thân phận Tỳ-khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân 
phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận Sa
di, mong mỏi thân phận ngoại dạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong 
mỏi thân phận không phải là Sa-môn, mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: "Hay là tôi nên lìa bỏ đức Phật?” Này các Tỳ-khưu, 
như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

10. Hoặc là [vị Tỳ-khưu] bi bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, 
mong mỏi thân phận gia chil, ...(nt)..・ mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bo lẳng: “Hay là tôi nên lìa bỏ giáo pháp?" ...(nt)..・ nói ra, 
tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ hội chúng ?"...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: 
"Hay là tôi nên lìa bỏ sự học tap?" ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Hay là toi 
nên lìa bỏ Luat?  …(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ Giới bổn 
(Pâtimokkha)T' ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ việc đọc 
tụng?” ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Hay là tôi nên lìa bỏ thầy tế do?"…(nt)..・ 
noi ra, tuyên bố rằng: "Hay là tôi nên lìa bỏ thầy dạy hoc?" ...(nt)... nói ra9 tuyên 
bố rằng: "Hay là tôi nên lìa bỏ đệ tử?” ・..(nt)..・ noi ra, tuyên bố rằng: "Hay là 
tôi nên lìa bỏ học tro?" ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên lìa bỏ vị 
có chung thầy tế d。?” ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằn^: "Hay là tôi nên lìa bỏ vi 
có chung thầy dạy hẹ)c?" ...(nt)…nói ra, tuyên bố răng: "Hay là tôi nên lìa bỏ 
vị đồng Phạm h@nh?” ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: “Hay là tôi nên trở thành 
gia chiỉ?” ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Hay là tôi nên trở thành nam cư si?” 
…(nt)..・ nói ra, tuyên bố rang: "Hay là tôi nên trở thành người phụ việc chùa?^, 
・..(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Hay là tôi nên trở thành Sa-di?" ...(nt)..・ nói ra, 
tuyên bố rằng: "Hay là tôi nên trở thành ngoại dạo?" ・・・(nt)・・・ nói ra, tuyên bố 
rằng: “Hay là tôi nên trở thành đệ tử ngoại d@0?” ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: 
“Hay là tôi nên trở thành không phải là Sa-môn?^ .・.(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: 
"Hay là tôi nên trở thành không phải là Thích tử?" Này các Tỳ-khưu, như thế là 
có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.
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11. Hoặc là [vị Tỳ-khưu] bi bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bi bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, mong 
mỏi thân phận gia chủ, ...(nt)..・ mong mỏi thân phận không phải là Thích tử 
rồi nói ra, tuyên bố rằng: "Nếu nlnr tôi có thể lìa bỏ đức Phát?"…(nt)..・ nói ra, 
tuyên bố rằng: “Nếu như tôi co thể không phải là Thích tử?” Này các Tỳ-khưu, 
như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

12. Hoặc là ...(nt).；. nói ra, tuyên bố rằng: uGiờ tôi nên lìa bỏ đức Phật?  
・..(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Giờ tôi nên không phải là Thích tử." Này các Tỳ- 
khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

9

13. Hoặc là ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Vậy tôi hãy nên lìa bỏ đức Phát.” 
…(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Vậy tôi hãy nên không phải là Thích tử." Này 
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các Tỳ-khưu5 như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được 
lìa bỏ.

14. Hoặc là …(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Ước gì tôi có thể lìa bỏ đức 
Phát.” ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: UƯỚC gì tôi có thể không phải là Thích tử.” 
Này các Tỳ-khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa 
được lìa bỏ.

15. Hoặc là [vi Tỳ-khưu] bi bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bôn chôn, bi hô thẹn, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ, ...(nt)..・ mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi nhớ mq." ・..(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: “T6i 
nhớ cha." ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi nhớ anh [em] trai."…(nt)..・ nói 
ra? tuyên bố rằng: "T6i nhớ chị [em] gái."…(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi 
nhớ con trai.” ...(nt)... nói ra, tuyên bo rang: "T6i nhớ con gai?9 ...(nt)..・ nói ra, 
tuyên bố rằng: "Tôi nhớ VỌT.” ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi nhớ quyến 
thuộc?  ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "T6i nhớ bạn b。.” ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố 
rằng: "Tôi nhớ làng que?  ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "T6i nhớ phố phường,,^ 
…(nt)…nói ra, tuyên bố rằng: "T6i nhớ ruOng.” ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: 
"Tôi nhớ vườn.^, ・..(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "T6i nhớ tiền vang.99 ...(nt)..・ nói 
ra, tuyên bố rằng: "Tôi nhớ vàng kh6i.” ...(nt)..・ nói ra9 tuyên bố rằng: "T6i nhớ 
nghê nghiep." ...(ĩit)..・ nói ra, tuyên bô răng: "Tôi hôi tưởng lại sự cười, nói, đùa 
giỡn trước dây.” Này các Tỳ-khưu, như the là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà 
sự học tập chưa được lìa bỏ.

5
5

16. Hoặc là [vị Tỳ-khưu] bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn? trong khi bị bôn chôn, bị hô thẹn, chán ghét thân phận Tỳ-khưu9 mong 
mỏi thân phận gia chủ,…(nt)..・ mong mỏi thân phận không phải là Thích tử rồi 
nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi có mẹ. Người ấy có thể nuôi t6i.” ...(nt)..・ nói ra, 
tuyên bố rằng: “T6i có cha. Người ấy có thể nuôi t6i." ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố 
rằng: "Tôi có anh [em] trai. Người ấy có thể nuôi tôi.,, …(nt)..・ nói ra, tuyên bố 
rằng: "Tôi có chị [em] gái. Người ấy có thể nuôi t6i." ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố 
rằng: "Tôi có con trai. Nó có thể nuôi tôi.^, ・..(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi 
có con gai. Nó có thể nuôi tôi?9 ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi có vợ. Cô 
ấy có thể nuôi t6i." ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi có quyến thuộc. Họ có 
thể nuôi tồi y …(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "T6i có bạn bè. Họ có thể nuôi tôi?9 
Này các Tỳ-khưu, như thê là có sự bày tỏ lòng yêu nhược mà sự học tập chưa 
được lìa bỏ.

17. Hoặc là [vị Tỳ-khưu] bi bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bôn chôn, bị hô thẹn, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, mong 
mỏi thân phận gia chủ, ...(nt)... mong mỏi thân phận không phải là Thích tử rồi 
nói ra, tuyên bô răng: “T6i có mẹ. Người ây sẽ nuôi t6i."…(nt)…nói ra, tuyên 
bố rằng: "Tôi có cha. Người ấy sẽ nuôi t6i." ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi 
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CÓ anh [em] trai. Người ấy sẽ nuôi t6i." ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi 
có chị [em] gái. Người ấy sẽ nuôi t6i." ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi có 
con trai. Người ấy sẽ nuôi t6i." ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi có con gái. 
Người ấy sẽ nuôi t6i.” ...(nt)…nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi có vợ. Người ấy sẽ 
nuôi tôi." nói ra, tuyên bô răng: "Tôi có quyên thuộc. Các người ây sẽ 
nuôi t6i.” ...(nt)... nói ra, tuyên bô răng: "Tôi có bạn bè. Các người ây sẽ nuôi 
t6i.” ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi có làng quê. Tôi sẽ sống nhờ n6.” 
...(nt)... nói ra, tuyên bô răng: "T6i có phô phường. Tôi sẽ sông nhờ nó.,, ...(nt)..・ 
nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi có ruộng. Tôi sẽ sống nhờ n6."…(nt)..・ nói ra, tuyên 
bố rằng: "Tôi có vườn. Tôi sẽ sống nhờ nó." ...(nt)…nói ra, tuyên bố rằng: “T6i 
có tiền vàng. Tôi sẽ sống nhờ nó?9 ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi có vàng 
khối. Toi sẽ sống nhờ n6.” ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: “T6i có nghề nghiệp. 
Tôi sẽ sống nhờ n6." Này các Tỳ-khiru, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược 
mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

18. Hoặc là [vị Ty-khiru] bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bi bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận Tỳ-khiru, mong 
mỏi thân phận gia chủ, ...(nt)... mong mỏi thân phận không phải là Thích tử rồi 
nói ra, tuyên bố rằng: "Việc khó làm!" ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Không 
phải việc dễ làm!y ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Việc khó thực hành!59 ・..(nt)..； 
nói ra, tuyên bố rằng: "Không phải việc dễ thực h以nh!" ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố 
r顿g: "Tôi không nỗ lực!99 ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi không chịu đựng 
n6i!” ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi không sung suớng!" ...(nt)..・ nói ra, 
tuyên bố rằng: "Tôi không thỏa thích!" Này các Tỳ-khiru, như thế là có sự bày 
tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.

f r

19. Này các Tỳ-khưuf thê nào là có sự bày tỏ lòng yêu nhược và sự học tập 
được lìa bối Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khtru bị bực bội, không thỏa 
thích, có ý định giã từ hạnh Sa-môn5 trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán 
ghét thân phận Tỳ-khiru, mong mỏi thân phận gia chủ, ...(nt)..・ mong mỏi thân 
phận không phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: "T6i lìa bỏ đức Phát." 
Này các Tỳ-khmi, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được 
lìa bỏ.

20. Hoặc là [vị Tỳ-khưu] bi bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, 
mong mỏi thân phận gia chil, ...(nt)..・ mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi lìa bỏ giáo pháp.” ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố 
rằng: "Tôi lìa bỏ hội chúng ・：'...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi lìa bỏ sự học 
tap・" ・・・(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "T6i lìa bỏ Luāt/9 ...(nt)... nói ra, tuyên bố 
rằng: "Tôi lìa bỏ Giới bổn (Pātimokkhci)y ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng^ "Tôi 
lìa bỏ việc đọc tụng." ...(nt)… nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi lìa bỏ thầy tế d。." 
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・..(nt)..・ nói ra, tuyên bô răng: "Tôi lìa bỏ thây dạy hoc?5 ...(nt)... nói ra, tuyên 
bố rằng: “T6i lìa bỏ de tử；" ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Toi lìa bỏ học trí).” 
...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "T6i lìa bỏ vi có chung thầy tế đậy ...(nt)... nói 
ra, tuyên bố rằng: "Tôi lìa bỏ vi có chung thầy dạy học/9 ...(nt)... nói ra, tuyên 
bố rằng: "T6i lìa bỏ vi đồng Phạm hạnh?9 ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Hãy 
ghi nhận tôi là gia chil" ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Hãy ghi nhận tôi là cư 
si." ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Hãy ghi nhận tôi là người phụ việc chiia." 
...(nt)... nói ra? tuyên bố rằng: "Hãy ghi nhận tôi là Sa・di." ...(nt)... nói ra, tuyên 
bố rằng: "Hãy ghi nhận tôi là ngoại dạo." ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Hãy 
ghi nhận tôi là đệ tử ngoại dạo." ...(nt)..・ nói ra, tuyên bo rang: "Hãy ghi nhận 
tôi không phải là Sa・m6n." ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "Hãy ghi nhận tôi 
không phải là Thích tử." Này các Ty-khiru, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu 
nhược và sự học tập được lìa bỏ.

21. Hoặc là [vị Ty-khun] bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-mon? trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận Tỳ-khưu5 mong 
mỏi thân phận gia chủ, ...(nt)... mong mỏi thân phận không phải là Thích tử rồi 
nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi đã chán đức Phát." ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: 
"Tôi đã chán vị đồng Phạm hạnh." Này các Ty-khxru, như thế là ...(nt)... và sự 
học tập được lìa bỏ.

22. Hoặc là ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "Tôi còn liên quan gì với đức 
Phát?" ...(nt)..・ nói ra, tuyên bố rằng: "T6i còn liên quan gì với vị đồng Phạm 
hạnh?” Này các Tỳ-khưu, như thế là ...(nt)... và sự học tập được lìa bỏ.

23. Hoặc là ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "T6i không cần đến đức Phát." 
...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "T6i không cần đến vị đồng Phạm hạnh." Này các 
Tỳ-khiru? như thế là ...(nt)..・ và sự học tập được lìa bỏ.

24. Hoặc là ...(nt)... nói ra, tuyên bố ràng: "T6i đã hoàn toàn lìa khỏi đức 
Phát.” ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: "T6i đã hoàn toàn lìa khỏi vị đồng Phạm 
hạnh.” Này các Tỳ-khưu, như thê là có sự bày tỏ lòng yêu nhược và sự học tập 
được lìa bỏ.

25. Hoặc là, còn có những điêu khác ám chỉ đức Phật, hoặc ám chỉ giáo 
pháp, hoặc ám chỉ hội chúng, hoặc ám chỉ sự học tập, hoặc ám chỉ Luật, hoặc 
ám chỉ Giới bổn (Pãtimokkhă), hoặc ám chỉ việc đọc tụng, hoặc ám chỉ thầy tế 
độ, hoặc ám chỉ thay dạy học, hoặc ám chỉ người đệ tử, hoặc ám chỉ người học 
trò, hoặc ám chỉ vi có chung thầy tế độ, hoặc ám chỉ vị có chung thầy dạy học, 
hoặc ám chỉ vị đồng Phạm hạnh, hoặc ám chỉ gia chủ, hoặc ám chỉ nam cư sĩ, 
hoặc ám chỉ người phụ việc chùa, hoặc ám chỉ Sa・di, hoặc ám chỉ ngoại đạo, 
hoặc ám chỉ đệ tử ngoại đạo, hoặc ám chỉ việc không phải là Sa-môn, hoặc ám 
chỉ việc không phải là Thích tử, và vi nói ra, tuyên bố với những hình thức ấy, 
với những biêu hiện ây, với những dâu hiệu ây. Này các Tỳ-khưu, như thê là có

r

Sự bày tỏ lòng yêu nhược và sự học tập được lìa bỏ.
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26. Này các Tỳ-khưu, thế nào là sự học tập chưa được lìa bòi Này các Tỳ- 
khưu, ở dây, sự học tập được lìa bỏ với những hình thức, với những biểu hiện, 
với những dấu hiệu mà vị bị điên lìa bỏ sự học tập với những hình thức ấy, với 
những biểu hiện ấy, với những dấu hiệu ấy thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. 
Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị bi điên thì sự học tập vẫn chưa 
được lìa bỏ. Vi có tâm bi rối loạn lìa bỏ sự học tập thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vi lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị có tâm bị rối loạn thì sự 
học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vi bi thọ khổ hành hạ lìa bỏ sự học tập thì sự học 
tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vi bị thọ 
khổ hành hạ thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vi lìa bỏ điều học trong sự 
chứng minh của thiên nhân thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều 
học trong sự chứng minh của loài thú thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị 
lìa bỏ điêu học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng minh của người bình 
dân, và nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ 
điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh của người quý phái, và 
nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vi lìa bỏ điều 
học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng minh của người quý phái nhưng 
nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học 
theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh của người bình dân nhưng nếu 
người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học 
theo lối đùa cợt thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học do bi lỡ 
lời thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vi ấy nói ra nhưng có ý định không cho 
nghe thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy có định cho nghe nhưng nói ra 
không nghe được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy nói với kẻ không 
hiêu biêt thì sự học tập vân chưa được lìa bỏ. Vị ây không nói ra cho nghe đên 
người hiêu biêt thì sự học tập vân chưa được lìa bỏ. Hoặc vị ây không nói ra 
đày đủ thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Này các Tỳ-khưu, như thế là sự học 
tập chưa được lìa bỏ.

27. Việc đôi lứa nghĩa là việc nào là việc kết hợp của hai người, theo từng 
cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt đẹp, là việc làm của các dân làng, là 
việc làm của những người tháp kém? là xâu xa, két cuộc phải dùng nước tây rửa; 
việc ấy gọi là việc đôi lứa.

28. Thực hiện nghĩa là vi nào đưa vật biểu tượng vào vật biểu tượng, đưa 
dương vật vào âm vật, cho dâu chỉ [đưa vào] khoảng cách băng hạt mè, vị ây 
được gọi là thực hiện.

29. Ngay cả vói loài thú cái: Sau khi thực hiện việc đôi lứa với giống cái 
của loài thú thì không còn là Sa-môn? không còn là Th紀h tử nữa, chứ không 
phải chỉ với người nữ; vì thế được gọi là "ngay cả với loài thú cái."

30. Là vi phạm tội Pãrậịikax Cũng giống như người đàn ông bi chặt đứt 
đâu, không thê sông bám víu vào thân thê ây. Tương tợ như thê, vị Tỳ-khiru sau 
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khi thực hiện việc đôi lứa thì không còn là Sa・m6n, không còn là Thích tử; vì 
thế được gọi là phạm tội Pārājikay

31. Không được cộng trú: Cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung 
việc đọc tụng [Giới bổn], có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi là cộng tru. Vị ấy 
không có được điều ấy, vì thế được gọi là "không được cộng trú.”

32. Nữ tánh có ba loại: Người nữ, phi nhân nữ, thú cái. Lưỡng căn có ba 
loại: Người lưỡng căn, phi nhân lưỡng căn, thú lưỡng căn. Vô cănn có ba loại: 
Người vô căn, phi nhân vô căn, thú vô căn. Nam tánh có ba loại: Người nam, 
phi nhân nam, thú đực.

33. Vị thực hiện việc đôi lứa với người nữ theo ba đường: ở đường đại tiện, 
ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội Pārājika. Vị thực hiện việc đôi lứa với 
phi nhân nữ ...(nt)…với thú cái theo ba đường: ở đường đại tiện, ở đường tiểu 
tiện, ở miệng thì phạm tội Pārājika, Vi thực hiện việc đôi lứa với người lưỡng 
căn ...(nt)..・ với phi nhân lưỡng căn ...(nt)... với thú lưỡng căn theo ba đường: ở 
đường đại tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội Pārājika.

34. Vị thực hiện việc đôi lứa với người vô căn theo hai đường: ở đường 
đại tiện, ở miệng thì phạm tội Pārājika. Vị thực hiện việc đôi lứa với phi nhân 
vô căn ...(nt)..・ với thú vô căn ...(nt)... với người nam ...(nt)... với phi nhân nam 
・..(nt)…với thú đực theo hai đường: ở đường đại tiện, ở miệng thì phạm tội 
Pārājika.

35. Vị Tỳ-khmi nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại 
tiện của người nữ thì phạm tội Pārājika. Vị Tỳ-khưu nghĩ đên việc giao hợp roi 
đưa dương vật vào đường tiểu tiện ...(nt)..・ vào miệng của người nữ thì phạm 
tội Pārājika. Vi Tỳ-khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường 
đại tiện ...(nt)..・ vào đường tiểu tiện …(nt)..・ vào miệng của phi nhân nữ ...(nt)..・ 
của thú cái ...(nt)..・ của người lưỡng căn ...(nt)... của phi nhân lưỡng căn …(nt)... 
của thú lưỡng căn thì phạm tội Pārājika.

36. Vị Tỳ-khưu nghĩ đên việc giao hợp roi đưa dương vật vào đường đại 
tiện ...(nt)..・ vào miệng của người vô căn thì phạm tội Pārājika. Vị Tỳ-khiru 
nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện ...(nt)... vào miệng 
của phi nhân vô căn ...(nt)..・ của thú vô căn ...(nt)..・ của người nam ...(nt)..・ của 
phi nhân nam ...(nt)..・ của thú đực ...(nt)... thi phạm tội Pārājika.

12 Từ Pali, pandakaisi đề cập đến phái nam. về phái nữ, các từ được tìm thấy làpandikā, itthipandikā, 
itthipandaka. Từ tiếng Anh tương đương là eunuch, được dịch sang tiếng Việt là "hoạn quan, thái 
giám.^, Từ "bj thiến" đã được dùng đến trong một số bản dịch trước đây. Lâu nay, chúng tôi hiểu theo 
y nghĩa thông thường đó. Gần đây, chúng toi tìm thấy từ jātipandaka, mới biết thêm được là có hạng 
ngươi pandaka bẩm sanh. Dựa theo phần giảng giải của giới Pãrậịika thứ nhất này, chúng tôi có được 
khái niệm là hạng này không có bộ phận sinh dục, còn viẹc xác định nam hay nữ là do các đặc tính khác 
như vóc dáng, bô ngực, giọng nói? v.v... về tâm sinh lý, trong Mahāvagga (Đạiphẩm), thuộc Luật tạng 
có câu chuyện đe cạp đên ban chất ham muốn về nhục dục của hạng ngươi này. Chúng tôi tạm dịch la 
"v6 c負n" cho hạng n^ười không có bộ phận sinh dục này, cho dù là bẩm sinh hay bị thiến.
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37. Các Tỳ-khưu đối nghịch  đem người nữ lại gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp 
dương vật [vi ấy] với đuờng đại tiện [của cô ấy]. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa 
vào, ưng thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút 
ra thì phạm tội Pārājika. Các Tỳ-khmi đối nghịch đem người nữ lại gần vi Tỳ- 
khưu rồi kết hợp dương vật [vị ấy] với đường đại tiện [của cô ấy]. Nếu vị ấy 
không ưng thuận việc đưa vào, [nhưng] ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận 
khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Pãrãịỉka.

13

13 Bhikkhupaccatthỉkã được Tīkā (Sớ giải) giải thích là: 4tCác kẻ đối nghịch của Tỳ-khưu,,? còn ngài 
Buddhaghosa thiên về ý “Gác Tỳ-khưuđối n^hich." Theo văn phạm, hai cách dịch trèn đều có khả nang 
tùy theo cách phân tích hợp từ bhikkhupaccatthikā là tappurisq hay kammadhāraya. Sự chọn lựa của 
ngài Buddhaghosa có phần hợp lý hơn, xin xem giải thích ở phần ke.

Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp dương 
vật [vị ấy] với đường đại tiện [của cô ấy]. Nếu vi ấy không ưng thuận việc đưa 
vào, không ưng thuận khi được đẩy vào, [nhimg] ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm tội Pārājika. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người nữ lại 
gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp dương vật [vị ấy] với đường đại tiện [của cô ấy]. Nếu 
vi ấy không ưng thuận việc đưa vào, không ưng thuận khi được đẩy vào5 không 
ưng thuận khi dừng lại, [nhưng] img thuận việc rút ra thì phạm tội Pārājika.

Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp dương 
vật [vi ấy] với đường đại tiện [của cô ấy]. Nếu vị ấy không ưng thuận việc đưa 
vào, không ưng thuận khi được đẩy vào, không ưng thuận khi dừng lại, không 
ưng thuận việc rút ra thì vô tội.

38. Các Tỵ-khmi đối nghịch đem người nữ lại gần vị Tỳ-khini rồi kết hợp 
dương vật [vi ấy] với đường tiểu tiện ,..(nt)... với miệng [của cô ấy]. Nêu vị ấy 
ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm tội Pārājika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

39. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người nữ đang tỉnh táo …(nt)... đang ngủ 
・..(nt)…đang say sưa ...(nt)..・ bị điên…(nt)... đang đờ đẫn ...(nt)..・ đã chết chưa 
bị [thú] ăn …(nt)..・ đã chết chưa bị [thú] ăn nhiều phần ...(nt)..・ Nếu vi ấy ưng 
thuận ...(nt)..・ thi phạm tội Pārājika.

40. Các Tỳ-khiru đối nghịch đem người nữ đã chết, đã bi [thú] ăn nhiều 
phần lại gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp dương vật [vị ấy] với đường đại tiện ...(nt).. 
với đường tiểu tiện …(nt)..・ với miệng [của cô ấy]. Nêu vị ấy ưng thuận việc đưa 
vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra 
thì phạm tội Thullaccaya. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

41. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem phi nhân nữ ...(nt)... thú cái ...(nt)…người 
lưỡng căn ...(nt)…phi nhân lưỡng căn ...(nt)..・ thú lưỡng căn lại gần vi Tỳ- 
khưu rồi kết hợp dương vật [vị áy] với đường đại tiện ...(nt)..・ với đường tiêu 
tiện ...(nt)..・ với miệng [của đối tượng]. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, img 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm 
tội Pārājika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.
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42. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo …(nt)... đang 
ngủ ...(nt)... đang say sưa ...(nt)..・ bị điên ...(nt)... đang đờ đẫn…(nt)..・ đã chết 
chưa bi [thú] ăn ...(nt)... đã chét chưa bị [thú] ăn nhiêu phân ...(nt)..・ Nêu vi ây 
ưng thuận ...(nt)..・ thi phạm tội pãrajika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

43. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đã chết, đã bị [thú] ăn 
nhiều phần lại gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp dương vật [vị ấy] với đường đại tiện 
…(nt)..・ với đường tiểu tiện ...(nt).. với miệng [của đối tượng]. Nếu vị ấy ưng 
thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm tội Thullaccaya, ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

44. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người vô căn ...(nt)…phi nhân vô căn 
...(nt)... thú vô căn lại gần vị Tỳ-khmi rồi kết hợp dương vật [vi ấy] với đường 
đại tiện ...(nt)..・ với miệng [của đối tượng]. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, 
img thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm Pārājika. ...(nt)... không img thuận thì vô tội.

45. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú vô căn đang tỉnh táo đang ngủ 
・..(nt)... đang say sưa ...(nt)..・ bi điên ...(nt)... đang đờ đẫn ...(nt)... đã chết chưa 
bị [thú] ăn ...(nt)... đã chét chưa bị [thú] ăn nhiêu phân. Nêu vị ây ưng thuận 
・..(nt)…thi phạm tội Pārājika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

46. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú vô căn đã chết, đã bị [thú] ăn nhiều phần 
lại gần vi Tỳ-khưu roi kết hợp dương vật [vị ấy] với đường đại tiện ...(nt)..・ với 
miệng [của đối tượng]. Nếu vi ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Thullaccaya. 
・..(nt)..・ không ưng thuận thì vô tội.

47. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người nam ...(nt)…phi nhân nam ...(nt)..・ 
thú đực lại gân vị Tỳ-khưu roi két hợp dương vật [vi áy] với đường đại tiện 
•・.(nt)..・ với miệng [của đối tượng]. Nếu vi ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm 
Pārājika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

48. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú đực đang tỉnh táo ...(nt)... đang ngủ 
・..(nt)... đang say sưa ...(nt)..・ bị điên ...(nt)... đang đờ đẫn…(nt)…đã chết chưa 
bị [thú] ăn đã chét chưa bi [thú] ăn nhiêu phân …(nt)..・ Nêu vị ây ưng 
thuận …(nt)..・ thi phạm tội Pãrặịika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

49. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú đực đã chết, đã bị [thú] ăn nhiều phần 
lại gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp dương vật [vị ấy] với đường đại tiện ...(nt)..・ với 
miệng [của đối tượng]. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đay vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Thullaccaya. 
・..(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

50. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp 
dương vật [vị ấy] với đường đại tiện ...(nt)..・ với đường tiểu tiện ...(nt)..・ với 
miệng [của cô ấy], của cô ấy được che phủ và của vị ấy không được che phủ
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・..(nt)..・ của cô ây không được che phủ và của vi ây được che phủ ...(nt)..・ của cô 
ấy được che phủ và của vị ấy được che phủ ...(nt)... của cô ấy không được che 
phủ và của vị ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm 
tội Pārājika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

51. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người nữ đang tỉnh táo ... đang ngủ ... 
đang say sưa... bị điên... đang đờ đẫn... đã chết chưa bị [thú] ăn... đã chết chưa 
bị [thú] ăn nhiêu phân ... Nêu vi ây ưng thuận ・・・(nt)・・・ thì phạm tội Pārājika. 
...(nt)..・ không ưng thuận thì vô tội.

52. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người nữ ...(nt)..・ phi nhân nữ ...(nt)..・ 
thú cái đã chết, đã bi [thú] ăn nhiều phần lại gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp dương 
vật [vị ấy] với đường đại tiện …(nt)..・ với đường tiểu tiện ...(nt)..・ với miệng 
[của đối tượng], của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được che phủ

o 入, n 、 o . 入 •

・..(nt)..・ của đôi tượng không được che phủ và của vị ây được che phủ ・..(nt)..・ 
của đối tượng được che phủ và của vị ấy được che phủ ...(nt)..・ của đối tượng 
không được che phủ và của vị ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc 
đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm tội Thullaccaya. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

53. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người lưỡng căn ...(nt)..・ phi nhân lưỡng 
căn ...(nt)..・ thú lưỡng căn lại gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp dương vật [vi ấy] với 
đường đại tiện ...(nt)... với đường tiểu tiện ...(nt)..・ với miệng [của đối tượng], 
của đối tượng được che phủ và của vi ấy không được che phủ ... của đối tượng 
không được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng được che phủ 
và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy 
không được che phủ. Nếu vị ấy tmg thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy 
vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Pārājika. ...(nt)... 
không mig thuận thì vo tôi.

54. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo ...(nt)... đang 
ngủ ・..(nt)... đang say sưa ...(nt)..・ bị điên ...(nt)... đang đờ đẫn ...(nt)..・ đã chết 
chưa bi [thú] ăn …(nt)... đã chét chưa bị [thú] ăn nhiêu phân ...(nt)... thì phạm 
tội Pārājika.

55. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đã chết, đã bị [thú] ăn 
nhiều phàn lại gần vị Tỳ-khiru rồi kết hợp dương vật [vị ấy] với đường đại tiện 
・..(nt)... với đường tiểu tiện ...(nt)... với miệng [của đối tượng], của đối tượng 
được che phủ và của vị ấy không được che phủ ...(nt)…của đối tượng không 
được che phủ và của vi ấy được che phủ ...(nt)..・ của đối tượng được che phủ 
và của vi ấy được che phủ ...(nt)..・ của đối tượng không được che phủ và của vị 
ây không được che phủ. Nêu vi ây ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Thullaccaya. 
・..(nt)..・ không ưng thuận thì vô tội.
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56. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người vô căn ...(nt)…phi nhân vô căn 
・・・(nt)・・・ thú vô căn ...(nt)... người nam ・・・(nt)・・・ phi nhân nam ・・・(nt)・・・ thú đực 
lại gân vi Tỳ-khưu rồi két hợp dương vật [vị ấy] với đường đại tiện …(nt)..・ với 
miệng [của đối tượng], của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được 
che phủ ...(nt)..・ của đối tượng không được che phủ và của vi ấy được che phủ 
・..(nt)…của đối tượng được che phủ và của vị ấy được che phủ ...(nt)..・ của đối 
tượng không được che phủ và của vi ấy không được che phủ. Nếu vi ấy img 
thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm Pãrậịỉka. ...(nt)... không img thuận thì vô tội.

57. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người vô căn ...(nt)..・ thú đực đang tỉnh 
táo ...(nt)... đang ngủ ...(nt)... đang say sưa ...(nt)..・ bị điên…(nt)..・ dang đờ đẫn 
…(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn ...(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn nhiều phần 
・..(nt)..・ Nếu vị ấy ưng thuận ...(nt)…thì phạm tội Pārājika. ...(nt)... không ưng 
thuận thì vô tội.

58. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú đực đã chết, đã bị [thú] ăn nhiều phần 
lại gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp dương vật [vị ấy] với đường đại tiện ...(nt)..・ với 
miệng [của đối tượng], của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được 
che phủ ...(nt)... của đối tượng không được che phủ và của vi ấy được che phủ 
・..(nt)..・ của đối tượng được che phủ và của vị ấy được che phủ ...(nt)..・ của đối 
tượng không được che phủ và của vi ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng 
thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm tội Thullaccaỵa. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

59. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần người nữ rồi kết hợp 
đường đại tiện …(nt)... đường tiểu tiện …(nt)..・ miệng [của cô ấy] với dương vật 
[vị ấy]. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng 
thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Pārājika. ...(nt)... không 
ưng thuận thì vô tôi.

60. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần người nữ đang tỉnh 
táo ...(nt)... đang ngủ ...(nt)... đang say sưa ...(nt)..・ bị điên ...(nt)... đang đờ đẫn 
・..(nt)..・ đã chết chưa bị [thú] ăn …(nt)..・ đã chết chưa bi [thú] ăn nhiều phần ... 
Nêu vị ây ưng thuận …(nt)…thì phạm tội Pārājika ...(nt)... không ưng thuận thì 
VO tội.

61. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần người nữ đã chết, đã bi 
[thú] ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ...(nt)... đường tiểu tiện ...(nt)..・ 
miệng [của cô áy] với dương vật [vị ấy]. Nếu vi ây ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm 
tội Thullaccaya. ...(nt)... không img thuận thì vô tội.

62. Các Tỳ-khiru đối nghịch đem vị Tỳ-khun lại gần phi nhân nữ ...(nt)..・ 
thú cái …(nt)..・ người lưỡng căn ...(nt)..・ phi nhân lưỡng căn ...(nt)... thú lưỡng 
căn ・・・(nt)…người vô căn ・・・(nt)・・・ phi nhân vô căn ・・・(nt)…thú vô căn ・・・(nt)・・・ 
người nam …(nt)..・ phi nhân nam ...(nt)..・ thú đực rồi kết hợp đường đại tiện 
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・..(nt)... miệng [của đôi tượng] với dương vật [vị ây]. Nêu vị ây ưng thuận việc 
đưa vào, ưng thuận khi được đay vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm tội Pārājika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

63. Các Tỳ-khiru đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần thú đực đang tỉnh táo 
…(nt)... đang ngủ ...(nt)... đang say sưa ...(rít)... bị điên ...(nt)... đang đờ đẫn ・..(nt)..・ 
đã chết chưa bi [thú] ăn ・..(nt)..・ đã chết chưa bi [thú] ăn nhiều phần …(nt)... Nếu 
vị ấy ưng thuận ...(nt)..・ thì phạm tội Pārājika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.

64. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần thú đực đã chết, đã bị 
[thú] ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ...(rit)..・ miệng [của đối tượng] 
với dương vật [vị ấy]. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Thullaccaỵa. 
...(Dt)..・ không ưng thuận thì vô tội.

65. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần người nữ rồi kết hợp 
đường đại tiện ・..(nt)... đường tiểu tiện ...(nt)..・ miệng [của cô ấy] với dương vật 
[vi ấy], của vị ấy được che phủ và của cô ấy không được che phủ ...(nt)..・ của vị 
ây không được che phủ và của cô ấy được che phủ ・..(nt)..・ của vị ấy được che 
phủ và của cô ấy được che phủ ...(nt)..・ của vi ấy không được che phủ và của cô 
ấy không được che phủ. Nêu vi ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đay vào? ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Pārājika, 
・..(nt)..・ Idiong ưng thuận thì vô tôi.

66. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần người nữ đang tỉnh táo... 
(nt)... đang ngủ …(nt)…đang say sưa …(nt)..・ bị điên ...(nt)... đang đờ đẫn ...(nt)..・ 
đã chết chưa bị [thú] ăn ...(nt)..・ đã chết chưa bi [thú] ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy 
ưng thuận ...(nt)..・ thì phạm tội Pãrãịỉka. ...(nt)... không img thuận thì vô tội.

67. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vi Tỳ-khtru lại gần người nữ đã chết, đã bị 
[thú] ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ...(nt)... đường tiểu tiện...(nt)... 
miệng [của cô áy] với dương vật [vị áy], Nêu vị ây ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm 
tội Thuỉlaccaya. ...(nt)... không ung thuận thì vô tội.

68. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần phi nhân nữ ...(nt)... 
thú cái ...(nt)..・ người lưỡng căn ...(nt)…phi nhân lưỡng căn...(nt)... thú lưỡng 
căn rồi kết hợp đường đại tiện …(nt)... đường tiểu tiện ...(nt)... miệng [của đối 
tượng] ..・(nt)..・ lại gần người vô căn ...(nt)..・ phi nhân vô căn …(nt)..・ thú vô 
căn...(nt)... người nam ...(nt)..・ phi nhân nam ...(lít)... thú đực ròi kết hợp đường 
đại tiện ...(nt)..・ miệng [của đối tượng] với dương vật [vị ấy] ...(nt)..・ của vị ấy 
được che phủ và của đối tượng không được che phủ ...(nt)…của vị ấy không 
được che phủ và của đối tượng được che phủ ...(nt)..・ của vị ấy được che phủ 
và của đối tượng được che phủ ...Ợit)..・ của vi ấy không được che phủ và của 
đôi tượng không được che phủ. Nêu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận 
khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ung thuận việc rút ra thì phạm tội 
Pārājika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội.



2. CHƯƠNG PĀRĀJIKA < 51

69. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần thú đực đang tỉnh táo 
…(nt)... đang ngủ ・..(nt)... đang say sưa…(nt)..・ bị điên ...(nt)… đang đờ đẫn 
・..(nt)..・ đã chết chưa bi [thú] ăn ...(nt)..・ đã chết chưa bị [thú] ăn nhiều phần

Nếu vị ấy ưng thuận thì phạm tội Pārājika. ...(nt)... không ưng thuận 
thì vô tội.

70. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần thú đực đã chết, đã bi 
[thú] ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ...(nt)..・ miệng [của đối tượng] 
với dương vật [vị ấy], của vi ấy được che phủ và của đối tượng không được 
che phủ ...(nt)..・ của vị ấy không được che phủ và của đối tượng được che 
phủ ...(nt)... của vị ấy được che phủ và của đối tượng được che phủ ...(nt)..・ 
của vi ấy không được che phủ và của đối tượng không được che phủ. Nếu vi 
ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng 
lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Thullaccaỵa. ...(nt)... không ưng thuận 
thì vô tội.

71. Các vị vua đối nghịch  ...(nt)...Các kẻ trộm cướp đối nghịch ...(nt)..・ 
Các kẻ vô lại đối nghịch ...(nt)..・ Các kẻ thảo khấu đối nghịch ...(nt)..・ thì phạm 
tội ...(nt)..・ thì vô tội [nên phân tích tương tợ như ở các phần liên quan đến "các 
Tỳ-khưu đối nghịch^].

14

14 Nếu ở trên dịch hợp từ bhikkhupaccatthìkã là 4tcác kẻ đối nghịch của Tỳ-khưu,, thì ở đây phải dịch 
rājapaccatthikā là 4tcac kẻ đối nghịch của vị vua", xét ra khòng hợp lý. Chính vì ở đây phai dịch là 
44cac vị vua đối nghjch" nên có thê xác định ý nghĩa cho từ bhikkhupaccatthikā ở trên là'"các Tỳ-khưu 
đối nghịch.,,

[Phần í6Đưực che phh” đã được giảng xong].

72. Đưa vào đường khiếu theo đường khiếu thì phạm tội Pãrậịỉka. Đưa vào 
nơi không phải là đường khiếu theo đường khiếu thì phạm tội Pãrãịika. Đưa 
vào đường khiếu không theo đường khiếu thì phạm tội Pārājika. Đưa vào nơi 
không phải là đường khiếu không theo đường khiếu thì phạm tội Thullaccaya.

73. Vị Tỳ-khưu vi phạm giới với vị Tỳ-khmi đang ngủ. Vị kia thức giấc lại 
ưng thuận; cả hai nên bị trục xuât. Vị kia thức giác không ưng thuận, kẻ làm 
bậy nên bị trục xuất.

74. Vị Tỳ-khưu vi phạm giới với vị Sa-di đang ngủ. Vị Sa-di thức giấc lại 
ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vi Sa-di thức giấc không ưng thuận, kẻ làm 
bậy nên bị trục xuất.

75. Vị Sa-di vi phạm giới với vị Tỳ-khưu đang ngủ. Vị Tỳ-khưu thức giấc 
lại ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vi Tỳ-khưu thức giấc không ưng thuận, 
kẻ làm bậy nên bi trục xuât.

76. Vị Sa-di vi phạm giới với vi Sa-di đang ngủ. Vị kia thức giấc lại ưng 
thuận; cả hai nên bi trục xuất. Vị kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy 
nên bi trục xuất.
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77. Vi không biết, vị không ưng thuận, vi bi điên, vị có tâm bị rối loạn, vị 
bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Dứt tụng phẩm ÍẾĐược che phủ?5
-ooOoo—

CHUYỆN DẪN GIẢI 
KỆ NGON TÓM LƯỢC

Con khỉ cái, các vi Vajjī, có [hình tướng] gia chủ, lõa thê và ngoại đạo, đứa 
bé gái, vị Ni uppalavannā, hai trường hợp chuyển tánh kỳ lạ.

Người mẹ, con gái, chị [em] gái, người vợ, limg dẻo, dương vật dài, hai 
trường hợp vét loét, tranh vẽ và tượng gô.

Với năm chuyện Sundara, năm ở bãi tha ma, khúc xương, rồng cái, dạ-xoa 
nữ, ma nữ, người vô căn, liệt cảm giác, khi đụng.

Chuyện vi A-la-hán ngủ ở Bhaddiya, bốn chuyện Sāvatthi, Vesālī ba chuyện, 
vòng hoa, vi ngủ mơ, ở Bhārukaccha, Supabbâ, Saddhā, vị Tỳ-khưu-ni, vị Ni 
tu tập sự9 vi Sa-di-ni, gái điếm, người vô căn, nữ gia chủ, lẫn nhau, vi lớn tuổi 
xuất gia, con nai.

1. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện điều đôi lứa với con khỉ 
cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: "Điều học đã được đức Thế Tôn quỵ định; phải 
chăng ta đã phạm tội PārāJikaT" Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này Tỳ-khưu? ngươi đã phạm tội Pārājika. (1)
2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ-khưu Vajjiputtaka cư trú ở Vesālī đã thực 

hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược. 
Các vi ấy đã có nỗi nghi hoặc: "Điều học đã được đức Thế Tôn quy đinh; 
phải chăng chúng ta đã phạm tội PārājikaT" Rồi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Ton.

-Này các Tỳ-khưu, các ngươi đã phạm tội Pārājika. (2)
3. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ [nghĩ rằng]: “Nhu thế này thì ta sẽ 

không phạm toi" rồi đã thực hiện việc đôi lứa với hình tướng gia chủ. Vi ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: ...(nt).

-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (3)
4. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ [nghĩ rằng]: "Nhu thế này thì ta sẽ 

không phạm t0f\ sau khi trở nên trân truông roi đã thực hiện việc đôi lứa. Vị 
áy đã có nôi nghi hoặc: ...(nt).

-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (4)



2. CHƯƠNG PĀRĀJIKA e 53

5. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khxru nọ [nghĩ rằng]: "Nhu thế này thì ta sẽ 
không phạm toi", sau khi mặc vải sợi cỏ ...(nt)..・ sau khi mặc vỏ cây ...(nt)..・ 
sau khi mặc gỗ lát mỏng ・..(nt)..・ sau khi mặc tấm mền bằng tóc ...(nt)..・ sau khi 
mặc cánh chim cú ...(nt)..・ sau khi mặc da sơn dương rồi đã thực hiện việc đôi 
lứa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (5-11)
6. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi khất thực. Khi thấy một đứa bé gái 

năm trên ghê, vi ây đã khởi dục vọng roi đưa ngón tay cái vào âm vật [của đứa 
bé gái]. Đứa bé gái đã chết. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).

一 Này Tỳ-khiru, không phạm tội Pārājika. Ngươi phạm tội Sañghādisesa. (12)
7. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên Bã-la-môn nọ đem lòng say đắm 

Tỳ-khưu-ni uppalavannā. Khi ấy, lúc Tỳ-khưu-ni uppalavannā đã đi vào làng 
để khất thực, thanh niên Bâ-la-môn ấy đã đi vào liêu cốc, nấp kín rồi chờ đợi. 
Khi đi khất thực trở về sau bữa ăn? Tỳ-khưu-ni uppalavannā đã rửa chân rồi đi 
vào liêu cốc và ngồi xuống ở trên giường. Khi ấy, người thanh niên Bã-la-môn 
ấy đã nhấc bổng Tỳ-khưu-ni uppalavannā lên và làm điều tồi bại. Tỳ-khưu-ni 
uppalavannā đã kê lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni đã kê lại 
sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, vị Ni không ung thuận thì vô tội.15 (13)

T Lúc này, vị Tỳ-khưu-ni Uppalavanna đã là vị A-la-hán. Còn người thanh niên ấy, khi vừa đi khuất 
tầm mắt của vị Tỳ-khưu-4ii thi quả địa cầu đã nưt, tạo ra lỗ hổng hút vào lòng đất như thể quả địa cầu 
này không thể nâng đỡ nỗi kẻ đọc ác ấy. Anh ta lập tức bị đọa vao địa ngục Avīci và ở vào trạng thái bị 
lửa địa ngục thiêu đốt (VinA. I. 273).

8. Vào lúc bây giờ, tướng trạng người nữ đã xuât hiện ở vị Tỳ-khiru nọ. Các 
VỊ đã trình sự việc ay lên đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chuyên sang [sinh hoạt] với các Tỳ-khưu- 
ni [và vân giữ nguyên] thây tê độ áy, sự tu lên bậc trên áy, các năm [thâm niên] 
áy. Những tội nào của các Tỳ-khưu có liên quan đên các Tỳ-khưu-ni, các tội ây 
được làm cho hết tội trong sự chứng minh của các Tỳ-khưu-ni. Những tội nào 
của các Tỳ-khưu không có liên quan đến các Tỳ-khưu-ni thì được vô tội với các 
tội ấy. (14)

9. Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nam đã xuất hiện ở vị Tỳ-khưu-ni nọ. 
Các vi đã trình sự việc ay len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chuyển sang [sinh hoạt] với các Tỳ-khiru 
[và vẫn giữ nguyên] thầy tế độ ấy, sự tu lên bậc trên ấy, các năm [thâm niên] 
ây. Những tội nào của các Tỳ-khưu-ni có liên quan đên các Tỳ-khưu, các tội ây 
được làm cho hết tội trong sự chứng minh của các Tỳ-khưu. Những tội nào của 
các Tỳ-khưu-ni không có liên quan đến các Tỳ-khưu thì được vô tội với các tội 
ấy. (15)
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10. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ [nghĩ rằng]: “Nhu thế này thì ta sẽ 
không phạm tội,5 rồi đã thực hiện việc đôi lứa với người mẹ. ...(nt)... rồi đã thực 
hiện việc đôi lứa với con gái. ...(nt)... rồi đã thực hiện việc đôi lứa với chị [em] 
gái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này Tỳ-khưu9 ngươi đã phạm tội Pārājika. (16-18)
11. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với người 

vợ cũ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pãrãịỉka. (19)
12. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khxru nọ là người có lung dẻo. Vị ấy bi bực 

bội bởi sự không thỏa thích nên đã dùng miệng ngậm lấy dương vật của mình. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu5 ngươi đã phạm tội Pãrãịỉka. (20)
13. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ là người có dương vật dài. Vị ấy bị 

bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã đưa dương vật của mình vào đường đại 
tiện của mình. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ・・・(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (21)
14. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết. Và trên 

thi thể ấy, có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. Vị ấy [nghĩ rằng]: "Như thế 
này thì ta sẽ không phạm toi" rồi đã đưa dương vật vào bộ phận sinh dục rồi rút 
ra bằng chỗ vết loét. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (22)
15. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết. Và trên 

thi thể ấy, có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. Vị ấy [nghĩ rằng]: “Nhu thế 
này thì ta sẽ không phạm toi" rồi đã đưa dương vật vào vết loét rồi rút ra từ bộ 
phận sinh dục. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc .・.(nt)・

-Này Tỳ-khưu? ngươi đã phạm tội Pārājika, (23)
16. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bi khởi dục nên đã dùng dương vật 

[của mình] sờ vào vật biểu tượng ở tranh vẽ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (24)
17. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật 

[của mình] sờ vào chỗ kín ở tượng gỗ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
-Này Tỳ-khưu? không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (25)
18. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu tên Sundara đã được xuất gia ở thành 

Rājagaha và [đang] đi trên đường. Có người nữ nọ, sau khi nhìn thấy vi ấy đã 
nói điều này:

一 Thưa ngài, xin chờ chốc lát, tôi sẽ đảnh lễ.
Trong khi đảnh lễ, người nữ ấy đã vén y nội lên rồi dùng miệng ngậm lấy 

dương vật [vi ấy]. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
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—Này Tỳ-khưu, có phải ngươi đã ưng thuận?
一 Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận.
一 Này Tỳ-khưu, vi không ưng thuận thì vô tội.16 (26)

16 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: Vị này đẹp trai (sundarà) và là vị Bất lai nên không còn ưa thích 
về việc đôi lứa (VinAA. 278).

19. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ, sau khi nhìn thấy vị Tỳ-khưu đã nói 
điều này:

-Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.
一 Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.
-Thưa ngài, hãy đên. Tôi sẽ ra sức, ngài đừng ra sức; như thê ngài sẽ không 

phạm tội.
Vị Tỳ-khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pãrãịỉka. (27)
20. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ, sau khi nhìn thấy vị Tỳ-khưu đã nói 

điều này:
一 Thưa ngài, hãy đến. Ngài hây thực hiện việc đôi lứa.
一 Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.

ĩ r

一 Thưa ngài, hãy đên. Ngài hãy ra sức, tôi sẽ không ra sức; như thê ngài sẽ 
không phạm tội.

Vi Tỳ-khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (28)
21. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ, sau khi nhìn thấy vị Tỳ-khưu đã nói 

điều này:
一 Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.
-Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.
一 Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát bên trong rồi cho xuất tinh ra ở bên 

ngoài. ...(nt)... Ngài hãy cọ xát bên ngoài rồi cho xuất tinh ra ở bên trong; như 
thế ngài sẽ không phạm tội.

Vị Tỳ-khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (29-30)
22. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 

thấy thi thể chưa bị [thú] ăn và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. Vi ấy đã 
có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (31)
23. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ, sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 

thấy thi thể chưa bi [thú] ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・
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一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (32)
24. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 

thấy thi thể đã bị [thú] ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. 
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)..・

一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (33)
25. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khun nọ, sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 

thấy cái đầu bị đứt lìa rồi đã đưa dương vật vào cái miệng đã được banh ra và 
có va chạm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu? ngươi đã phạm tội Pārājika. (34)
26. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 

thấy cái đầu bị đứt lìa rồi đã đưa dương vật vào cái miệng đã được banh ra và 
không va chạm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

_ Này Tỳ-khiru9 ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (35)
27. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đem lòng say đắm người nữ nọ. 

Nàng ấy đã từ trần và bi quăng bỏ ở mộ địa. Các khúc xương đã bị phân tán rải 
rác. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã đi vào bãi tha ma rồi thâu nhặt các khúc xương lại 
và đã đặt dương vật vào chỗ kín. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu? không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (36)
28. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với rồng 

cái. ...(nt)..・ đã thực hiện việc đôi lứa với dạ-xoa nữ. ...(nt)... đã thực hiện việc 
đôi lứa với ma nữ. ...(nt)... đã thực hiện việc đôi lứa với người vô căn. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu? ngươi đã phạm tội Pārājika. (37-40)
29. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị liệt cảm giác. Vị ấy [nghĩ rằng]: 

“Ta đây không cảm giác được lạc hay khổ, như thế ta sẽ không phạm tội,9 rồi 
đã thực hiện việc đôi lứa. ...(nt)... Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, kẻ rồ dại ấy đã phạm tội Pārājika. dàu đã cảm giác hay 
đã không cảm giác. (41)

30. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ [nghĩ rằng]: "Ta sẽ thực hiện việc 
đôi lứa với người nữ" nhưng chỉ mới chạm vào vị ấy đã hối hận. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khiỉu? ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Sañghādisesa. (42)
31. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 

khu rừng Jātiyā, ở thành Bhaddiya. Các phân cơ thê của vị ây đã bị cương lên 
bởi gió. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật [vị ấy], đến 
khi đạt được mục đích đã bỏ đi. Các vị Tỳ-khưu nhìn thay [vi ấy] bị nhầy nhụa 
nen đã trình sự việc áy len đức The Ton.
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一 Này các Tỳ-khưu, dương vật trở nên thích ứng do năm lý do: Do ái dục, 
do phân, do nước tiểu, do gió, do bi cắn bởi sâu bọ. Này các Tỳ-khưu, đây là 
năm lý do làm cho dương vật trở nên thích ứng. Này các Tỳ-khưu, dương vật 
của vị Tỳ-khưu ây trở nên thích ứng do ái dục là điêu không có cơ sở và không 
hợp lý. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu ấy là vị A-la-hán. Này các Tỳ-khưu, vị 
Tỳ-khiru ấy không phạm tội. (43)

32. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ năm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Andhā, ở thành Sāvatthi. Có cô chăn bò nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên 
trên dương vật [vị ây]. Vị Tỳ-khưu ây đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận 
khi được đây vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ây đã 
có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (44)
33. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 

khu rừng Andhā, ở thành Sāvatthi. Có cô chăn dê nọ nhìn thấy ...(nt)... Có cô đi 
mót củi nọ nhìn thấy ...(nt)…Có cô đi nhặt phân bò nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên 
trên dương vật [vị ấy]. Vị Tỳ-khưu ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã img thuận 
khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc …(nt).

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (45-47)
34. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày ở 

Mahāvanaṃ trong thành Vesālī. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên dương 
vật [vị ấy], sau khi đạt được mục đích đã đứng cạnh bên rồi cười. Vị Tỳ-khưu 
ấy thức giấc đã nói với người nữ ấy điều này:

-Có phải việc làm này là của cô?
一 Thưa vâng, là việc làm của tôi.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi có ưng thuận không?
一 Bạch Thế Tôn, con không biết.
-Này Tỳ-khưu, vị không biết thì vô tội. (48)
35. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, khi nghỉ ngơi vào ban ngày ở 

Mahâvana trong thành Vesālī, đã nằm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ nọ 
nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật [vị ấy]. Vị Tỳ-khưu ấy đã lập tức đứng 
dậy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khưu, có phải ngươi đã ưng thuận?
一 Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận.
一 Này Tỳ-khưu, vị không ưng thuận thì vô tội. (49)
36. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ, khi nghỉ ngơi vào ban ngày ở 

Mahãvana trong thành Vesālī, đã nằm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ nọ 
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nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật [vi ấy]. Vi Tỳ-khưu ấy đã nhổm dậy 
khiến cô ấy lăn tròn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc …(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, có phải ngươi đã ưng thuận?
一 Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận.
—Này Tỳ-khưu, vi không ưng thuận thì vô tội. (50)
37. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, khi nghỉ ngơi vào ban ngày tại giảng 

đường Kūtāgāra, ở Mahāvana, trong thành Vesālī đã mở cửa lớn roi năm xuồng. 
Các phân thân thê của vị ây đã bị cương lên bởi gió. Vào lúc bây giờ, có nhiêu 
người nữ mang theo vật thơm và tràng hoa đã đi đến tu viện ngắm nhìn các 
trú xá. Khi ấy, những người nữ ấy đã nhìn thấy vi Tỳ-khưu ấy nên đã ngồi lên 
trên dương vật [vi ấy], đến khi đạt được mục đích đã nói rằng: "Bây quả thật là 
người như bò mOĩig", sau khi để lại vật thơm và tràng hoa rồi đã bỏ đi. Các vị 
Tỳ-khưu nhìn thấy [vi ấy] bị nhầy nhụa nên đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu? dương vật trở nên thích ứng do năm lý do: Do ái dục, 
do phân, do nước tiểu, do gió, do bi cắn bởi sâu bọ. Này các Tỳ-khưu, đây là 
năm lý do làm cho dương vật trở nên thích ứng. Này các Tỳ-khưu? dương vật 
của vị Tỳ-khưu ấy trở nên thích ứng do ái dục là điều không có cơ sở và không 
hợp lý. Này các Tỳ-khmi, vị Tỳ-khmi ấy là vị A-la-hán. Này các Tỳ-khưu? vị 
Tỳ-khưu ấy không có phạm tội. Này các Tỳ-khiru, đối với vi nghỉ ngơi vào ban 
ngày, Ta cho phép nghỉ ngơi sau khi đã đóng cửa lớn lại. (51)

38. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ người thành phố Bhãrukaccha, trong 
lúc đang ngủ [mơ thấy] đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ [nên nghĩ 
rằng]: “Ta không còn là Sa-môn nữa, ta sẽ hoàn tục." Trong lúc đi đến thành 
phô Bhârukaccha, giữa đường đã nhìn thây Đại đức upâli và đã kê lại sự việc 
ấy. Đại đức upâli đã nói như vầy:

一 Này Đại đức, với vị đang ngủ mơ thì không phạm tội. (52)
39. Vào lúc bây giờ, nữ cư sĩ tên Supabbâ ở trong thành Rājagaha là người 

CÓ đức tin mù quáng. Cô ây có tri kiên như vây: "Người nữ nào dâng cúng việc 
đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thuợng." Sau khi nhìn thấy vị Tỳ- 
khưu, cô ấy đã nói điều này:

一 Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.
一 Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.
-Thưa ngài, hãy đên. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai băp vê; như thê ngài sẽ 

không phạm tội.
Vị Tỳ-khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu? không phạm tội Pārājika mà phạm tội Sañghādisesa. (53)
40. Vào lúc bấy giờ9 nữ cư sĩ tên Supabbâ ở trong thành Rājagaha là người 

có đức tin mù quáng. Cô ấy có quan điểm như vầy: "Người nữ nào dâng cúng 
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việc đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thuợng." Sau khi nhìn thấy vị 
Tỳ-khưu, cô ấy đã nói điều này:

一 Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.
一 Này chi gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.
一 Thưa ngài, hãy đên. Ngài hãy cọ xát ở lô rún; ...(nt)..・ Thưa ngài, hãy đên. 

Ngài hãy cọ xát ở bụng; ...(nt)..・ Thưa ngài, hãy đen. Ngài hãy cọ xát ở nách;
r 9 ĩ

・..(nt)…Thưa ngài, hãy đên. Ngài hãy cọ xát ở cô; ...(nt)..・ Thưa ngài, hãy đên. 
Ngài hãy cọ xát ở lỗ tai; ...(nt)…Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở bím tóc; 
・..(nt)..・ Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai ngón tay;…(nt)..・ Thưa 
ngài, hãy đến. Tôi sẽ dùng tay ra sức và làm [ngài] xuất tinh; như thế ngài sẽ 
không phạm tội.

Vị Tỳ-khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu5 ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Sañghādisesa. 

(54-61)
41. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Saddhā ở trong thành Sāvatthi là người 

có đức tin mù quáng. Cô ấy có quan điểm như vầy: "Người nữ nào dâng cúng 
việc đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thuợng." Sau khi nhìn thấy vị 
Tỳ-khiru? cô ấy đã nói điều này:

一 Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.
-Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.
一 Thưa ngài, hãy đên. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai băp vê;…(nt)..・ Thưa ngài, 

hãy đên. Tôi sẽ đên gân và dùng tay làm (ngài) xuât tinh; như thê ngài sẽ không 
phạm tội.

Vị Tỳ-khtru ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
-Này Tỳ-khưu, ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Sañghādisesa. 

(62-70) .

42. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavī ở thành Vesālī đã bắt giữ vi Tỳ- 
khưu, rồi buộc phải phạm giới với vị Tỳ-khưu-ni. Cả hai đã ưng thuận.

一 Cả hai nên bị trục xuất.
…(nt)..・ Cả hai đã không ưng thuận.
一 Cả hai đều vô tội. (71)
43. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavī ở thành Vesālī đã bắt giữ vị Tỳ- 

khưu, rồi buộc phải phạm giới với cô Ni tu tập sự. ...(nt)... rồi buộc phải phạm 
giới với vị Sa-di-ni. Cả hai đã ưng thuận.

一 Cả hai nên bi trục xuất.
…(nt)... Cả hai đã không ưng thuận.
一 Cả hai đều vô tội. (72-73)
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44. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavī ở thành Vesālī đã bắt giữ vị Tỳ- 
khưu, rồi buộc phải phạm ẹiới với gái điếm. ...(nt)..・ rồi buộc phải phạm giới 
với người vô căn. ...(nt)... roi buộc phải phạm giới với nữ gia chủ. Vi Tỳ-khưu 
đã ưng thuận.

-Vị Tỳ-khiru nên bị trục xuất.
…(nt)..・ Vị Tỳ-khưu đã không ưng thuận.
-Vị Tỳ-khim vô tội. (74-76)
45. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavī ở thành Vesālī đã bắt giữ các vị 

Tỳ-khưu, rồi buộc phải phạm giới lẫn nhau. Cả hai đã ưng thuận.
一 Cả hai nên bi trục xuất.
・..(nt)... Cả hai đã không img thuận.
一 Cả hai đều vô tội. (77)
46. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ xuất gia lúc tuổi đã lớn. Vị ấy đã đi 

gặp người vợ cũ. Cô ấy đã níu giữ lại [nói răng]:
一 Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy hoàn tục.
Vị Tỳ-khưu ấy trong lúc bước lui đã té ngửa ra. Cô ấy đã giở [y] lên rồi ngồi 

lên trên dương vật [vị ấy]. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu, vị không ưng thuận thì vô tội. (78)
47. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ ngụ ở trong rừng. Có con nai tơ đã 

đi đến chỗ tiểu tiện của vị ấy. Trong lúc đang uống nước tiểu, nó đã dùng miệng 
ngậm lấy dương vật [vi ấy]. Vị Tỳ-khiru ấy đã ưng thuận. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc roi đã trình sự việc ay len đức The Ton.

一 Này Tỳ-khưu9 ngươi đã phạm tội Pārājika. (79)
Dứt điều Pārājika thứ nhất

—ooOoo—

2.2. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHÌ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha ở Gijjhakūta. Vào 

lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu thân thiết, đồng quan điểm đã dựng lên ở sườn 
núi Isigili những túp lều bang cỏ roi vào mùa [an cư] mưa. Đại đức Dhaniya, con 
trai người thợ gốm cũng đã dựng lên túp lều bằng cỏ và vào mùa [an cư] mưa.

2. Sau đó, khi đã sông qua mùa mưa đên hét ba tháng, các vị Tỳ-khưu áy đã 
tháo gỡ các túp lều cỏ, thu xếp cỏ và gỗ lại, rồi ra đi du hành trong xứ sở. Còn 
Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã cư trú mùa mưa ở chính nơi ấy, 
mùa lạnh ở nơi ấy và mùa nóng ở nơi ấy.

3. Sau đó, lúc Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã đi vào làng để 
khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ 
và gỗ rồi [mang] đi.



2. CHƯƠNG PĀRĀJIKA ❖ 61

4. Đen lần thứ nhì, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm, đã gom góp 
Cỏ và gô roi dựng lên túp lêu cỏ. Đên lân thứ nhì, lúc Đại đức Dhaniya, con trai 
người thợ gốm đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt c6, những cô mót củi 
đã tháo gỡ túp lêu cỏ, đoạt lây cỏ và gô roi [mang] đi.

5. Đến lần thứ ba, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm, đã gom góp 
cỏ và gỗ rồi dựng lên túp lều cỏ. Đen lần thứ ba, lúc Đại đức Dhaniya, con trai 
người thợ gốm đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót củi 
đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ rồi [mang] đi.

6・ Khi ấy, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã khởi ý điều này: 
"Quả thật đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, 
những cô mót củi đã tháo gỡ túp lêu cỏ, đoạt lây cỏ và gô roi [mang] đi. Vả lại, 
ta đã khéo học tập nghề làm đồ gốm ở nơi thầy ta không sai sót và có tay nghề 
thiện xảo; hay là ta nên đích thân nhôi trộn đát bùn và tạo nên một túp lêu toàn 
bằng đất s6t?"

7. Sau đó9 Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã đích thân nhồi trộn 
đát bùn và tạo nên một túp lêu toàn băng đát sét, roi đã thu nhặt cỏ, củi, phân 
bò khô và nung chín túp lều ấy. Túp lều ấy đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xắn, có màu 
đỏ như cánh kiến. Giống như tiếng vang của cái chuông nhỏ, âm thanh của túp 
lều ấy cũng tương tợ như thế.

8. Sau đó, đức Thế Tôn trong lúc từ Gijjhakūta đi xuống cùng với nhiều vị 
Tỳ-khưu đã nhìn thấy túp lều đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xắn, có màu đỏ như cánh 
kiến ấy, sau khi nhìn thấy đã hỏi các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, cái vật đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xăn, có màu đỏ như 
cánh kiến kia là vật gì vậy?

9. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng:

一 Này các Tỳ-khiru? thật không đúng đắn cho kẻ rồ dại ấy, thật không hợp 
lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn9 không được phép, không nên làm! 
Này các Tỳ-khiru? vì sao kẻ rồ dại ấy lại đích thân nhồi trộn đất bùn và tạo nên 
một túp lều toàn bằng đất sét? Này các Tỳ-khưu, kẻ rồ dại ấy quả không có 
sự quan tâm, không có lòng thương xót, không có tâm vô hại đối với các sanh 
mạng! Này các Tỳ-khưu, hãy đi và phá vỡ túp lều ấy. Chớ đe loài người sau này 
[theo gương đó] gây nên việc giết hại các sanh mạng. Này các Tỳ-khưu? không 
nên thực hiện cốc liêu toàn bằng đất sét; vi nào thực hiện thì phạm tội Dukkata.

10. - Bạch Ngài, xin vâng.
Các vị Tỳ-khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến túp lều ấy, sau khi đến 

đã phá vỡ túp lêu ây. Khi ây, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gôm đã nói 
với các vị Tỳ-khưu ấy điều này:

一 Này các Đại đức, vì sao các vị phá vỡ túp lêu của tôi vậy?
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-Này Đại dức, đức Thế Tôn bảo phá vỡ.
一 Này các Đại đức, nếu bậc Pháp Chủ bảo phá vỡ thì các vị hãy phá vỡ đi.
11. Sau đó, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã khởi ý rằng: uQuả 

thật đã đến lần thứ ba5 lúc ta dā đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những 
cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ rồi [mang] đi. Ngay cả túp 
lều toàn bằng đất sét được ta tạo nên cũng đã bị đức Thế Tôn cho phá vỡ. Và có 
viên quản lý kho gô là người đông đạo với ta; hay là ta nên yêu câu viên quản 
lý kho gỗ cho các cây gỗ rồi tạo nên túp lều bằng gỗ?"

12. Sau đó? Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã đi đến gặp viên 
quản lý kho gỗ, sau khi đến đã nói với viên quản lý kho gỗ điều này:

一 Này đạo hữu, quả đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, 
những cô cắt cỏ5 những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ rồi 
[mang] đi. Ngay cả túp lều toàn bằng đất sét được ta tạo nên cũng đã bị đức Thế 
Tôn cho phá vỡ. Này đạo hữu, hãy cho ta các cây gỗ; ta muốn thực hiện túp lều 
bằng gỗ.

一 Thưa ngài, các cây gỗ mà tôi có thể dâng ngài thì các loại như thế ấy 
không có. Thưa ngài, có những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ thành 
phố được để riêng, phòng lúc hữu sự, nếu đức vua bảo cho các thứ ấy thì thưa 
ngài, ngài hãy bảo người mang đi.

-Này đạo hữu, đã được đức vua cho rồi.
13. Khi ấy, viên quản lý kho gỗ [nghĩ rằng]: uCác Sa-môn Thích tử này quả 

thật là những vị thực hành pháp, là những vị thực hành sự an tịnh, là những vị 
có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Ngay cả đức vua 
cũng tinh tín những vị này. Không thể nào họ lại nói: 'Đã được cho' về vật chưa 
được cho" nên đã nói với Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm điều này:

一 Thưa ngài, ngài hãy cho người mang đi.
Sau đó, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã cho người cắt xẻ các 

cây gỗ ấy thành từng miếng, đã cho chuyển đi bằng các xe tải, rồi đã thực hiện 
túp lêu bằng gỗ.

14. Sau đó? Bà-la-môn Vassakâra là quan đại thần xứ Magadha, trong lúc 
đi thanh tra các công việc trong thành Rājagaha đã đi đến gặp viên quản lý kho 
go, sau khi đen đã noi vơi viên quan ly kho go điêu nay:

一 Này khanh, có những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ thành phố 
được đê riêng, phòng lúc hữu sự, những cây gô ây đâu roi?

一 Thưa quan lớn, những cây gỗ ấy đã được đức vua cho đến ngài Dhaniya, 
con trai người thợ gốm rồi.

15. Khi ấy, Bà-la-môn Vassakāra, quan đại thần xứ Magadha đã trở nên 
không hoan hỷ [nghĩ rằng]: "Vi sao đức vua lại cho Dhaniya, con trai người thợ
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phòng lúc hữu SỊT?"

16. Sau đó, Bà-la-môn Vassakāraṃ quan đại thần xứ Magadha đã đi đến gặp 
đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức Vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha điều này:

-Tâu Bệ hạ, nghe nói những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ thành 
phố được để riêng, phòng lúc hữu sự đã được Bệ hạ cho đến Dhaniya, con trai 
người thợ gom, có đúng không vậy?

一 Ai đã nói như thế?
一 Tâu Bệ hạ, viên quản lý kho gỗ.
一 Này Bà-la-môn, vậy thì khanh hãy cho lệnh gọi viên quản lý kho gỗ.
17. Sau đó? Bà-la-môn Vassakâra, quan đại thần xứ Magadha đã truyền lệnh 

trói viên quản lý kho gỗ. Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã nhìn thấy 
viên quản lý kho gỗ bị trói lại và đang bị dẫn đi, sau khi nhìn thấy đã nói với 
viên quản lý kho gỗ điều này:

一 Này đạo hữu, vì sao ngươi bi trói và bị dẫn đi vậy?
rpi A 2 _ q • /y 9 [ M 火 X Á

一 Thưa ngai, VI sự việc cua nhưng cay go ay.
一 Này đạo hữu, ngươi cứ đi. Ta cũng đi nữa.
一 Thưa ngài, ngài nên đi đến trước khi tôi bị giết chết.
18. Sau đó, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã đi đến hậu cung 

của đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ 
ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã đi đến 
gặp Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm, sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức 
Dhaniya, con trai người thợ gốm rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với Đại đức Dhaniya, 
con trai người thợ gom điều này:

19. - Thưa ngài, nghe nói những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ 
thành phố được để riêng, phòng lúc hữu sự đã được trẫm cho đến ngài, có đúng 
không vậy?

-Tâu Đại vương, đúng vậy.
一 Thưa ngài, chúng tôi là những vị vua có nhiêu phận sự, có nhiêu việc phải 

làm, ngay cả sau khi đã cho, chúng tôi cũng không the nhớ được. Thưa ngài, 
giờ xin hãy nhắc lại.

-Tâu Đại vương, ngài có nhớ khi được phong vương lần thứ nhất, ngài đã 
tuyên bố lời như vầy: "C6, gỗ và nước đã được dâng đến các Sa-mon và Bà-la- 
mon? hãy để cho các vị sử dung.99

-Thưa ngài, trẫm đã nhớ rồi. Thưa ngài, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy có sự hối hận cho dù sự 
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việc là nhỏ nhặt, và vật đã được trẫm nói có liên quan đến các vị ấy là vật vô 
chủ ở trong rừng. Thưa ngài, ngài đây suy nghĩ dùng mưu mẹo ấy để lấy vật 
chưa được cho là các cây gỗ. Làm sao trẫm đây có thể hành hạ, hoặc giam giữ, 
hoặc trục xuất vị Sa-môn hay vi Bà-la-môn đang cư ngụ trong lãnh thổ được? 
Thưa ngài, ngài hãy đi. Ngài được tự do nhờ vào hình tướng. Ngài cũng chớ có 
tái phạm việc như vầy nữa!

20. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: uCác Sa-môn Thích tử này 
không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ là có 
sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có 
giới hạnh, có thiện pháp! Các vi này không có Sa-môn hạnh, các vị này không 
có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vi này đã bi hư hỏng, Phạm hạnh của các 
vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm hạnh của các 
vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không còn! Phạm hạnh của các 
vị này đã không còn! Các vị này còn đánh lừa ngay cả đức vua, thì còn gì nữa 
đối với những người khac?^

21. Các Tỳ-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
Tỳ-khưu nào ít ham muôn, tự biêt đủ5 khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích sự học

r e A : .

tập, các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Vi sao Đại đức Dhaniya, con 
trai người thợ gốm lại lấy vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua vay?" 
Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

22. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm, rằng:

一 Này Dhaniya, nghe nói ngươi lây vật chưa được cho là các cây gô của đức 
vua, có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
—Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không 

xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao 
ngươi lại lấy vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua vậy? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng 
thêm niêm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rô dại, hơn nữa, chính sự 
việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay 
đổi [niềm tin] của một số người đã có đức tin.

23. Vào lúc bấy giờ, có vi nọ trước kia là quan đại thần xử án, nay đã xuất 
gia ở nơi các Tỳ-khưu, đang ngồi cách đức Thế Tôn không xa. Khi ấy, đức Thế 
Tôn đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này:

-Này Tỳ-khưu, với mức bao nhiêu thì đức Vua Seniya Bimbisâra xứ 
Magadha [sẽ] hành hạ, hoặc giam giữ, hoặc trục xuất kẻ trộm cắp sau khi 
bắt được?
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一 Bạch Thế Tôn, với một pāda^ hoặc tương đương với một pãda,
Vào lúc bấy giờ, ở thành Rājagaha, năm mãsaka thì bằng một pâda. Khi 

ấy, đức Thế Tôn đã khiển trách Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm bằng 
nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, ...(nt)…Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào lấy vật không được cho theo lối trộm cướp; tương tợ như 
trong vụ đánh cắp, các vị vua sau khi bắt được kẻ trộm thì có the hành hạ, hoặc 
có the giam giữ, hoặc có the trục xuất [phản rang]: 'Ngươi là kẻ trộm, ngươi là 
kẻ nguf ngươi là kẻ khờ, ngươi là kẻ cướp ; tương tợ như thế, vị Tỳ-khỉm khi lấy 
vật không được cho, vị này cũng là vị phạm tội Pārājika, không được cộng trú：'

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.

[Sự quy đinh căn bản]

1. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy 
trộm gói đồ nhuộm mang về tu viện chia nhau. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:

一 Này các Đại đức, các vi thật là đại phước! Có nhiều y đã được phát sanh 
đến các vị.

一 Này các Đại dức, do đâu mà chúng tôi có phước? Hôm nay, chúng tôi đã 
đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm gói đồ nhuộm.

-Này các Đại dức, không phải điêu học đã được đức Thê Tôn quy định hay 
sao? Này các Đại dức, tại sao các người lại lấy trộm gói đồ nhuộm?

-Này các Đại đức, đúng vậy. Điêu học đã được đức Thê Tôn quy định và 
điêu ây là ở trong làng, không phải ở trong rừng.

2. 一 Này các Đại đức, điều ấy không phải là như thế hay sao? Này các Đại 
đức, thật không đúng đăn9 không hợp lẽ, không tót đẹp, không xứng pháp Sa- 
môn, không được phép, không nên làm! Này các Đại đức, vì sao các Đại đức 
lại lấy trộm gói đồ nhuộm?

Này các Đại đức, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức tin. Này các Đại

17 Theo ngài Buddhaghosa, đơn vị tiền tệ thời ấy là kahāpana^ và l kahāpana = 4 pãda = 20 mãsaka 
(VinA. II. 297). Thượng tọa Thumana, ở bản dịch sang tiêng, Anh của bộ Luật Pãrậjỉkapãlị do 
Department for the Promotion and Propagation of the Sāsanā xuat bản ở Miến Điện, lấy đơn vị tiền tệ 
làm sự so sanh nên cho rằng: "Nếu lấy trom 1/4 kyat sẽ phạm tội Pārājikd" (l US dollar # 10Ò0 kyat 
vào nẳm 2002). Hơn nữa, baht, đơn VỊ tiền tệ ở Thái Lan chính là từ pāda cua Pālijy US dollar # 45 
baht vào năm 2002). Tài liệu Luật Xuất gia tóm tát của HT. Hộ Tông cũng cho rằng: l pāda tương 
đương 6 các bạc Việt Nam năm 1966. Nêu so sánh theo cách này thì chỉ cần trộm l vật có giá trị rát 
nhỏ cung đã phạm tội Pārājika. Tài liệu Vinayamukha của ngài Mahāsamanā Chao (Thai Lan) có giới 
thiệu mọt cách tính như sau: "Theo Sớ giải (Tīka), l māsaka\x\ giá bằng số vàng có trọng lượng tương 
đương trọng lượng của 4 hạt gạo." Như vậy, l pāda sẽ có giá trị vang có trọng lượng tương đương Ưọng 
lượng của 4 x 5 = 20 hạt gạo, ọghe đâu có ngươi đã ước lượng vào Idioảng 5 phân vang. Mặt khạc, theo 
câu chuyện duyên khởi cua điều Nissaggiyaúiứ 18, thì l pāda lúc bấy giơ chi mua được mọt miếng thịt 
nhỏ vừa miệng ăn của một đứa bé. Them vào đó, các câu chuyện dẫn giải cũng có the giúp cho người 
đọc có thêm được khái niệm về trị giá của 5 mãsaka vào thời bay giờ.
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đức, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa: 9 J y e r e .
CÓ đức tin và làm thay đôi [niêm tin] của một sô người đã có đức tin.

3・ Sau đó, khi đã khiên trách các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư băng nhiêu phương 
thức, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức The 
Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi 
các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm 
gói đồ nhuộm, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-Này những kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp>5 

không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này những kẻ rồ 
dại5 vì sao các ngươi lại đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm gói đồ nhuộm? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ・..(nt)..・ Và này các Tỳ-khiru, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

^Vị Tỳ-khưu nào lấy vật không được cho từ làng hoặc từ rừng theo lối trộm 
cướp; tương tợ như trong vụ đánh cắp, các vi vua sau khi bắt được kẻ trộm 
thì có the hành hạf hoặc có the giam giữ, hoặc có the trục xuất [phản rằng]: 
'Ngươi là kẻ trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là kẻ cướptương 
tợ như the, vị Tỳ-khưư trong khi lay vật không được cho, vị này cũng là vỉ phạm 
tội Pārājika, không được cộng trủ,

[Sự quy đinh lần hai]

4. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: đi khất thực^, là Tỳ-khiru. ...(nt)... vi này là "vị Ty-khurT

được đề cập trong ý nghĩa này.
Làng nghĩa là một túp lều cũng là làng. Hai túp lều cũng là làng. Ba túp lều 

cũng là làng. Bốn túp lều cũng là làng. Làng có người. Làng không có người. 
Làng được rào lại. Làng không được rào lại. Nơi các bầy bò được chăn, thả 
dừng lại tạm nghỉ cũng được gọi là làng. Thậm chí, đoàn xe tải của thương buôn 
dừng lại trên bốn tháng cũng được gọi là làng.

Vùng ven làng nghĩa là [tính đến] chỗ rơi xuống của cục đất được ném đi 
bởi người nam [có sức mạnh] hạnệ trung đứng ở bục cổng của ngôi làng được 
rào lại, [hoặc tính đến] chỗ rơi xuông của cục đát được ném đi bởi người nam 
[có sức mạnh] hạng trung đứng ở vùng biên của các ngôi nhà thuộc ngôi làng 
không được rào lại.

Rùng nghĩa là trừ đi làng và vùng ven làng, phần còn lại gọi là rừng.
Vật không được cho nghĩa là vật nào chưa được cho, chưa được trao, chưa 

được dứt bỏ, được bảo vệ, được canh giữ, có sở hữu chủ, được quản lý bởi 
người khác; vật ấy là vật không được cho.
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Theo lối trộm cướp: Có tâm trộm cướp, có tâm lấy trộm.
Lấy: Vị lấy đi, vị mang đi, vị lấy trộm, vị làm thay đổi tư thế, vị làm di 

chuyển khỏi vị trí, vị vượt qua sự quy định.
Có hình thức như thế nghĩa là một pãda, hoặc tương đương một pâda. 

hoặc hơn một pãda.
Các vi vua nghĩa là các vị vua [cai trị] toàn trái đất, các vị vua của một xứ, 

các vi vua của một vùng, các vị trưởng bộ tộc, các quan xử án, các quan đại 
thần, hoặc các vi nào điều khiển việc gia hình, các vị này gọi là các vị vua.

Kẻ trộm nghĩa là kẻ nào lấy đi theo lối trộm cướp vật không được cho trị 
giá năm mãsaka hoặc hơn năm mâsaka, kẻ ấy gọi là kẻ trộm.

Hoặc có thể hành hạ: Họ có thể hành hạ bằng tay, hoặc bằng chân, hoặc 
băng roi, hoặc băng gậy, hoặc băng dùi cui, hoặc băng cách làm cho tàn phê.

Hoặc có thể giam giữ: Họ có thể giam giữ theo cách trói bằng dây thừng, 
hoặc theo cách trói bằng xiềng xích, hoặc theo cách trói bằng cùm, hoặc bằng 
cách giam trong nhà ngục, hoặc băng cách giữ trong thành phô, hoặc băng cách 
giữ trong làng, hoặc bằng cách giữ trong thị trấn, hoặc họ có thể thực hiện việc 
cho người canh gác.

Hoặc có the trục xuât: Họ có thê trục xuât ra khỏi làng, hoặc ra khỏi thị 
tran, hoặc ra khỏi thành pho, hoặc ra khỏi khu vực, hoặc ra khỏi xứ sở.

Ngươi là kẻ trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là kẻ cướp: 
Điều này là sự quở trách.

Có hình thức như thế nghĩa là một pãda. hoặc tương đương một pãda. 
hoặc hơn một pãda.

Trong khi lấy: Trong khi lấy đi, trong khi mang đi, trong khi lấy trộm, 
trong khi làm thay đổi tư thế, trong khi làm cho rời khỏi vị trí, trong khi vượt 
qua sự quy đinh.

Vi này cũng: Được đề cập liên quan đến vị trước đây
Là vị phạm tội Pārājikat Cũng giông như chiêc lá vàng đã lìa khỏi cành, 

không thể xanh trở lại; tương tợ như thế, vi Tỳ-khim lấy đi theo lối trộm cướp 
vật không được cho có giá tri một pâda. hoặc tương đương một pãda. hoặc hơn 
một pâda thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử; vì thế, được gọi là 
"vị phạm tội Pārājikay

Không được cộng trú: Sự cộng tru, nghĩa là có chung hành sự, có chung 
việc đọc tụng Giới bổn (Patimokkho), có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi 
là sự cộng trú. Vị ây không có được điêu ây, vì thê được gọi là "không được 
cộng tni.'
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[Tiêu đề hướng dẫn]
1. Vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng 

không, vật ở trong nước, vật ở trên chiếc thuyền, vật ở trong xe, vật là gói hàng, 
vật ở trong vườn, vật ở trong trú xá, vật ở trong ruộng, vật ở trong khu đất, vật 
ở trong làng, vật ở trong rừng, nước, tăm xỉa răng, cây rừng, vật được mang đi, 
vật được ký gởi, trạm thuế, sinh mạng, loài không chân, loài hai chân, loài bốn 
chân, loài nhiều chân, người theo dõi, người bảo vệ vật ký gởi, lấy trộm theo kế 
hoạch, hành động theo sự quy định, hành động theo dấu hiệu.

2. Vật ờ trong đất nghĩa là vật được đặt xuống, được chôn, được phủ kín 
ở trong lòng đất. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong đất: "Ta sẽ lấy tr0m9\ rồi 
kiếm thêm người thứ hai, hoặc tìm kiếm cái thuổng hay cái giỏ, hoặc đi [một 
mình] thì phạm tội Dukkata; chặt cây hoặc dây leo mọc ở nơi ấy thì phạm tội 
Dukkata; đào đất, hoặc xắn ra, hoặc lấy lên thì phạm tội Dukkata;ÌS sờ vào cái 
hũ thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thuỉỉaccaya; làm dời khỏi 
vị trí thì phạm tội Pārājika. Sau khi đưa vật đựng của mình vào [trong hũ]  
rồi khởi tâm trộm cắp vật có giá trị năm mãsaka hoặc hơn năm mâsaka. sờ vào 
thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya\ bỏ vào trong vật 
đựng của mình hoặc tách ra một nắm tay thì phạm tội Pārājika. Vi khởi tâm 
trộm cắp vật làm theo dạng sợi: Hoặc là dây thắt lưng, hoặc là dây chuyền cổ, 
hoặc là dây chuyền ở hông, hoặc là tấm vải choàng, hoặc là khăn xếp đội đầu, 
sờ vào thì phạm tội Dukkata\ làm lay động thì phạm tội Thullaccaya\ nắm vào 
chóp [của một vật nào] rồi nâng lên thì phạm tội Thullaccaya^ chà xát rồi bỏ 
xuống thì phạm tội Thullaccaya*. đưa ra khỏi miệng hũ, cho dù khoảng cách chỉ 
mảnh như sợi tóc thì phạm tội Pārājika, Vi khởi tâm trộm cắp bơ lỏng, hay dầu 
ăn5 hay mật ong, hay nước mía rồi uống trong một lần tri giá năm mãsaka hoặc 
hơn năm mâsaka thì phạm tội Pārājika. Ngay tại chỗ đó, đập bể, hoặc đổ bỏ, 
hoặc đốt đi, hoặc làm cho không còn sử dụng được nữa thì phạm tội Dukkata.

1819

3. Vật ờ trên đất nghĩa là vật được đặt xuống ở trên mặt đất. Vị khởi tâm 
trộm cắp vật ở trên mặt đất: "Ta sẽ lấy trộm^, rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc 
đi [một mình] thì phạm tội Dukkaía; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động 
thì phạm tội Thuỉlaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika.

4. Vật ờ trên không nghĩa là vật di chuyển ở trên không, hoặc là chim 
công, hoặc là chim đa đa, hoặc là gà gô, hoặc là chim cun cút, hoặc là tấm vải 
choàng, hoặc là khăn xếp đội đầu, hoặc là bạc, hoặc là vàng đang bị bể ra và 
rơi xuống. Vi khởi tâm trộm cắp vật ở trên không: “Ta sẽ lấy trộm5\ rồi kiếm 
thêm người thứ hai hoặc đi [một mình] thì phạm tội Dukkata; làm gián đoạn sự 
di chuyển thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì 
phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi vi trí thì phạm tội Pārājika.

18 Lẽ ra phải là tội Pãcittiya (ND).
19 Vì không thể đưa hũ lên khỏi hố chôn được (VinA. II. 316).
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5. Vật ờ khoảng không nghĩa là vật được đặt ở khoảng không [cách khoảng
匕 . * r

với mặt đát] hoặc là ở trên giường, hoặc là ở trên ghê, hoặc là ở sào máng y, 
hoặc là ở dây treo y, hoặc là ở chót đinh đóng ở tường, hoặc là ở cái móc ngà 
voi, hoặc là được treo trên cây, thậm chí chỉ ở trên vật kê bình bát. Vị khởi tâm 
trộm cắp vật ở khoảng không: “Ta sẽ lấy trộm,\ rồi kiếm thêm người thứ hai 
hoặc đi [một mình] thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata\ làm lay 
động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika.

6. Vật ờ trong nước nghĩa là vật được đặt ở trong nước. Vi khởi tâm trộm 
cắp vật ở trong nước: "Ta sẽ lấy trộm,\ rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi 
[một mình] thì phạm tội Dukkaía; lặn xuống hoặc nổi lên thì phạm tội Dukkata\ 
sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thulỉaccaya; làm dời 
khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp hoặc là đóa sen xanh, 
hoặc là đóa sen hồng, hoặc là đóa sen trắng, hoặc là ngó sen mọc ở nơi ấy, 
hoặc là cá, hoặc là rùa tri giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka, roi sờ vào thì 
phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi vị trí 
thì phạm tội Pārājika.

7. Thuyền nghĩa là vượt qua [hồ, sông, biển, v.v...] bằng vật ấy. Vật ờ trên 
chiếc thuyền nghĩa là vật được đặt ở trên thuyền. Vi khởi tâm trộm cắp vật ở 
trên chiếc thuyền: "Ta sẽ lấy trộm,\ rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi [một 
mình] thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì 
phạm tội Thulỉaccaya\ làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika. Vị khởi tâm 
trộm cắp chiếc thuyền: "Ta sẽ lấy tr0m", rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi 
[một mình] thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động 
thì phạm tội Thullaccaya\ tháo dây buộc thì phạm tội Dukkata; sau khi tháo dây 
buộc, sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm 
di chuyên lên, hoặc xuồng, hoặc ngang, cho dù khoảng cách chỉ mảnh như sợi 
tóc thì phạm tội Pārājika.

8. Xe nghĩa là xe có mui, xe kéo hai bánh, xe tải hàng, xe ngựa kéo. Vật ờ
ỉ

trong xe nghĩa là vật được đặt ở trong xe. Vị khởi tâm trộm cap vật ở trong xe: 
"Ta sẽ lấy tr0m", rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi [một mình] thì phạm tội 
Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata\ làm lay động thì phạm tội Thulỉaccaya; 
làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pãrãịika. Vi khởi tâm trộm cắp chiếc xe: “Ta sẽ 
lấy trộm,\ rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi [một mình] thì phạm tội Dukkata\ 
sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thuỉlaccaya; làm dời 
khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika.

9. Gói hàng nghĩa là gói hàng ở trên đầu, gói hàng ở vai, gói hàng ở hông, 
vật được đeo. Vị khởi tâm trộm cắp gói hàng ở trên đầu rồi sờ vào thì phạm 
tội Dukkata^ làm lay động thì phạm tội Thullaccayư. đưa xuống vai thì phạm 
tội Pārājika. Vị khởi tâm trộm cáp roi sờ vào gói hàng ở trên vai thì phạm tội 
Dukkaịa\ làm lay động thì phạm tội Thullaccaya\ đưa xuống hông thì phạm tội
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Pārājika. Vị khởi tâm trộm cap gói hàng ở hông roi sờ vào thì phạm tội Dukkata; 
làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; cầm bang tay thì phạm tội Pārājika. Vị 
khởi tâm trộm cắp gói hàng ở tay rồi đặt xuống mặt đất thì phạm tội Pārājika. 
Vị khởi tâm trộm cắp rồi nhấc lên khỏi mặt đất thì phạm tội Pārājika.

10. Vườn nghĩa là vườn hoa, vườn trái cây. Vật ờ trong vườn nghĩa là 
vật được đặt ở bốn nơi trong vườn: Vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở 
trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong vườn: 
“Ta sẽ lấy trộm,\ rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi [một mình] thì phạm tội 
Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; 
làm dời khỏi vi trí thì phạm tội Pārājika. Vị khởi tâm trộm cap vật mọc ở nơi ấy 
hoặc là rễ cây, hoặc là vỏ cây, hoặc là lá cây, hoặc là bông hoa, hoặc là trái cây 
trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka. rồi sờ vào thì phạm tội Dukkata} làm 
lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika. 
Vị kiện cáo ve khu vườn thì phạm tội Dukkata} làm cho người chủ khởi lên sự 
nghi hoặc [về sở hữu chủ] thì phạm tội Thullaccaya^ người chủ buông bỏ trách 
nhiệm: "[Khu vườn] sẽ không còn là của tôi nữa" thì phạm tội Pārājika. Trong 
khi thực thi công lý, [nếu] thắng người chủ thì phạm tội Pārājika. Trong khi 
thực thi công lý, [nếu] thua thì phạm tội Thullaccaya,

11. Vật ờ trong trú xá nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong tru xá: Vật 
trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị 
khởi tâm trộm cắp vật ở trong tru xá: “Ta sẽ lấy tr0m,9, rồi kiếm thêm người thứ 
hai hoặc đi [một mình] thì phạm tội Dukkata\ sờ vào thì phạm tội Dukkata\ làm 
lay động thì phạm tội Thuỉỉaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika. 
Vị kiện cáo về trú xá thì phạm tội Dukkata; làm cho người chủ khởi lên sự 
nghi hoặc [về sở hữu chủ] thì phạm tội Thullaccaya; người chủ buông bỏ trách 
nhiệm: "[Trú xá] sẽ không còn là của tôi nữa" thì phạm tội Pārājika. Trong khi 
thực thi công ly? [nếu] thắng người chủ thì phạm tội Pārājika. Trong khi thực 
thi công lý, [nếu] thua thì phạm tội Thullaccaya.

12. Ruộng nghĩa là nơi sản xuất thóc lúa hoặc rau xanh. Vật ờ trong ruộng 
nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong ruộng: Vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, 
vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong 
ruộng: “Ta sẽ lấy trom5\ rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi [một mình] thì phạm 
tội Dukkata\ sờ vào thì phạm tội Dukkata} làm lay động thì phạm tội Thullaccaya\ 
làm dời khỏi vi trí thì phạm tội Pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp thóc lúa hoặc là 
rau xanh trông ở nơi áy trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka, roi sờ vào 
thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi vị 
trí thì phạm tội Pārājika. Vị kiện cáo về mảnh ruộng thì phạm tội Dukkata\ làm 
cho người chủ khởi lên sự nghi hoặc [về sở hữu chủ] thì phạm tội Thullaccaya; 
người chủ buông bỏ trách nhiệm: "[Thửa ruộng] sẽ không còn là của tôi nữa,9 thì 
phạm tội Pārājika. Trong khi thực thi cônệ lý, [nếu] thang người chủ thì phạm 
tội Pārājika. Trong khi thực thi công lý, [nêu] thua thì phạm tội Thullaccaya. Vi 
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di chuyên cọc ranh, hoặc dây ngăn, hoặc hàng rào, hoặc ranh giới thì phạm tội 
Dukkata; khi phần việc cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội Thuỉỉaccaya; khi 
phần việc cuối cùng ấy đã hoàn tất thì phạm tội Pārājika.

13. Khu đất nghĩa là khu đất vườn, khu đất trú xá. Vật ờ trong khu đất 
nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong khu đất: Vật ở trong đất, vật ở trên mặt 
đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở 
trong khu đất: “Ta sẽ lấy trộm9\ rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi [một mình] 
thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 
Thuỉỉaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika. Vị kiện cáo về khu đất 
thì phạm tội Dukkata; làm cho người chủ khởi lên sự nghi hoặc [về sở hữu 
chủ] thì phạm tội Thullaccaya\ người chủ buông bỏ trách nhiệm: "[Khu đất] 
sẽ không còn là của tôi nữa,, thì phạm tội Pārājika. Trong khi thực thi công lý, 
[nếu] thắng người chủ thì phạm tội Pārājika. Trong khi thực thi công lý? [nếu] 
thua thì phạm tội Thullaccaya. Vi di chuyên cọc ranh, hoặc dây ngăn, hoặc 
hàng rào, hoặc tường thành thì phạm tội DukkaỊa; khi phần việc cuối cùng chưa 
hoàn tất thì phạm tội Thullaccaya; khi phần việc cuối cùng ấy đã hoàn tất thì 
phạm tội Pārājika.

14. Vật ờ trong làng nghĩa là vật được đặt ở bôn nơi trong làng: Vật ở trong 
đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm 
trộm cap vật ở trong làng: "Ta sẽ lây trộm,\ roi kiêm thêm người thứ hai hoặc 
đi [một mình] thì phạm tội Dukkata\ sờ vào thì phạm tội Dukkaịa\ làm lay động 
thì phạm tội Thullaccaya\ làm dời khỏi vi trí thì phạm tội Pārājika.

15. Rùng nghĩa là nơi nào có được sự quản lý của con người, nơi ấy tức là 
rừng. Vật ờ trong rừng nghĩa là vật được đặt ở bon nơi trong rừng: Vật ở trong 
đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm 
trộm căp vật ở trong rừng: “Ta sẽ lây trộm,\ roi kiêm thêm người thứ hai hoặc 
đi [một mình] thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động 
thì phạm tội Thulỉaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika. Vị khởi tâm 
trộm cap hoặc là cây gô, hoặc là dây leo, hoặc là cỏ mọc ở nơi ây trị giá năm 
mãsaka hoặc hơn năm mãsaka. rồi sờ vào thì phạm tội Dukkata\ làm lay động 
thì phạm tội Thulỉaccaya\ làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika.

16. Nước nghĩa là nước đã được đưa vào trong chậu, hoặc ở trong hồ chứa, 
hoặc ở trong đập ngăn. Vị khởi tâm trộm cắp rồi sờ vào thì phạm tội Dukkata; 
làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika. 
Sau khi đưa vật đựng của mình vào, vi khởi tâm trộm cắp sổ nước tri giá năm 
mâsaka hoặc hơn năm mãsaka. rồi sờ vào thì phạm tội Dukkata^ làm lay động 
thì phạm tội Thullaccaya\ làm cho [nước] vào hẳn trong vật đựng của mình thì 
phạm tội Pārājika. Vi phá vỡ tường thành thì phạm tội DukkaỊa; sau khi phá 
vỡ tường thành rồi làm cho thoát ra lượng nước trị giá năm mãsaka hoặc hơn 
năm mâsaka thì phạm tội Pārājika; làm cho thoát ra lượng nước tri giá hơn 
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một mãsaka hoặc kém năm mãsaka thì phạm tội Thuỉỉaccaya; làm cho thoát ra 
lượng nước trị giá một mãsaka hoặc kém một mãsaka thì phạm tội Dukkata.

17. Tăm xia răng nghĩa là đã được cắt hoặc chưa được cắt. Vị khởi tâm 
trộm cắp vật trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka, rồi sờ vào thì phạm tội 
Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thuỉỉaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội Pārājika.

18. Cây rùng nghĩa là cây gỗ có sự hữu dụng được con người quản lý. Vi 
khởi tâm trộm cắp rồi [dùng dao] chặt thì phạm tội Dukkata theo mỗi nhát dao; 
khi nhát dao cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội Thullaccaya; khi nhát dao 
cuối cùng đã hoàn tất thì phạm tội Pārājika.

19. Vật được mang đĩ nghĩa là vật được mang đi thuộc về người khác. Vi 
khởi tâm trộm cắp rồi sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 
Thuỉỉaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika. [Nghĩ rằng]: "Ta sẽ dẫn 
đi người khuân vác cùng với vậf\ rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì 
phạm tội Thullaccaya\ làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội Pārājika. 
[Nghĩ rằng]: "Ta sẽ nhặt lấy vật bi roi", rồi làm cho [vật] rơi xuống thì phạm 
tội Dukkata. Vị khởi tâm trộm cắp vật bị rơi xuống trị giá năm mãsaka hoặc 
hơn năm mãsaka, rồi sờ vào thì phạm tội Dukkata\ làm lay động thì phạm tội 
Thuỉỉaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika.

20. Vật ký gởi nghĩa là vật được ủy thác. Khi được nói rằng: “Cho tôi vật 
[đã ký gởi]", vi trả lời: “T6i không có giữ” thì phạm tội Dukkata; làm cho người 
chủ khởi lên sự nghi hoặc [về việc ký gởi] thì phạm tội Thullaccaya; người 
chủ buông bỏ vấn đề: "Người này sẽ không trao cho ta" thì phạm tội Pārājika. 
Trong khi thực thi công lý, [nếu] thắng người chủ thì phạm tội Pārājika. Trong 
khi thực thi công lý, [nếu] thua thì phạm tội Thullaccaya.

21. Trạm thuế nghĩa là ở khe núi, hoặc ở bến đò5 hoặc ở cổng làng, đức 
vua đã quy định rằng: "Hãy thâu thuế đối với người đi vào nơi này." Sau khi đi 
vào nơi đó, vi khởi tâm trộm cắp vật có thuế phải đóng trị giá năm mãsaka hoặc 
hơn năm mãsaka, rồi sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 
Thuỉỉaccaya; vượt qua khỏi trạm thuế bước thứ nhất thì phạm tội Thullaccaya; 
vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Pārājika. Vi đứng ở giữa trạm thuế và ném 
ra khỏi trạm thuế thì phạm tội Pārājika. Vi tránh né việc đóng thuế thì phạm 
tội Dukkata.

22. Sỉnh mạng nghĩa là sinh mạng con người được đề cập đến. Vị khởi 
tâm trộm cắp rồi sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 
Thullaccaya\ làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika. [Nghĩ rằng]: “Ta sẽ dẫn 
đi từng bước,\ roi làm di chuyên bước chân thứ nhát thì phạm tội Thulỉaccaya; 
làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội Pārājika.

23. Loài không chân nghĩa là loài rắn, loài cá. Vị khởi tâm trộm cắp [loài 
không chân] tri giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka. roi sờ vào thì phạm tội 
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Dukkata\ làm lay động thì phạm tội Thullaccaya\ làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội Pārājika.

24. Loài hai chan nghĩa là loài người, loài có cánh.  Vị khởi tâm trộm 
cắp [loài hai chân] roi sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 
Thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika. [Nghĩ rằng]: “Ta sẽ dẫn 
đi từng bu&c", rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội Thullaccaya; 
làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội Pārājika.

20

25. Loài bốn chân nghĩa là loài voi, loài ngựa, loài lạc đà, loài bò, loài 
lừa, loài gia súc. Vị khởi tâm trộm cắp [loài bốn chân] rồi sờ vào thì phạm tội 
Dukkata\ làm lay động thì phạm tội Thullaccaya\ làm dời khỏi vi trí thì phạm tội 
Pārājika. [Nghĩ rằng]: "Ta sẽ dẫn đi từng bước9\ rồi làm di chuyển bước chân 
thứ nhất thì phạm tội Thuỉlaccaya; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm 
tội Thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ ba thì phạm tội Thulỉaccaya; làm 
di chuyển bước chân thứ tư thì phạm tội Pārājika.

26. Loài nhiều chân nghĩa là loài bò cạp, loài rết [trăm chân], loài sâu 
róm. Vị khởi tâm trộm cắp [loài nhiều chân] trị giá năm mâsaka hoặc hơn năm 
mãsaka. roi sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya^ 
làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika. [Nghĩ rằng]: "Ta sẽ dẫn đi từng bước\ 
rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội Thuỉỉaccaya; làm di chuyển 
cứ mỗi bước chân thì phạm tội Thuỉlaccaya; làm di chuyển bước chân cuối 
cùng thì phạm tội Pārājika.

27. Người theo dõi nghĩa là sau khi theo dõi vật dụng rồi nói rằng: "Hãy 
lấy trộm vật dụng tên như v备y" thì phạm tội Dukkata. Vị kia lấy trộm vật dụng 
ấy thì cả hai phạm tội Pārājika.

28. Người bảo vệ vật ký gởi nghĩa là gìn giữ vật đã được mang đến. Vi 
khởi tâm trộm cắp [vật ký gởi] trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka. rồi 
sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời 
khỏi vi trí thì phạm tội Pārājika.

29. Lấy trộm theo kế hoạch nghĩa là sau khi nhiều vị bàn thảo, rồi một vị 
lấy trộm đô vật thì tất cả đều phạm tội Pārājika.

20 Loài có cánh (pakkhcỳãtã) có 3 loại: Cánh bằng lông (lomapakkhã) như chim công, gà gô; cánh bằng 
da (cammapakkhã) như loài dơi; cánh bằng xương (aithipakkhā) như loài ong (VinA. n. 363).

y
30. Hành động theo sự quy đinh nghĩa là lập nên sự quy đinh răng: "Hãy 

lấy trộm vật ấy vào giờ quy định ấy, hoặc là trước bữa ăn9 hoặc là sau bữa ăn, 
hoặc là ban đêm, hoặc là ban ngày,9 thì phạm tội Dukkata; [vị kia] lấy trộm đồ 
vật ấy vào giờ quy đinh ấy thì cả hai phạm tội Pãrậ/ika; [vị kia] lấy trộm đồ 
vật ấy trước hay sau giờ quy đinh ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vi lấy trộm 
phạm tội Pārājika.

31. Hành động theo dấu hiệu nghĩa là lập nên dấu hiệu rằng: "Hoặc là tôi 
sẽ nháy mắt, hoặc là tôi sẽ nhướng mày, hoặc là tôi sẽ ngẩng đầu lên, ngươi 
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hãy lấy trộm vật ấy theo dấu hiệu ấy“ thi phạm tội Dukkata\ [vị kia] lấy trộm 
vật ây theo dâu hiệu ây thì cả hai phạm tội Pãrặịika; [vị kia] lây trộm vật dụng 
ấy trước hay sau dấu hiệu ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội 
Pārājika.

32. Vị Tỳ-khưu chỉ thị vi Tỳ-khưu rằng: "'Hãy lấy trộm vật tên như vầy" thì 
phạm tội Dukkata. Vị kia nhận biết vật ấy rồi lấy frộm vật ấy thì cả hai phạm 
tội Pārājika.

33. Vi Tỳ-khưu chỉ thị vị Tỳ-khưu rằng: uHãỵ lấy trộm vật tên như v备y" 
thì phạm tội Dukkata. Vị kia nhận biết vật ấy rồi lấy trộm vật khác thì vi khởi 
xướng vô tội, còn vị lay trộm phạm tội Pārājika.

34. Vị Tỳ-khxru chỉ thi vị Tỳ-khưu rằng: "Hãy lấy trộm vật tên như vầy" thi 
phạm tội Dukkata. Vi kia nhận biết vật khác rồi lấy trộm vật ấy thì cả hai phạm 
tội Pārājika.

35. Vị Tỳ-khưu chỉ thi vi Tỳ-khưu rằng: "H季y lấy trộm vật tên như v备y" thì 
phạm tội Dukkata. Vi kia nhận biết vật khác rồi lấy trộm vật khác thì vi khởi 
xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội Pārājika.

36. Vị Tỳ-khmi [A]  chỉ thị vị Tỳ-khưu [B] rằng: "Hãy bảo vị tên [C] rằng: 
Vị tên [C] hãy nói với vi tên [D] rằng: 'Vị tên [D] hãy lấy trộm vật tên như 
vầy'" thì vị ấy [A] phạm tội Dukkata. Vị [nào] nói cho vị khác thì phạm tội 
Dukkata. Vi lấy trộm [D] đồng ý thì vi khởi xướng [A] phạm tội Thullaccaya^ 
vị ấy [D] lấy trộm vật ấy thì tất cả đều phạm tội Pārājika.

21

37. Vị Tỳ-khưu [A] chỉ thị vi Tỳ-khiru [B] rằng: "Hãy bảo vị tên [C] rằng: 
Vị tên [C] hãy nói với vị tên [D] rằng: 'Vị tên [D] hãy lấy trộm vật tên như 
v备y，" thì vị ấy [A] phạm tội Dukkata. Vị ấy [B] chỉ thị vị khác [D] thì vị ấy [B] 
phạm tội Dukkata. Vị lấy trộm [D] đồng ý thì vị ấy [D] phạm tội Dukkata; vị 
ấy [D] lấy trộm vật ấy thì vị khởi xướng [A] vô tội, vị truyền chỉ thị [B] và vi 
lay trộm phạm tội Pārājika,

38. Vị Tỳ-khưu chỉ thi vi Tỳ-khưu rằng: "Hãy lấy trộm vật tên như thì 
phạm tội Dukkata. Vị kia đi rồi quay trở lại [nói rang]: “T6i không thể lấy trộm 
vật Vị ấy lại chỉ thi thêm: "Khi nào ngươi có thể thì khi ấy ngươi hãy lấy 
trộm vật ấy" thì phạm tội Dukkata. Vị kia lấy trộm vật ấy thì cả hai phạm tội 
Pārājika.

39. Vị Tỳ-khiru chỉ thị vị Tỳ-khưu rằng: "H角y lấy trộm vật tên như vầy  thì 
phạm tội Dukkata. Sau khi chỉ thị, vi ấy có sự hối hận nhưng không nói rõ cho 
vị kia nghe rằng: "Chớ có lấy tr0m." Vị kia lấy trộm vật ấy thì cả hai phạm tội 
Pãrặịika.
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40. Vị Tỳ-khmi chỉ thị vị Tỳ-khiru rằng: "Hãy lấy trộm vật tên như v备y" thì 
phạm tội Dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ cho vị kia nghe 

21 A, B, C, D được thêm vào cho dễ hiểu dựa theo Chủ giải (VinA. III. 368-70).
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rằng: "Chớ có lấy trộm.55 Vi kia [đáp lại rằng]: 'Tôi đã được ngài chỉ rồi 
lấy trộm vật ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội Pārājika.

41. Vị Tỳ-khiru chỉ thị vị Tỳ-khiru rằng: uHãy lấy trộm vật tên như v备y" thì 
phạm tội Dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ cho vị kia nghe 
rằng: "Chớ có lấy tr0m." Vị kia [đáp lại rằng]: "Tốt thối”, rồi ngưng lại thì cả 
hai vô tội.

42. Vị lấy vật không được cho phạm tội Pārājika do năm yếu tố: Là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng quan trọng tri 
giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka\ và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào 
thì phạm tội Dukkata. làm lay động thì phạm tội Thullaccaya, làm dời khỏi vi 
trí thì phạm tội Pārājika.

43. Vị lấy vật không được cho phạm tội Thullaccaya do năm yếu tố: Là vật 
thuộc vê người khác; biêt vật thuộc vê người khác; là vật dụng tâm thường trị 
giá hơn một mãsaka hoặc kém năm mãsaka\ và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ 
vào thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm tội Dukkata. làm dời khỏi vi 
trí thì phạm tội Thullaccaya.

44. Vi lấy vật không được cho phạm tội Dukkata do năm yếu tố: Là vật 
thuộc vê người khác; biêt vật thuộc vê người khác; là vật dụng tâm thường tri 
giá một mãsaka hoặc kém một mãsaka; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào 
thì phạm tội Dukkata. làm lay động thì phạm tội Dukkata. làm dời khỏi vị trí 
thì phạm tội Dukkata.

45. Vị lấy vật không được cho phạm tội Pārājika do sáu yếu tố: Biết vật 
không thuộc vê mình; lây không phải do sự thân thiêt; không phải [mượn] trong 
thời hạn; là vật dụng quan trọng tri giá năm mãsaka hoặc hơn năm mâsaka\ và 
tâm trộm cáp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm 
tội Thullaccaya, làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Pārājika.

46. Vị lấy vật không được cho phạm tội Thullaccaya do sáu yếu tố: Biết 
vật không thuộc vê mình; lây không phải do sự thân thiêt; không phải [mượn] 
trong thời hạn; là vật dụng tầm thường tri giá hơn một māsaka hoặc kém năm 
māsaka\ và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội Dukkata, làm lay 
động thì phạm tội Dukkata, làm dời khỏi vi trí thì phạm tội Thullaccaya.

47. Vị lấy vật không được cho phạm tội Dukkata do sáu yếu tố: Biết vật 
không thuộc vê mình; lây không phải do sự thân thiêt; không phải [mượn] trong 
thời hạn; là vật dụng tam thường trị giá một māsaka hoặc kém một māsaka\ và 
tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm 
tội Dukkata. làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Dukkata.

48. Vị lấy vật không được cho phạm tội Dukkata do năm yếu tố: Là vật 
không thuộc vê người khác; nghĩ là vật thuộc vê người khác; là vật dụng quan 
trọng trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka\ và tâm trộm cắp có hiện diện;
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SỜ vào thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm tội Dukkata. làm dời khỏi 
vi trí thì phạm tội Dukkata.

49. Vị lấy vật không được cho phạm tội Dukkata do năm yếu tố: Là vật 
không thuộc vê người khác; nghĩ là vật thuộc vê người khác; là vật dụng tâm 
thường tri giá hơn một mâsaka hoặc kém năm mãsaka\ và tâm trộm cắp có hiện 
diện; sờ vào thì phạm tội Dukkaịa. làm lay động thì phạm tội Dukkata. làm dời 
khỏi vi trí thì phạm tội Dukkata.

50. Vi lấy vật không được cho phạm tội Dukkata do năm yếu tố: Là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng tầm 
thường tri giá một mãsaka hoặc kém một mãsaka\ và tâm trộm cắp có hiện 
diện; sờ vào thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm tội Dukkata. làm dời 
khỏi vị trí thì phạm tội Dukkata.

51. Tưởng là của mình, khi lấy do sự thân thiết, [mượn] trong thời hạn, 
thuộc vê người chét, thuộc vê loài thú, nghĩ là vật bi quăng bỏ, vị bị điên, vị có 
tâm bi rối loạn, vi bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Dứt tụng phẩm thứ nhất về việc trộm cắp.
—ooOoo—

CHUYỆN ĐẢN GIẢI 
KỆ NGON TÓM LƯỢC

Năm chuyện được thuật lại bởi những người thợ nhuộm, bốn chuyện về 
những tấm vải choàng, năm chuyện về ban đêm, năm và sáu chuyện nữa liên 
quan đến việc mang vác.

Năm chuyện được thuật lại về lối nói, hai chuỵện khác về gió, ở [thi thể] 
chưa hoại, việc rút thăm cỏ kusa, với chuyện nhà tăm thứ mười.

Năm chuyện được thuật lại về vật thú ăn thừa lại và cũng năm chuyện liên 
quan đến việc vô căn cứ, lúc khó khăn vật thực, cơm, thịt, bánh nướng, bánh 
ngọt, và thịt ngọt.

Vật dụng, túi xách, tấm nệm, sào máng y, vi đã không đi ra và vật nên được 
ăn do thân thiết, hai chuyện khác về lầm tưởng của mình.

Chúng tôi không lây trộm có bảy chuyện và họ đã lây trộm cũng bảy chuyện, 
họ đã lấy trộm của hội chúng bảy chuyện, hai chuyện khác về bông hoa.

Và nhân danh người khác nói có ba chuyện, đem qua ba viên ngọc ma-ni, 
các con heo rừng, nai, cá và vi đã di chuyển luôn cả chiếc xe.

Chim tha đi hai chuyện, hai chuyện về khúc gỗ, vải quăng bỏ, hai chuyện 
vê nước, theo lân lượt, sự phân công, chuyện khác về việc ấy đã chưa làm cho 
đủ số.
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M A A， o A

Bôn chuyện vê năm tay ở trong thành Sāvatthi, phân còn thừa hai chuyện, 
hai chuyện về cỏ9 [trái cây] thuộc hội chúng, họ đã chia phần có bảy chuyện và 
bảy chuyện nữa vê không có chủ.

Gỗ, nước, đất sét, hai chuyện về cỏ, họ đã trộm vật thuộc hội chúng có bảy 
chuyện và cũng không nên di chuyển vật có chủ nhân, chỉ tạm thời mang đi vật 
có chủ thì được.

Campā và luôn cả Vương Xá, vị Ajjuka ở thành Vesālī, chuyện Bārānasī và 
ở Kosambī, vị DaỊhika ở th嘉ih Sāgalā.

1. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đến chỗ nhuộm y và 
lấy trộm gói đồ nhuộm. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: "Điều học đã được đức 
Thế Tôn quy đinh; phải chăng chúng ta đã phạm tội Pārājikcf!" Các vi đã trình 
Sự việc áy lên đức The Ton. ...(m).

一 Này các Tỳ-khưu, các ngươi đã phạm tội Pārājika. (1)
2. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến chỗ nhuộm y, nhìn 

thấy tấm vải quý giá nên đã khởi lên tâm trộm cắp. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
'Thải chăng ta đã phạm tội Pārājikal" Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, ngươi vô tội trong việc sanh khởi tâm. (2)
3. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến chỗ nhuộm y, nhìn 

thấy tấm vải quý giá nên khởi tâm trộm cắp rồi đã sờ vào. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ...(nt).

-Này Tỳ-khưu5 ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (3)
4. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến chỗ nhuộm y, nhìn 

thây tâm vải quý giá nên khởi tâm trộm căp, roi đã làm lay động. Vị ây đã có 
nỗi nghi hoặc: ...(nt).

-Này Tỳ-khưu5 ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (4)
5. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ5 sau khi đến chỗ nhuộm y, nhìn thấy 

tâm vải quý giá nên khởi tâm trộm cap, roi đã làm dời khỏi vị trí. Vị ây đã có 
nỗi nghi hoặc: ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pãrậịỉka. (5)
6. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi khất thực, sau khi nhìn thấy tấm vải 

choàng quý giá đã khởi lên tâm trộm căp. ...(nt)... khởi tâm trộm căp5 roi đã sờ 
vào. ...(nt)... khởi tâm trộm cắp, rồi đã làm lay động. ...(nt)... khởi tâm trộm cắp, 
rồi đã làm dời khỏi vị trí. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt)・

一 Này Tỳ-khxru, ngươi đã phạm tội Pārājika. (6-9)
7. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu Ĩ1Q, sau khi nhìn thấy đồ vật vào ban ngày, 

rồi đã làm dấu hiệu [nghĩ rằng]: "Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.^, Vi ấy nhận ra 
vật ấy, rồi đã lấy trộm vật ấy. ...(nt)..・ nhận ra vật ấy, rồi đã lấy trộm vật khác.
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・..(nt)…nhận ra vật khác, rồi đã lấy trộm vật ấy. ...(nt)..・ nhận ra vật khác, rồi đã 
lấy trộm vật khác. ...(nt)... Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu? ngươi đã phạm tội Pārājika. (10-13)
8・ Vào lúc bấy giờ5 có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi nhìn thấy đồ vật vào ban 

ngày, rồi đã làm dấu hiệu [nghĩ rằng]: "Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm/5 Vị ấy 
nhận ra vật ây roi đã lây trộm [nhâm] đô vật của chính mình. Vi ây đã có nôi 
nghi hoặc: ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (14)
9. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc mang đô vật của người khác, 

khởi tâm trộm căp gói đô ở trên đâu, roi đã sờ vào. ...(nt)... khởi tâm trộm cap, 
rồi đã làm lay động. ...(nt)... khởi tâm trộm cắp, rồi đã đưa xuống vai. ...(nt)..・ 
khởi tâm trộm cắp, rồi đã sờ vào gói đồ ở trên vai. ...(nt)..・ khởi tâm trộm cắp, 
roi đã làm lay động. ...(nt)... khởi tâm trộm cap, roi đã đưa xuông h6ng・…(nt)… 
khởi tâm trộm cắp gói đồ ở hông, rồi đã sờ vào. ...(nt)... khởi tâm trộm cắp, rồi 
đã làm lay động. ...(nt)... khởi tâm trộm cắp, rồi đã cầm lấy bằng tay. ...(nt)..・ 
khởi tâm trộm cắp gói đồ ở tay, rồi đã đặt xuống đất ...(nt)..・ khởi tâm trộm cắp, 
rồi đã nhấc lên khỏi mặt đất. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu? ngươi đã phạm tội Pãrặịỉka. (15-25)
10. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã căng y ở ngoài trời, rồi đi vào 

trong tru xá. Có vị Tỳ-khưu khác [nghĩ rằng]: "Chớ để y này bi hư hồng" nên 
đã đem cất đi. Vị kia đi ra rồi đã hỏi vi Tỳ-khưu ấy rằng:

一 Này Đại dức, y của tôi đã bị ai lấy trộm?
Vị ấy đã nói như vầy:
一 Đã bi tôi lấy trộm.
Vi kia đã giữ vị ấy lại [nói rằng]:
一 Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt)..・ Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
- Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì?
-Bạch Thế Tôn, con [đáp lại] thuận theo câu nói.
-Này Tỳ-khưu, ngươi vô tội trong việc [đáp lại] thuận theo câu nói. (26)
11. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ đã để y ở trên ghế. ...(nt)... đã để tấm 

lót ngồi ở trên ghế ・..(nt)…đã để bình bát ở dưới ghế, rồi đi vào trong tru xá. Co 
vị Tỳ-khưu khác [nghĩ rằng]: "Chớ để bình bát này bị hư hong  nên đã đem cất 
đi. Vị kia đi ra rồi đã hỏi vị Tỳ-khmi ấy rằng:

59

一 Này Đại dức, bình bát của tôi đã bị ai lấy trộm?
Vị ấy đã nói như vầy:
一 Đã bi tôi lấy trộm.
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Vị kia đã giữ vị ấy lại [nói rằng]:
一 Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc:…(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi vô tội trong việc [đáp lại] thuận theo câu nói. (27-29)
12. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu-ni nọ đã căng y ở hàng rào, rồi đi vào 

trong trú xá. Có vị Tỳ-khiru-ni khác [nghĩ rằng]: "Chớ để y này bị hư h6ng" nên 
đã đem cất đi. Vị Ni kia đi ra rồi đã hỏi vi Tỳ-khưu-ni ấy rằng:

- Này Ni sư, y của tôi đã bị ai lấy trộm?
Vi Ni ấy đã nói như vầy:
一 Đã bi tôi lấy trộm.
Vị Ni kia đã giữ vị Ni ấy lại [nói rằng]:
一 Cô không còn là nữ Sa-môn nữa.
Vị Ni ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó? vị Tỳ-khưu-ni ấy đã kể lại sự việc ấy 

cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khiru-ni đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khiru. Các 
Tỳ-khưu đã trình sự việc áy lên đức The Tôn.

-Này các Tỳ-khmi, vi ấy vô tội trong việc [đáp lại] thuận theo câu nói. (30)
13. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khun nọ, sau khi nhìn thấy tấm vải choàng bị 

cuốn đi bởi cơn gió xoáy [nghĩ rằng]: "Ta sẽ cho lại những người chủ", rồi đã 
nhặt lấy. Những người chủ đã quở trách vị Tỳ-khưu ấy rằng:

一 Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt)・

- Này Tỳ-khiru, [khi ấy] ngươi có tâm gì?
- Bạch Thế Tôn, con không có tâm trộm cắp.
- Này Tỳ-khiru, vi không có tâm trộm cắp thì vô tội. (31)
14. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khmi nọ khởi tâm trộm cắp cái khăn xếp 

đội đàu bi cuốn đi bởi cơn gió xoáy [nghĩ rằng]: “[Phải hành động] trước khi 
những người chủ nhìn thấy", rồi đã nhặt lấy. Những người chủ đã quở trách vị 
Tỳ-khưu ấy rằng:

-Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
一 Này Tỳ-khiru, ngươi đã phạm tội Pārājika. (32)
15. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ? sau khi đi vào nơi nghĩa địa, đã nhặt 

lấy vải pamsukūla ở thi thể chưa hoại. Và có nga quỷ trú trong thi thể ấy. Khi 
ấy, nga quỷ ấy đã nói với vị Tỳ-khiru điều này:

一 Thưa ngài, xin chớ lấy đi tấm vải choàng của tôi.
Vị Tỳ-khmi ấy không chú ý đến nên đã nhặt lấy. Khi ấy, thi thể ấy đã đứng 

dậy và đi sát phía sau vị Tỳ-khưu ấy. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đi vào trú xá và 



80 ♦ PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU

đóng cửa lại. Khi ấy, thi thể ấy đã té xuống ngay tại chỗ ấy.22 Vi ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: ...(nt).

22 Do sự luyến ái với tấm vải choàng nên người có tấm vải choàng ấy đã bi tái sanh làm petā ở nơi thi
thể ấy. Petā có khả năng làm thi the ấy đứng dậy. Sau khi cửa bị đóng lại, petā ấỵ biết đã bị mất tấm 
vải choàng nên đã từ bỏ thi thể ấy, rồi theo nghíẹp đi tái sanh lần nữa; do đo thi the ấy bị té ngã xuống 
đất (厅履.II. 374). “ w ' y
23 Là tội Pãcỉttiya thứ nhất.

-Này Tỳ"khưu5 ngươi không phạm tội Pārājika. Và này các Tỳ-khưu, không 
nên lây vảipamsukūla ở thi thê chưa hoại; vị nào lây thì phạm tội Dukkata. (33)

16. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc phân chia các y của hội 
chúng khởi tâm trộm cap nên đã tráo thăm và đã lây được y. Vị ây đã có nôi 
nghi hoặc: ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (34)
17. Vào lúc bấy giờ, ở trong nhà tắm hoi, Đại đức Ānanda [lầm] tưởng y 

nội của vị Tỳ-khưu khác là của mình nên đã mặc vào. Khi ấy, vị Tỳ-khiru ấy đã 
nói với Đại đức Ānanda điều này:

一 Này Đại đức Ānanda, sao Đại đức lại mặc y nội của tôi?
一 Này Đại đức, tôi tưởng là của tôi.
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu9 vi [lầm] tưởng là của mình thì vô tội. (35)
18. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ-khưu trong lúc từ Gijjhakūta đi xuống, đã 

nhìn thây phân thịt ăn còn thừa của sư tử nên đã cho nâu chín roi thọ dụng. Các 
vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, [trong trường hợp] phần thịt ăn còn thừa của sư tử thì 
vô tội. (36)

19. Vào lúc bấy giờ, nhiều vi Tỳ-khưu trong lúc từ Gijjhakūṭā đi xuống, đã 
nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của loài cọp ...(nt)..・ đã nhìn thấy phần thịt ăn 
còn thừa của loài beo …(nt)..・ đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của loài linh 
cẩu ...(nt)..・ đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của chó sói nên đã cho nấu chín 
rồi thọ dụng. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, [trong trường hợp] vật thuộc về loài thú thì vô tội. (37-40)
20. Vào lúc bấy giờ9 có vị Tỳ-khưu nọ, trong khi cơm của hội chúng được 

phân chia [đã nói rằng]: uHãỵ trao cho tôi phần của vi khAc", rồi đã lấy phần 
của vị không có hiện hữu. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu, ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Pãcittỉya 
trong việc cố tình nói dối.23 (41)

21. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ, trong khi vật thực cứng của hội 
chúng được phân chia ...(nt)..・ trong khi bánh nướng của hội chúng được phân 
chia ...(nt)... trong khi mía cây của hội chúng được phân chia ...(nt)... trong khi 
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dưa của hội chúng được phân chia ...(nt)... [nói rằng]: uHãy trao cho tôi phần 
của vi khác9\ rồi đã lấy phần của vị không có hiện hữu. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khưu, ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Pãcỉttiỵa 
trong việc cố tình noi dối. (42-45)

22. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, có vi Tỳ-khưu nọ? 
sau khi đi vào cửa hàng bán cơm đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm phần cơm 
đầy bát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khiru, ngươi đã phạm tội Pārājika. (46)
23. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, có vị Tỳ-khưu nọ, 

sau khi đi vào cửa hàng bán thịt đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm phần thịt 
đầy bát. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (47)
24. Vào lúc bây giờ, trong thời kỳ khó khăn vê vật thực, có vi Tỳ-khưu nọ, 

sau khi đi vào cửa hàng bán bánh nướng đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 
phần bánh nướng đầy bát ...(nt)... đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm phần 
bánh ngọt đầy bát ...(nt)... đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm phần thịt ngọt 
đầy bát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khiru? ngươi đã phạm tội Pārājika. (48-50)
25. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỵ-khưu nọ5 sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban 

ngày, rồi đã làm dấu hiệu [nghĩ rang]: “Ta sẽ lấy trộm vào ban dem/9 Vị ấy nhận 
ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật ấy. ...(nt)... Vi ấy nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật 
khác. ...(nt)... Vị ấỵ nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm vật ấy. ...(nt)..・ Vị ấy nhận 
ra vật khác rồi đã lấy trộm vật khác. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khiru, ngươi đã phạm tội Pārājika. (51-54)
26. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban 

ngày, rồi đã làm dấu hiệu [nghĩ rang]: "Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” Vị ấy nhận 
ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật dụng của chính mình. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ・..(nt).

-Này Tỳ-khiru, ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (55)
27. Vào lúc bây giờ, có vi Tỳ-khưu nọ, sau khi nhìn thây túi xách ở trên ghê 

[nghĩ rằng]: “Trong khi lấy từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội Pārājika" nên đã di 
chuyển luôn cả cái ghế rồi mới đoạt lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc …(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (56)
28. Vào lúc bấy giơ, có vi Tỳ-khxxu nọ có ý đinh trộm cắp và đã lấy trộm 

nệm của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (57)
29. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ có ý định trộm cắp và đã lấy trộm y 

ở sào máng y. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (58)
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30. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi lấy trộm y ở trong trú xá 
[nghĩ rằng]: “Khi đi ra khỏi đây thì ta sẽ phạm lộiPãrãịikc^. rồi đã không đi ra 
khỏi trú xá. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khxru. kẻ rồ dại ấy dầu có đi ra hay không đi ra cũng đã phạm tội Par^ika. (59) y 8

24 Này các Tỳ；khưu, Ta cho phép lấy do sự thân thiết [đồ vật] của người hội đủ 5 điều: Vị quen biết, vị 
thân thiết, vị ấy đã nói trước, VỊ áy còn sống và vị lấy biết được rằng: "Nếu được ta lấy thì VỊ ấy sẽ hoan 
hy” Vìn. L 296. Xem TTTDPGVN. tập 11, tr. 38Ó; TTPV, tập 5,航 II, chương VIII, tr. 21 í.

31. Vào lúc bấy giờ, có hai vị Tỳ-khiru là bạn bè, một vị đã đi vào làng để 
khất thực. Còn vi thứ nhì, trong khi vật thực cứng của hội chúng được phân 
phát, đã nhận phần của người bạn và đã thọ dụng do sự thân thiết với vi ấy. Vi 
kia biết được đã quở trách vị ấy rằng:

一 Ngươi không phải là Sa-môn.
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
- Này Tỳ-khưu5 [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn, con lấy do sự thân thiết.
一 Này Tỳ-khưu, trường hợp lấy do sự thân thiết thì vô tội.24 (60)
32. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vi Tỳ-khưu thực hiện việc may y. Khi vật 

thực cứng của hội chúng được phân chia, các phần chia của tất cả các vi đã 
được mang đến và để ở bên cạnh. Có vi Tỳ-khưu nọ [lầm] tưởng phần chia của 
vị Tỳ-khưu khác là của mình nên đã thọ dụng. Vị kia biết được đã quở trách 
vị ấy rằng:

一 Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này Tỳ-khxru, vi [lầm] tưởng là của mình thì vô tội. (61)
33. Vào lúc bây giờ, có nhiêu vị Tỳ-khưu thực hiện việc may y. Khi vật 

thực cứng của hội chúng đang được phân chia, phan chia của vi Tỳ-khưu nọ 
được mang lại bằng bình bát của vị Tỳ-khưu khác và được để gần đó. Vị Tỳ- 
khưu chủ nhân của bình bát [lầm] tưởng là của mình nên đã thọ dụng. Vị kia 
biết được đã quở trách vi ấy rằng:

一 Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này Tỳ-khưu, vi [lầm] tưởng là của mình thì vô tội. (62)
34. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm xoài đã hái xoài rồi mang theo gói 

[xoài] ra đi. Những người chủ đã đuôi theo các kẻ trộm ây. Khi nhìn thây những 
người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói [xoài] rồi tẩu thoát. Các vi Tỳ-khưu 
tưởng là vật quăng bỏ nên đã bảo nhặt lấy rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã 
quở trách các vị Tỳ-khiru ấy rằng:
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一 Các người không phải là Sa-môn.
Các vi ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, [khi ấy] các ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn? chúng con [lầm] tưởng là vật quăng bỏ.
一 Này các Tỳ-khưu, vị [lầm] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (63)
35. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái táo hòng ...(nt)... các kẻ trộm trái 

bánh mì ...(nt)... các kẻ trộm trái mít …(nt)…các kẻ trộm trái chà là ...(nt)... các 
kẻ trộm mía ...(nt)... các kẻ trộm dưa, sau khi gom các quả dưa lại, rồi đã mang 
theo gói [dưa] và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn 
thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói [dưa] rồi tẩu thoát. Các vị 
Tỳ-khưu tưởng rằng gói [dưa] ấy là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy, rồi 
đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị Tỳ-khưu ấy rằng:

一 Các người không phải là Sa-môn.
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này các Tỳ-khưu? vị [lầm] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (64-69)
36. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm xoài đã hái xoài, rồi mang theo gói 

[xoài] và bỏ đi. Những người chủ đã đuôi theo các kẻ trộm ây. Khi nhìn thây 
những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói [xoài] roi tâu thoát. Các vị Tỳ- 
khưu khởi tâm trộm cắp: "[Phải hành động] trước khi những người chủ nhìn 
thay9\ roi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị Tỳ-khưu ây răng:

—Các người không phải là Sa-môn.
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này các Tỳ-khưu9 các ngươi đã phạm tội Pārājika. (70)
37. Vào lúc bấy giờ5 có các kẻ trộm trái táo hồng …(nt)..・ các kẻ trộm trái 

bánh mì ・..(nt)..・ các kẻ trộm trái mít …(ĩit)..・ các kẻ trộm trái chà là …(nt)... 
các kẻ trộm mía ...(nt)..・ các kẻ trộm dưa, sau khi gom các quả dưa lại rồi đã 
mang theo gói [dưa] và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. 
Khi nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói [dưa] rồi tẩu thoát. 
Các vi Tỳ-khmi khởi tâm trộm cắp: "[Phải hành động] trước khi những người 
chủ nhìn thay", roi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị Tỳ-khưu 
ấy rằng:

一 Các người không phải là Sa-môn.
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc …(lít).
一 Này các Tỳ-khưu, các ngươi đã phạm tội Pārājika. (71-76)
38. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ khởi tâm ưộm cắp? và đã lấy trộm 

xoài của hội chúng ...(nt)..・ khởi tâm trộm cắp, và đã lấy trộm trái táo hồng của 
hội chúng ...(nt)..・ trái bánh mì của hội chúng ...(nt)..・ trái mít của hội chúng 
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...(nt)... trái chà là của hội chúng …(nt)..・ mía của hội chúng …(nt)..・ dưa của hội 
chúng. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khiru, ngươi đã phạm tội Pārājika. (77-83)
39. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ? sau khi đi đến vườn hoa, khởi tâm 

trộm cắp và đã lấy trộm bông hoa đã được hái tri giá năm mãsaka. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khiru, ngươi đã phạm tội Pārājika. (84)
40. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến vườn hoa đã hái các 

bông hoa, rồi khởi tâm trộm cắp, đã lấy trộm [hoa] tri giá năm mãsaka. Vi ấy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (85)
41. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ, trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ, đã 

nói với vị Tỳ-khưu khác điều này:
一 Này Đại dức, nhân danh Đại dức, tôi sẽ nói với gia đình hộ độ của Đại đức.

r r r

Vị ây sau khi đi đên đã bảo đem lại một tâm vải choàng và đã sử dụng cho 
bản thân. Vi kia biết được đã quở trách vị ấy rằng:

一 Ngươi không phải là Sa-môn.
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu, ngươi đã không phạm tội Pārājika. Và này các Tỳ-khưu, 
không nên nói rằng: "Nhân danh Đại dức, tôi sẽ n6i"; vị nào nói thì phạm tội 
Dukkata. (86)

42. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi đến ngôi làng nhỏ. Có vi Tỳ-khưu 
nọ đã nói với vi Tỳ-khưu ấy điều này:

一 Này Đại dức, nhân danh tôi, Đại đức hãy nói với gia đình hộ độ của tôi.
Vị ây sau khi đi đên đã bảo đem lại hai tâm vải choàng, roi đã sử dụng cho 

bản thân một tấm và đã trao cho vi Tỳ-khiru kia một tấm. Vi kia biết được đã 
quở trách vị ấy rằng:

一 Ngươi không phải là Sa-môn.
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khiru, ngươi đã không phạm tội Pārājika. Và này các Tỳ-khưu? 
không nên nói rằng: "Nhân danh tôi, Đại đức hãy n6i”; vi nào nói thì phạm tội 
Dukkata. (87)

43. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ đã nói 
với vi Tỳ-khưu khác điều này:

一 Này Đại đức, nhân danh Đại dức, tôi sẽ nói với gia đình hộ độ của Đại đức.
Vi kia cũng đã nói như vầy:
一 Nhân danh tôi, Đại đức hãy nói với gia đình hộ độ của tôi.
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Vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại một ãỊhakarn15 bơ lỏng, một tulam mật 
đường và một donam gạo, rồi đã thọ dụng bởi chính bản thân. Vị kia biết được 
đã quở trách vị ấy rằng:

25 Thẹo ngài Mahāsamanā Chao giải thích ở bộ sách Vinayamukha thì âỊhakam và donam là đơn vị 
đo thể tích: l ālhakarn ươc lượng khoảng 8 bụm tay, và 4 aỊhaka là l doụam. Còn tulam là đơn vi đó 
trọng lượng.

一 Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nồi nghi hoặc ...(nt).
-Này Tỳ-khưu, ngươi đã không phạm tội Pārājika. Và này các Tỳ-khưu5 

không nên nói rằng: "Nhân danh Đại dức, tôi sẽ nóf\ và không nên nói rằng: 
"Nhân danh tôi, Đại đức hãy I16Ì"; vị nào nói thì phạm tội Dukkata, (88)

44. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ mang theo viên ngọc ma-ni quý 
giá cùng đi đường xa với vi Tỳ-khiru nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế, người 
đàn ông ấy đã lén bỏ viên ngọc ma-ni vào trong túi xách của vị Tỳ-khưu ấy, và 
sau khi qua khỏi trạm thuế đã lấy lại. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

- Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn, con không biết.
一 Này Tỳ-khưu, vị không biết thì vô tội. (89)
45. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ mang viên ngọc ma-ni quý giá 

cùng đi đường xa với vị Tỳ-khưu nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế, người đàn 
ông ấy giả vờ bị bệnh rồi đã trao gói đồ của mình cho vị Tỳ-khưu ấy. Sau đó, 
khi đã qua khỏi trạm thuế, người đàn ông ấy đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này:

一 Thưa ngài, xin hãy trao gói đồ cho tôi. Tôi không có bệnh.
一 Này đạo hữu, tại sao ngươi đã làm như thế?
Khi ấy, người đàn ông ấy đã kể lại sự việc ấy cho vi Tỳ-khưu ấy. Vị ấy đã 

có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khiru, vị không biết thì vô tội. (90)
46. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi đường xa cùng với đoàn xe. Có 

người đàn ông nọ đã dùng vật chất mua chuộc vi Tỳ-khưu ấy, đến khi nhìn thấy 
trạm thuế đã trao cho vi Tỳ-khiru ấy viên ngọc ma-ni quý giá [nói rằng]:

一 Thưa ngài, hãy đem viên ngọc ma-ni này qua khỏi trạm thuế.
Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã đem viên ngọc ma-ni ấy qua khỏi trạm thuế. Vị ấy 

đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (91)
47. Vào lúc bay giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, vì lòng thương xót con heo rừng bi 

mắc bẫy nên đã gỡ ra. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì? 25
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一 Bạch Thế Tôn, con vì lòng thương xót.
一 Này Tỳ-khiru, vi vì lòng thương xót thì vô tội. (92)
48. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ khởi tâm trộm căp con heo rừng bi 

mắc bẫy: "[Phải hành động] trước khi các người chủ nhìn thấy", rồi đã gỡ ra. 
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu9 ngươi đã phạm tội Pārājika. (93)
49. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ vì lòng thương xót con nai bị mắc 

bẫy nên đã gỡ ra. ...(nt)... khởi tâm trộm cắp con nai bị mắc bẫy: u[Phải hành 
động] trước khi các người chủ nhìn thấy", rồi đã gỡ ra ...(nt)..・ vì lòng thương 
xót những con cá bị vướng vào rọ nên đã gỡ ra. ...(nt)..・ khởi tâm trộm cáp 
những con cá bị vướng vào rọ: u[Phải hành động] trước khi các người chủ nhìn 
thấy”, rồi đã gỡ ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (94-97)
50. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khim nọ, sau khi nhìn thấy gói đồ ở trong 

chiếc xe [nghĩ rằng]: "Trong khi lấy từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội Pārājikc^ 
nên đã đi vượt lên trên, xoay vần [gói đồ], rồi mới đoạt lấy. Vi ấy đã có nỗi 
nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khiru, ngươi đã phạm tội Pārājika. (98)
51. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ đã nhặt lấy miếng thịt bi chim ưng 

tha đi [nghĩ lẳng]： “Ta sẽ cho lại những người chủ.,, Những người chủ đã quở 
trách vị Tỳ-khmi ấy rằng:

—Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
—Này Tỳ-khưu, vị không có tâm trộm cắp thì vô tội. (99)
52. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ có tâm trộm cắp miếng thịt bị chim 

ưng tha đi: u[Phải hành động] trước khi các người chủ nhìn thấy", rồi đã nhặt 
lấy. Những người chủ đã quở trách vị Tỳ-khưu ấy rằng:

-Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khiru, ngươi đã phạm tội Pārājika. (100)
53. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc [các khúc gỗ] lại thành bè rồi thả xuôi 

dòng sông Aciravatī. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gỗ đã bị phân tán trôi đi. 
Các vị Tỳ-khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã vớt lên. Những người chủ đã quở

e r \

trách các vị Tỳ-khưu ây răng:
-Các người không phải là Sa-môn.
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này các Tỳ-khmi, vị [lầm] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (101)
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54. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc [các khúc gỗ] lại thành bè rồi thả xuôi 
dòng sông Aciravatī. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gỗ đã bi phân tán trôi đi. Các 
vi Tỳ-khưu khởi tâm trộm cắp: "[Phải hành động] trước khi các người chủ nhìn 
thấy”, rồi đã vớt lên. Những người chủ đã quở trách các vị Tỳ-khưu ấy rằng:

一 Các người không phải là Sa-môn.
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, các ngươi đã phạm tội Pārājika. (102)
55. Vào lúc bây giờ5 có người chăn bò nọ đã treo tâm vải choàng trên cây 

rồi đi đại tiện. Có vi Tỳ-khưu nọ tưởng là vật quăng bỏ nên đã nhặt lấy. Khi ấy, 
người chăn bò ấy đã quở trách vị Tỳ-khiru ấy rang:

一 Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc …(nt)・
一 Này các Tỳ-khưu, vi [lầm] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (103)
56. Vào lúc bấy giờ, trong lúc vị Tỳ-khmi nọ đang lội qua sông, có tấm vải 

choàng bị tuột khỏi tay của những người thợ nhuộm [trôi đến] vướng vào bàn 
chân [của vị ấy]. Vi Tỳ-khưu ấy đã nhặt lên [nghĩ rằng]: "Ta sẽ cho lại những 
người chiỉ." Những người chủ đã quở trách vị Tỳ-khưu ấy rằng:

一 Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・
—Này Tỳ-khưu, vị không có tâm ưộm cắp thì vô tội. (104)
57. Vào lúc bấy giờ, trong lúc vị Tỳ-khưu nọ đang lội qua sông, có tấm vải 

choàng bi tuột khỏi tay của những người thợ nhuộm [trôi đến] vướng vào bàn 
chân [của vi ấy]. Vị Tỳ-khưu ấy khởi tâm trộm cắp: "[Phải hành động] trước 
khi các người chủ nhìn thấy", rồi đã nhặt lấy. Những người chủ đã quở trách vi 
Tỳ-khưu ấy rằng:

-Ngươi không phải là Sa-môn.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (105)
58. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ nhìn thấy hũ bơ lỏng nên đã thọ dụng 

mỗi lần một chút ít. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
-Này Tỳ-khưu, ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata^6 (106) 26

26 Trường hợp này, chúng ta có thể thắc mắc rằng: “Nếu tổng số bơ lỏng vị ấy đã thọ dụng tri giá bằng 
năm masaka hoặc hơn nam mãsaka thì vị ấy có phạm tội Parặịỉka hay không?,, [Yêu tố "c6 tam trộm 
cắp” được hiểu ngầm]. Đương nhiên là vị ẩy phạm tội Pārājika. Tuy nhiên, trương hợp của vị này có 
chút khác biệt. Chúng tôi hiêu như sau về lời giải thích của ngài Buddhaghosa: Vị ấy thọ dụng mỗi 
lần môt chút ít, như the, trị giá bằng một māsaka hoặc kém một mãsạka nên chỉ phạm tội Dukkafa cho 
mọi lần thọ dụng. Sau khi thọ dụng lần thứ nhất, vị ẩy sám hối, quyết tâm rằng: “Ta sẽ không làm như 
thế nữa.,, Vì đã trong sạch trở lại, nên y ào ngày kế, khi vị ấy thọ dụng thêm mót chút ít thì lại phạm tội 
Dukkata nữa. Vị ấy lại sám hối tối. Tiến trình phạm tội va sam hối được tiếp điền. Chính vì lý do đó, số 
lượng bơ lỏng vi ấy đã thọ dụng không được tính gộp lại, mà chỉ tính riêng cho mỗi lần thọ dụng. Nếu vị 
ấy không sám hổi tội, thì sẽ tùy theo tong số lượng bơ lỏng vị ấy đã thọ dụng mà định tội (VinA. II. 385).
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59. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ-khưu đã cùng nhau phân công rồi ra đi 
[nghĩ rằng]: "Chúng ta sẽ lấy trộm đồ vat.^ Một vị đã lấy ưộm đồ vật. Các vị 
ây đã nói như vây: "Chúng ta không phạm tội Pārājika. Vi nào lây trộm, vị ây 
phạm tội Pārājikay Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, các ngươi đã phạm tội Pārājika. (107)
60. Vào lúc bây giờ, nhiêu vị Ty-khini sau khi đã cùng nhau phân công roi 

đã lấy trộm đồ vật và chia phần. Trong khi được phân chia bởi các vị ấy, phần 
chia cho môi một vi không đủ năm māsaka. Các vi áy đã nói như vây: "Chúng 
ta không phạm tội Pārājikay Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khiru, các ngươi đã phạm tội Pārājika. (108)
61. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthi, trong lúc có sự khó khăn về vật thực, 

có vị Tỳ-khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm một nắm gạo của người 
chủ tiệm. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pãrậịika. (109)
62. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthi, trong lúc có sự khó khăn về vật thực, 

có vị Tỳ-khưu nọ khởi tâm ừộm cắp, rồi đã lấy from một nắm đậu ...(nt)..・ một 
nắm đậu tây ...(nt)..・ một nắm hạt mè của người chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (110-112)
63. Vào lúc bấy giờ, trong rừng Andhā ở thành Sāvatthi, các kẻ trộm đã 

giết con bò cái rồi ăn thịt, sau khi thu xếp lại phần còn thừa, rồi đã ra đi. Các vị 
Tỳ-khiru tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ dụng. Các kẻ 
trộm đã quở trách các vi Tỳ-khưu ấy rằng:

一 Các người không phải là Sa-môn.
Các VỊ ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu5 vi [lầm] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (113)
64. Vào lúc bấy giờ, trong khu rừng Andhā, ở thành Sāvatthi, các kẻ trộm 

sau khi giêt con heo rừng đã ăn thịt, sau khi thu xép lại phân còn thừa roi đã đi. 
Các vị Tỳ-khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ dụng. 
Các kẻ trộm đã quở trách các vị Tỳ-khưu ấy rằng:

一 Các người không phải là Sa-môn.
Các vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này các Tỳ-khưu, vị [làm] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (114)
65. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến cánh đồng cỏ khởi 

tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm cỏ được cắt sẵn trị giá năm mãsaka. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (115)
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66. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến cánh đồng cỏ đã cắt 
cỏ, rồi khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm [cỏ] tri giá năm mâsaka. Vi ấy đã có 
nỗi nghi hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khưu9 ngươi đã phạm tội Pārājika. (116)
r e 5

67. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu vãng lai đã bảo chia phân xoài của hội chúng 
rồi thọ dụng. Các Tỳ-khưu thường trú đã quở trách các vị Tỳ-khưu ấy rằng:

一 Các người không phải là Sa-môn.
Các vi ấy đã có nỗi nghi hoặc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, [khi ấy] các ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thê Tôn, chúng con có nhu câu vê thọ thực.
- Này các Tỳ-khiru, [trường hợp] có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. (117)
68. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu vãng lai đã bảo chia phân trái táo hông 

của hội chúng ...(nt)..・ trái bánh mì của hội chúng ...(nt)..・ trái mít của hội 
chúng ...(nt)..・ trái chà là của hội chúng ...(nt)..・ mía của hội chúng …(nt)... dưa 
của hội chúng, rồi thọ dụng. Các Tỳ-khưu thường trú đã quở trách các vị Tỳ- 
khưu ấy rằng:

一 Các người không phải là Sa-môn.
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc …(nt)・
一 Này các Tỳ-khmi, [trường hợp] có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. (H8-123)
69. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn xoài dâng trái xoài đến các 

Tỳ-khưu. Các vị Tỳ-khưu [nghĩ rằng]: "Các người chủ bảo họ canh giữ các vật 
này chớ không bảo dâng các vật nSy" nên ngần ngại rồi không thọ nhận. Các vị 
đã trinh sự việc ay len đức The Ton.

一 Này các Ty-khiru, trong việc bô thí của người giữ vườn thì không phạm 
tội. (124)

70. Vào lúc bây giờ, những người canh giữ vườn táo hông ...(nt)... những 
người canh giữ vườn cây bánh mì ...(nt)... những người canh giữ vườn mít 
...(nt)... những người canh giữ vườn cây chà là ...(nt)... những người canh giữ 
vườn mía ...(nt)... những người canh giữ vườn dưa dâng những quả dưa đến các 
vị Tỳ-khưu. Các vị Tỳ-khưu [nghĩ rằng]: "Các người chủ bảo họ canh giữ các 
vật này chớ không bảo dâng các vật nSy” nên ngần ngại rồi không thọ nhận. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, các ngươi vô tội trong việc bố thí của người giữ vườn. 
(125-130)

71. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ lấy có tính cách tạm thời cây gỗ của 
hội chúng để chống đỡ bức tường của tru xá thuộc về bản thân. Các Tỳ-khưu 
đã quở trách vị Tỳ-khưu ấy rằng:

一 Ngươi không phải là Sa-môn.
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Vị ấy đã CÓ nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn, con [lấy] có tính cách tạm thời.
一 Này Tỳ-khưu? [trường hợp] có tính cách tạm thời thì vô tội. (131)
72. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 

nước của hội chúng ...(nt)..・ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm đất sét của hội 
chúng ...(nt)..・ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm cỏ muñjakita của hội chúng 
・..(nt)..・ Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khưu? ngươi đã phạm tội Pārājika. (132-134)
73. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ khởi tâm trộm cắp, và đã đốt cháy cỏ 

muñjakita của hội chúng …(nt)..・ Vi ây đã có nôi nghi hoặc …(nt)・

_ Này Tỳ-khưu, ngươi không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (135)
74. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 

giường của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (136)
75. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm ghế 

của hội chúng ...(nt)…nệm của hội chúng ...(nt)..・ gối của hội chúng ...(nt)..・ 
cánh cửa sổ của hội chúng ...(nt)..・ cánh cửa lá sách của hội chúng ...(nt)..・ đà 
gỗ của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (137-142)
76. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu sử dụng sàng tọa là vật dụng trong trú xá 

của nam cư sĩ nọ tại địa diêm khác. Khi ây, nam cư sĩ ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai rang:

一 Vì sao các ngài lại sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa điểm khác?
Các vi đã trinh sự việc áy lên đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu9 không nên sử dụng đô đạc của địa diêm này tại địa 

điểm khác; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. (143)
77. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ngân ngại di chuyên [thảm lót] đên nhà 

hành lễ Uposatha và phòng hội họp nên ngồi xuống ở nền nhà. Các thân mình 
và y phục đều bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khxru, Ta cho phép lấy đi có tính cách tạm thời. (144)
78. Vào lúc bấy giờ ở xứ Campā, vị Tỳ-khưu-ni, học trò của Tỳ-khưu-ni 

Thullanandā đã đi đến gia đình hộ độ Tỳ-khưu-ni Thullanandā [nói rằng]: 
"Ni sư muốn uống cháo gồm ba thứ"; sau khi bảo nấu đã mang đi rồi đã thọ 
dụng bởi chính bản thân. Vị Ni Thullanandâ biết được đã quở trách vị Ni 
ấy rằng:

一 Ngươi không phải là nữ Sa-môn.
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Vị Ni ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, vị Tỳ-khmi-ni ấy đã kể lại sự việc ấy 
cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu*ni đã kê lại sự việc ây cho các Tỳ-khiru. Các 
Tỳ-khưu đã trình sự việc ây len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, vi Ni ây không phạm tội Pārājika mà phạm tội Pãcittiya 
về việc cố tình nói dối. (145)

79. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rājagaha, vị Tỳ-khưu-ni, học trò của Tỳ- 
khưu-ni Thullanandã đã đi đến gia đình hộ độ Tỳ-khưu-ni Thullanandā [nói 
rằng]: "Ni sư muốn ăn mật viOn"; sau khi bảo nấu đã mang đi, rồi đã thọ 
dụng bởi chính bản thân. Vị Ni Thullanandâ biết được đã quở trách vị Ni 
ây răng:

一 Ngươi không phải là nữ Sa-môn.
Vị Ni ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

r

-Này các Tỳ-khưu, vị Ni ây không phạm tội Pārājika mà phạm tội Pãcittiya 
về việc co tình nói dối. (146)

80. Vào lúc bấy giờ, ở thành Vesālī, người gia chủ hộ độ Đại đức Ajjuka có 
hai đứa trẻ trai: [Một] là con trai và [đứa kia] là cháu trai. Khi ấy, người gia chủ 
ấy đã nói với Đại đức Ajjuka điều này:

一 Thưa ngài, trong hai đứa trẻ trai này, đứa nào có đức tin và mộ đạo thì ngài 
nên thông báo cơ hội này cho đứa ấy.

Vào lúc bấy giờ, đứa cháu trai của người gia chủ ấy thì có đức tin và mộ 
đạo. Khi ây, Đại đức Ajjuka đã thông báo cơ hội ây cho đứa trẻ trai ây. Với của 
cải ấy, người ấy đã bảo quản được tài sản và còn thể hiện việc bố thí nữa. Sau 
đó, người con trai của vi gia chủ ấy đã nói với Đại đức Ānanda điều này:

一 Thưa ngài Ānanda, ai thật sự là người thừa tự của người cha, là con trai 
hay là cháu trai?

-Này đạo hữu, người con trai chính là người thừa tự của người cha.
一 Thưa ngài, Đại đức Ajjuka này đã bảo rằng, của cải của chúng tôi là thuộc 

về người anh [em] họ của chúng tôi.
一 Này đạo hữu, Đại đức Ajjuka không phải là Sa-môn.
Sau đó, Đại đức Ajjuka đã nói với Đại đức Ānanda điều này:
—Này Đại đức Ānanda, hãy cho tôi cuộc phân xử.
Vào lúc bây giờ, Đại đức upâli thuộc vê phe của Đại đức Ajjuka. Khi ây, 

Đại đức upâli đã nói với Đại đức Ānanda điều này:
一 Này Đại đức Ānanda, vị [Tỳ-khưu] được sở hữu chủ nói rằng: "H負y thông 

báo cơ hội này cho người tên như vây", roi đã thông báo cho người ây [điêu đã 
được dặn dò] thì vị [Tỳ-khưu] ấy phạm tội gì?

一 Thưa ngài, vị ấy không phạm bất cứ tội gì, cho dù là tội Dukkata đi nữa.
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一 Này Đại dức, Đại đức Ajjuka này được sở hữu chủ nói răng: "Hãy thông 
báo cơ hội này cho người tên như vầy”, rồi đã thông báo cho người ấy [điều đã 
được dặn dò]. Này Đại dức, Đại đức Ajjuka không phạm tội. (147)

81. Vào lúc bấy giờ, ở thành Bārānasī, gia đình hộ độ Đại đức Pilindivaccha 
bi bọn đạo tặc cướp bóc và hai đứa trẻ trai đã bi bắt đi. Khi ấy, Đại đức 
Pilindivaccha, bằng thần thông, đã đưa hai đứa trẻ ấy về lại và để ở tòa nhà. Dân 
chúng sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ ấy [biết rằng]: “Bây là năng lực thần thông 
của ngài Pilindivaccha", rồi đã đặt trọn niềm tin nơi Đại đức Pilindivaccha. Các 
vị Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

-Tại sao Đại đức Pilindivaccha lại đưa vê những đứa trẻ đã bi bọn đạo tặc 
bắt di?・ ,

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, trong lãnh vực về thần thông, vị có thần thông thì vô 

tội. (146)
82. Vào lúc bấy giờ, có hai vị Tỳ-khưu là bạn bè, Panduka và Kapila. Một 

vi cư trú ở ngôi làng nhỏ, vị kia cư trú ở thành Kosambī. Khi ấy, trong lúc vi 
Tỳ-khưu ấy từ ngôi làng nhỏ đi đến thành Kosambī, ở giữa đường trong lúc 
lội qua con sông, có xâu thịt mỡ bị tuột khỏi tay đám thợ săn heo rừng [trôi 
đến] vướng vào bàn chân [vị ấy]. Vi Tỳ-khưu ấy [nghĩ ràng]: “Ta sẽ trao lại 
cho các người chủ,\ rồi đã nhặt lấy. Các người chủ đã quở trách vị Tỳ-khưu 
ấy rằng:

—Ngươi không phải là Sa-môn.
Có cô chăn bò nọ, sau khi nhìn thây vị ây đi ngang qua đã nói điêu này:
一 Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.
Vị ấy [nghĩ rằng]: "Tịt trong bản chất, ta không phải là Sa-môn nữa rồi59 

nên đã thực hiện việc đôi lứa với cô ấy, sau đó đã đi đến thành Kosambī và 
kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
fT'1 Ā rri △ 一The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu9 vị ây không phạm tội Pārājika trong việc trộm căp? mà 
phạm tội Pārājika trong chuyện gắn bó vào việc đôi lứa. (149)

83. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāgalā, vị Tỳ-khưu đệ tử của Đại đức Dalhika 
bị bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã lấy trộm khăn xếp đội đầu của người 
chủ tiệm, rồi đã nói với Đại đức Dalhika điều này:

一 Thưa ngài, tôi không phải là Sa-môn? tôi sẽ hoàn tục.
一 Này Đại dức, ngươi đã làm điêu gì?
Vị ấy đã kể lại sự việc ấy. Sau khi bảo đem lại [vật ấy], vị DaỊhika đã cho 

định giá. Trong khi được đinh giá, vật ấy có giá trị không đến năm mãsaka. 
...(nt).
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一 Này Đại đức, ngươi không phạm tội Pārājika. Rồi vị ấy đã thuyết pháp. 
Vị Tỳ-khưu ấy đã trở nên hoan hỷ. (150)

Dứt điều Pãrậịika thứ nhì.
--ooOoo

2.3. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ BA
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn nẹự ở thành Vesālī, Mahāvanaṃ giảng 

đường Kũtâệãra. Vào lúc bấy giờ, đức The Tôn thuyết giảng về [đề mục] tử thi, 
ngợi khen ve [đe mục] tử thi, ngợi khen sự tu tập ve [đe mục] tử thi, ngợi khen 
sự chứng đạt về [đề mục] tử thi thế nầy, thế khác cho các Tỳ-khưu bằng nhiều 
phương thức.

2. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, Ta muốn thiền tịnh trong nửa tháng. Không ai đến gặp 

Ta, ngoại trừ một vị mang lại vật thực.
一 Bạch Ngài, xin vâng. Các vị Tỳ-khưu ấy đã trả lời đức Thế Tôn.
Và quả thật, không có vi nào đi đến gặp đức Thế Tôn, ngoại trừ một vị 

mang lại vật thực.
3. Các vi Tỳ-khiru [nghĩ rằng]: "Quả thật, đức Thế Tôn thuyết giảng về [đề 

mục] tử thi, ngợi khen về [đề mục] tử thi, ngợi khen sự tu tập về [đề mục] tử thi, 
ngợi khen sự chứng đạt vê [đê mục] tử thi thê nây thê khác băng nhiêu phương 
thiíc", roi các vị ây sông chuyên chú, găn bó vào việc tu tập vê [đê mục] tử thi 
với nhiều động cơ khác nhau.

4. Các vị ây bị khô sở, xâu hô và nhơm gớm với cơ thê của mình. Cũng 
giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang 
diêm, vừa mới gội đâu bị khô sở, xâu hô và nhơm gớm với xác răn, hoặc xác 
chó, hoặc thây người chét máng vào cô; tương tợ như thê, các vị Tỳ-khưu ây 
trong khi bi khô sở, xâu hô và nhơm gớm với cơ thê của mình, [một sô] tự mình 
đoạt lây mạng sông của chính mình, [một sô] đoạt lây mạng sông lân nhau, 
[một số] đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalandika rồi nói như vầy:

一 Này đạo hữu, tốt thay! Ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và 
bình bát này sẽ thuộc về ngươi.

5. Sau đó, Sa-môn giả mạo Migalandika được trả công bằng các y và bình 
bát, đã đoạt lấy mạng sống nhiều vị Tỳ-khưu, rồi cầm cây gươm đẫm máu đi 
đến dòng sông Vaggumudā. Khi ấy, trong lúc chùi rửa cây gươm đẫm máu, 
Sa-môn giả mạo Migalandika đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: "Thật là điều 
không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt 
được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Quả thật, ta đã gây ra nhiều điều 
bất thiện là việc ta đã đoạt lấy mạng sống của các vị Tỳ-khưu có giới hạnh, có 
thiện pháp !,9
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6. Khi ấy, có vị thiên nhân nọ là tùy tùng của Ma vương đã đi đến ở trên 
mặt nước [nhimg mặt nước sôn^] vẫn không bị làm chao động, và đã nói với 
Sa-môn giả mạo Migalandika điều này:

一 Này kẻ thiện nhân, tốt lắm, tốt lắm! Này kẻ thiện nhân, điều lợi ích đã có 
cho ngươi. Này kẻ thiện nhân, ngươi đã đạt được điều tốt. Này kẻ thiện nhân, 
ngươi đã tạo nhiều phước báu là việc ngươi đã giải thoát cho những kẻ chưa 
được giải thoát.

7. Khi ấy, Sa-môn giả mạo Migalaụdika [nghĩ rằng]: "Hq nói điều lợi ích đã 
có cho ta. Họ nói ta đã đạt được điều tốt. Họ nói ta đã tạo nhiều phước báu. Họ 
nói ta giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát", rồi cầm cây gươm bén đi 
đến từng trú xá một, từng phòng một nói như vầy:

一 Vị nào chưa giải thoát? Ta giải thoát cho vi nào đây?
Tại nơi ấy, các Tỳ-khưu nào chưa lìa tham ái, các vị ấy vào thời điểm ấy trở 

nên sợ hãi, thân run rẩy, lông dựng đứng. Còn các Tỵ-khưu nào đã lìa tham ái, 
các vi ây vào lúc ây là không sợ hãi, thân không run rây, lông không dựng đứng.

8. Rồi Sa-môn giả mạo Migalandika trong một ngày đã đoạt mạng một vi 
Tỳ-khưu, trong một ngày đã đoạt mạng hai vị Tỳ-khưu5 trong một ngày đã đoạt 
mạng ba vị Tỳ-khưu, trong một ngày đã đoạt mạng bốn vị Tỳ-khưu? trong một 
ngày đã đoạt mạng năm vị Tỳ-khiru? trong một ngày đã đoạt mạng mười vị 
Tỳ-khưu, trong một ngày đã đoạt mạng hai mươi vị Tỳ-khưu, trong một ngày 
đã đoạt mạng ba mươi vị Tỳ-khưu, trong một ngày đã đoạt mạng bốn mươi vi 
Tỳ-khưu9 trong một ngày đã đoạt mạng năm mươi vị Tỳ-khưu, trong một ngày 
đã đoạt mạng sáu mươi vị Tỳ-khưu.

9. Sau đó, khi trải qua nửa tháng ấy, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh và 
bảo Đại đức Ānanda rằng:

一 Này Ānanda, có phải hội chúng Tỳ-khưu dường như bị ít đi?
10. - Bạch Ngai, sở dĩ như thế là vì đức Thế Tôn thuyết giảng về [đề mục] 

tử thi, ngợi khen vê [đề mục] tử thi, ngợi khen sự tu tập vê [đề mục] tử thi, ngợi 
khen sự chứng đạt về [đề mục] tử thi thế nầy thế khác cho các Tỳ-khưu bằng 
nhiều phương thức. Và bạch Ngài, các vị Tỳ-khtru ấy [nghĩ rằng]: "Quả thật, 
đức Thế Tôn thuyết giảng về [đề mục] tử thi, ngợi khen về [đề mục] tử thi, ngợi 
khen sự tu tập ve [đe mục] tử thi, ngợi khen sự chứng đạt ve [đe mục] tử thi thế 
nầy thế khác bằng nhiều phương thiíc", rồi các vi ấy sống chuyên chú, gắn bó 
vào việc tu tập về [đê mục] tử thi do nhiều động cơ khác nhau. Các vị ấy bi khổ 
sở, xấu hổ và nhơm gớm với cơ thể của mình. Cũng giống như người nữ hoặc 
người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu bi 
khổ sở, xấu hổ, và nhơm gớm với xác rắn, hoặc xác chó, hoặc thây người chết 
máng vào cổ; tương tợ như thế, các Tỳ-khxru ấy trong khi bi khổ sở, xấu hổ, 
và nhơm gớm với cơ thể của mình, [một số] tự mình đoạt lấy mạng sống của 
chính mình, [một số] đoạt mạng lẫn nhau, [một số] đi đến gặp Sa-môn giả mạo 
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Migalandika roi nói như vây: “Này đạo hữu, tót thay! Ngươi hãy đoạt mạng 
sống của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi.,, Bạch Ngài, rồi Sa- 
môn giả mạo Migalandika được trả công bằng các y và bình bát, trong một ngày 
đã đoạt mạng một vị Tỳ-khưu, ...(nt)... trong một ngày đã đoạt mạng sáu mươi 
vị Tỳ-khưu. Bạch Ngài, lành thay! Xin đức Thế Tôn hãy chỉ dạy phương pháp 
khác, theo đó? hội chúng Tỳ-khưu này có thể đạt được trí giải thoát.

11. 一 Này Ānanda, vậy thì có bao nhiêu Tỳ-khưu sống gần thành Vesālī, 
ngươi hãy triệu tập tất cả các vị ấy ở phòng hội họp.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Đại đức Ānanda đã đáp lời đức Thế Tôn. Rồi có bao nhiêu Tỳ-khưu sống 

l thành Vesālī, Đại đức Ānanda đã triệu tập tất cả các vi ấy ở phòng hội họp, 
đã đi đên gặp đức The Ton, sau khi đen đã noi vơi đức Thê Tôn điêu này:
一 Bạch Ngài, hội chúng Ty-khira đã được triệu tập. Bạch Ngài, xin đức Thế 

Tôn hãy suy tính bây giờ là thời điểm của việc gì.
12. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến phòng hội hợp, sau khi đến đã ngồi 

xuồng trên chô ngôi được sap đặt săn. Sau khi ngôi xuồng, đức Thê Tôn đã bảo 
các Tỳ-khưu rằng:

—Này các Tỳ-khiru, định của niệm hơi thở ra, hơi thở vào này được tu tập, 
được làm cho tăng trưởng, là thanh tinh, cao quý, thuần khiết, có lạc là sự an 
trú, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh 
hoặc chưa sanh khởi. Này các Tỳ-khưu, cũng giống như cơn mưa lớn sái mùa 
vào tháng cuôi của mùa nóng làm biên mát ngay lập tức và làm lăng xuông các 
bụi bặm đã bốc lên; này các Tỳ-khiru, tương tợ như thế, đinh của niệm hơi thở 
ra, hơi thở vào này được tu tập, được làm cho tăng trưởng, là thanh tịnh, cao 
quý, thuần khiết, có lạc là sự an tru, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh lặng 
các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi.

13. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là định của niệm hơi thở ra, hơi thở vào 
này được tu tập? Thế nào là được làm cho tăng trưởng, là thanh tịnh, cao quý, 
thuần khiêt, có lạc là sự an trú, làm biên mát ngay lập tức và làm tịnh lăng các 
pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi?

14. Này các Tỳ-khưu, ở đây vị Tỳ-khiru đi đên khu rừng, hoặc đi đên góc cây, 
hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết-già, giữ thân thẳng và 
thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm, vị ấy thở ra; có niệm, vị ấy thở vào.27

27 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: Assãso tỉ bahỉ nikkhamanavãto. Passãso tỉ anto pavisạnavãto = 
Hơi thở ra là gio đi ra bên ngoài. Hơi thở vào là gió đi vào bên trong (VinA. II. 408). Như thế: Assasati 
là thở ra,passasati là thở vao. Nếu hiểu như vậy thì phượng phảọ\Anâpânassati hay "Niêm hơi thỏr" 
nên được trình bày và tu tập theo thứ tự hơi thở ra trươc, rồi mới đến hơi thở vào.

Hoặc trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết: "Tôi thở ra dài"; hoặc trong khi 
tììở vào dài, vị ấy nhận biết: "T6i thở vào d以i”，hoặc trong khi thở ra ngắn, vị 
ấy nhận biết: "Tôi thở ra ngắn"; hoặc trong khi thở vào ngắn, vi ấy nhận biết: 
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"Tôi thở vào pgắn."28 “Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở ra"29, vị ấy thực 
tập; "nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở vào5\ vị ấy thực tập. uLàm cho an 
tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở ra", vị ấy thực tập; "làm cho an tịnh 
các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở yào", vị ấy thực tập. "Nhận biết rõ hy, 
tôi sẽ thở ra9\ vi ấy thực tập; "nhận biết rõ hỷ, tôi sẽ thở vào", vị ấy thực tập. 
"Nhận biết rõ lạc, tôi sẽ thở ra", vị ấy thực tập; "nhận biết rõ lạc, tôi sẽ thở vào”, 
vị ấy thực tập. "Nhận biết rõ các thành phần của tâm, tôi sẽ thở ra", Vị ấy thực 
tập; "nhận biết rõ các thành phần của tâm, tôi sẽ thở vào9\ vi ấy thực tập. "Làm 
cho an tịnh các thành phần của tâm, tôi sẽ thở ra", vi ấy thực tập; Tàm cho an 
tinh các thành phần của tâm, tôi sẽ thỏr vào", vị ấy thực tập. "Nhận biết rõ tâm, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy thực tập; "nhận biết rõ tâm, tôi sẽ thở vào”, vị ấy thực tập. 
"Tâm được hân hoan, ...(nt)... uTâm được đinh tĩnh, ...(nt)..・ “Tâm được giải 
thoát, ...(lít)... "Quán xét về vô thường, ...(nt)... "Quán xét về ly tham, ...(nt)..・ 
“Quán xét về đoạn diệt, ...(nt)..・ "Quán xét về dứt bỏ? tôi sẽ thở ra", vị ấy thực 
tập; "quán xét về dứt bỏ, tôi sẽ thở vào", vi ấy thực tập.

Này các Tỳ-khưu5 định của niệm hơi thở ra, hơi thở vào này được tu tập như 
thế, được làm cho tăng trưởng như thế, được thanh tịnh, cao quý, thuần khiết, 
có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp ác và 
bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi.

15. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu rang: r ỉ

—Này các Tỳ-khmi, nghe nói các Tỳ-khiru [một sô] tự mình đoạt lây mạng 
sống của chính mình, [một số] đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, [một số] đi đến gặp 
Sa-môn giả mạo Migalandika nói như vầy: uNày đạo hữu, tốt thay! Ngươi hãy 
đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc về nguôi” có đúng 
không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn cho những Tỳ-khưu ấy, thật không 

hợp lẽ? không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn5 không được phép, không nên 
làm! Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu ấy lại tự mình đoạt lấy mạng sống 
của chính mình, lại đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, lại đi đen gặp Sa-môn giả mạo 
Migalandika nói như vây: "Này đạo hữu, tót thay! Ngươi hãy đoạt mạng sông 
của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc ve ngươi,, vậy? Này các Tỳ-khiru? sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khiru, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

28 Trong bốn mệnh đề dầu： động từ được sử dụng là pajānāti (biết rõ) và có liên từ (hay là, hoặc là)
xen vào giữa. Từ mệnh đe thứ năm trở đi, động từ là sikkhati (thực tập, thực hành, học tập).
29 Theo lời giải thích của ngài ^uddhaghosa, sabbakãya nên được hiểuJà phần đầu, phần giữa và phần 
cuối của toan bộ hơi thở ra mỗi khi thở ra, hoặc toàn bộ hơi thở vào mỗi khi thở vào (VinA. II. 411)
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Wj Tỳ-khưu nào coy đoạt lây mạng sông con người, hoặc tìm cách đem lại 
vổ khí cho người áy; vị này cũng là vi phạm tội Pārājika, không được cộng trủ.”

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.

[Sự quy đinh căn bản]

1. Vào lúc bây giờ, có người nam cư sĩ nọ bị bệnh. Vợ của người áy thì đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái. Các Ty-khiru nhóm Lục Sư đem lòng say đắm người 
đàn bà ấy. Khi ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã bàn bạc rằng: “Này các Đại 
đức, nêu người nam cư sĩ áy còn sông thì chung ta sẽ không đạt được người đàn 
bà áy. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy ca ngợi lợi ích của sự chét đên người 
nam cư sĩ ấy.”

2. Sau đó, các Tỳ-khmi nhóm Lục Sư đã đi đến gặp người nam cư sĩ ấy, 
sau khi đên đã nói với người nam cư sĩ áy điêu này: "Này cư si, quả thật ngươi 
có điều tốt đã làm, có điều thiện đã làm, sự sợ hãi lúc lâm chung đã được khắc

. \ \ -l Ct* • @ .

phục, có điêu ác không làm, điêu tàn bạo không làm, điêu tội lôi không làm. 
Ngươi đã làm điều tốt đẹp, ngươi đã không làm điều ác, vậy thì còn gì cho 
ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết đối với ngươi còn tốt hơn sự 
sống vậy. Khi chết đi từ chỗ này, khi tan rã thân xác và chết di, ngươi sẽ được 
sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người, ở đó, được cung phụng, được 
sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ngươi sẽ mãn nguyện.,^

3. Khi ấy, người nam cư sĩ ấy [nghĩ rằng]: "Các ngài Đại đức đã nói sự thật, 
bởi vì ta là người có điều tốt đã làm, có điều thiện đã làm, sự sợ hãi lúc lâm 
chung đã được khác phục, có điêu ác không làm, điêu tàn bạo không lạm, điêu 
tội lỗi không làm. Ta đã làm điều tốt đẹp, ta đã không làm điều ác, vậy thì còn 
gì cho ta với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết đối với ta còn tốt hơn sự sống 
vậy. Từ chỗ này, khi tuổi thọ đã hết, khi tan rã thân xác và chết di, ta sẽ được 
tái sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người, ở đó, được cung phụng và 
được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ta sẽ mãn nguyện.,,

Và vị áy đã ăn các thức ăn không hợp, đã nhai các vật nhai không hợp, đã 
nếm các thức nếm không hợp, đã uống các thức uống không hợp. Khi vị ấy đã 
ăn các thức ăn không hợp, đã nhai các vật nhai không hợp, đã nếm các thức nếm 
không hợp và đã uống các thức uống không hợp, bệnh nặng đã phát khởi. Chính 
vì cơn bệnh ấy, vị ấy đã từ trần.

4. Vợ của vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Các Sa-mon Thích tử 
này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ 
là có sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời chân 
thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-mon hạnh, các vi này 
không có Phạm hạnh! Sa-mon hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm hạnh 
của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-mon hạnh của các vi này đâu rồi? Phạm hạnh 
của các vị này đâu roi? Sa-mon hạnh của các vị này đã không còn! Phạm hạnh 
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của các vị này đã không còn! Các vị này đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến 
chồng của tôi. Chồng của tôi đã bị giết chết bởi các vị nay?9

5. Những người khác cũng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Các Sa-môn 
Thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vi này làm 
ra vẻ là có sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời 
chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vi này không có Sa-môn hạnh, các 
vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm 
hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm 
hạnh của các vị này đâu roi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không còn! Phạm 
hạnh của các vị này đã không còn! Các vi này đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến 
người nam cư sĩ. Người nam cư sĩ đã bị giết chết bởi các vị nầy y

6. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khiru nào ít ham muốn, các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi 
sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam 
cư si?"

7. Sau đó? các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại 
và đã hỏi các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến 
người nam cư sĩ, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này những kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 

không xứng pháp Sa-môn9 không được phép, không nên làm! Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ vậy? 
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khiru, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy:

“ Vỉ Tỳ-khưu nào cô ỷ đoạt lây mạng sông con n^ười, hoặc tìm cách đem lại 
vũ khỉ cho người ấyf hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết, hoặc xúi giục đưa đen sự 
chết: 'Này người ơi, cỏn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết 
đổi với ngươi còn tốt hơn sự sống!" VỊ có tâm ỷ và có tâm tư như thế, rồi bằng 
nhiều phương thức ca ngợi lợi ích của sự chết, hoặc xúi giục đưa đen sự chết, 
vi này cũng là vi phạm tội Pārājika, không được cộng trủ：'

[Sự quy đinh lần hai]

8. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu ...(nt)..・ Vi này là Ty-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
CÔ ý: Là sự vi phạm trong khi biêt, trong khi có ý đinh, sau khi đã suy nghĩ, 

sau khi đã khẳng định.
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Con người nghĩa là vật gì ở khoảng giữa thời gian từ lúc tâm đầu tiên được 
sanh lên, [tức là] thức đầu tiên hiện hữu trong bụng mẹ cho đến lúc chết; vật ấy 
gọi là con người.

Đoạt lấy mạng sống: cắt đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại sự 
tiếp nối.

Hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho ngưòĩ ấy: Là thanh gươm, là cây giáo, 
là mũi tên, là cọc nhọn, là dùi cui, là tảng đá, là cây kiếm, là thuốc độc, hoặc là 
dây thừng.

Hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết: Làm cho thấy được sự nguy hiểm trong 
sự sống và nói khen ngợi về sự chết.

Hoặc xúi giục đưa đến sự chết: [Nói rằng:] "Hãy mang lại cây kiếm, hoặc 
hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây thừng treo lên rồi chết di."

Này người ơi: Đây là lối nói xưng hô "này người oi!"
Còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi, xấu xa này: Cuộc sống nghĩa 

là tội lỗi. So với cuộc sống của những người giàu, cuộc sống của những người 
nghèo là tội lôi. So với cuộc sông của những người có tài sản, cuộc sông của 
những người không có tài sản là tội lỗi. So với cuộc sống của chư thiên, cuộc 
sống của loài người là tội lỗi. Mạng sống xấu xa nghĩa là đối với người bị cụt 
tay, đối với người bi cụt chân, đối với người bi cụt tay và chân, đối với người 
bi đứt tai, đối với người bi đứt mũi, đối với người bi đứt tai và mũi [nói rằng]:
Con gì vơi sự tội loi nay, vơi mạng song xâu xa nay, sự chét đôi vơi ngươi còn 

tốt hơn sự sống!^

Có tâm ý như thế: Ý nào tâm nấy, tâm nào ý nấy.
Có tâm tư: Có sự suy tưởng về sự chết, có sự suy tư về sự chết, có sự suy 

nghĩ về sự chết
Băng nhiêu phương thức: Băng nhiêu cách khác nhau.
Ca ngợi lơi ích của sự chết: Làm cho thấy được sự bất hạnh trong mạng 

sống và nói lời khen ngợi về sự chết: "Khi chết đi từ chỗ này, khi tan rã thân 
xác, ngươi sẽ được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người, ở đó, 
được cung phụng và được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ngươi sẽ 
mãn nguyện/5

Hoặc xúi giục đưa đến sự chết: [Nói rằng:] uHãy mang lại cây kiếm, hoặc 
hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây thừng treo lên rồi chết đi, hoặc nhảy vào 
khe nứt, vào hố sâu, hoặc xuống vực thẳm."

Vi này cũng: Được đề cập liên quan đến các vị trước đây.
Là vị phạm tội Pãrậịikat Cũng giống như tảng đá lớn bị bể làm hai, không 

thể gắn liền lại được; tương tợ như thế, vị Tỳ-khiru cố ý đoạt lấy mạng sống con 
người thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử; vì thế được gọi là 
phạm tội Pārājika^
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Không được cộng trú: Cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc 
đọc tụng Giới bổn (Patimokkho), có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi là cộng 
trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là "không được cộng tru.^^

[Tiêu đề hướng dẫn]
1. Tự mình, băng cách khăng định, băng người đưa tin, băng người đưa tin 

theo lôi dây chuyên, băng người đưa tin không theo lôi dây chuyên, băng người 
đưa tin đã đi rồi quay trở lại, hiện diện nghĩ là không hiện diện, không hiện diện 
nghĩ là hiện diện, hiện diện nghĩ là hiện diện, không hiện diện nghĩ là không 
hiện diện, ca ngợi bằng thân, ca ngợi bằng lời nói, ca ngợi bằng thân và bằng lời 
nói, ca ngợi bằng người đưa tin, ca ngợi bằng chữ khắc, cái hố đào, sự trợ giúp, 
việc để bên cạnh, dược phẩm, sự đem lại cảnh sắc, sự đem lại cảnh thinh, sự 
đem lại cảnh khí, sự đem lại cảnh vi, sự đem lại cảnh xúc, sự đem lại cảnh pháp, 
sự chỉ bảo, sự dạy dỗ, hành động theo sự quy đinh, hành động theo dấu hiệu.

2. Tự mình: Vị đích thân giêt băng [cách sử dụng] thân thê [tay, chân, năm 
dấm, đầu gối, V.V.・・L hoặc bằng vật dính liền với thân thể [gươm, dao, v.v...], 
hoặc bằng vật được phóng ra [ví dụ mũi tên].

3. Bằng cách khẳng định: Sau khi khẳng đinh rồi ra lệnh rằng: "Ngươi hãy 
đâm như vầy, hãy đánh như vầy, hãy giết như vày."

4. Vị Tỳ-khưu chỉ thi vị Tỳ-khưu răng: "Hãy đoạt lây mạng sồng người tên 
như vầy" thì phạm tội Dukkata. Vị kia nhận biết người ấy, rồi đoạt lấy mạng 
sống của người ấy thì cả hai phạm tội Pãrãịika.

5. Vị Tỳ-khưu chỉ thị vị Tỳ-khưu rằng: "Hãy đoạt lấy mạng sống người 
tên như vầy” thì phạm tội Dukkata. Vị kia nhận biết người ấy, rồi đoạt lấy 
mạng sống của người khác thì vị khởi xướng vô tội, còn vi giết người phạm tội 
Pārājika.

6. Vi Tỳ-khưu chỉ thi vị Tỳ-khưu rằng: "H角y đoạt lấy mạng sống người tên 
như v备y” thì phạm tội Dukkata. Vi kia nhận biết người khác, rồi đoạt lấy mạng 
sống của người ấy thì cả hai phạm tội Pārājika.

7. Vị Tỳ-khưu chỉ thị vị Tỳ-khmi răng: “H角y đoạt lây mạng sông người 
tên như v备y" thì phạm tội Dukkata. Vị kia nhận biết người khác rồi đoạt lấy 
mạng sống của người khác thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội 
Pãrãjỉka.

8. Vị Tỳ-khưu [A]  chỉ thị vị Tỳ-khưu [B] rằng: "Hãy bảo vị tên [C] rằng: 
Vị tên [C] hãy nói với vị ten [D] rằng: 'Vị tên [D] hãy đoạt lấy mạng sống 
người tên như vầy,,, thì vị ấy [A] phạm tội Dukkata. Vi [nào] nói cho vị khác 
thì vị [nói] ấy phạm tội Dukkata. Vị giết người [D] đồng ý thì vị khởi xướng 

30

30 A, B, C, D được thêm vào cho dễ hiểu dựa theo Chủ giải (VìnA. n. 448-50).
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[A] phạm tội Thuỉlaccaya; vị ấy [D] đoạt lấy mạng sống của người ấy thì tất cả 
đều phạm tội Pārājika.

9. Vị Tỳ-khưu [A] chỉ thị vi Tỳ-khưu [B] rằng: "Hãy bảo vi tên [C] rằng: Vị 
tên [C] hãy nói với vị tên [D] rằng: 'Vị tên [D] hãy đoạt lấy mạng sống người 
tên như vầy，" thì vị ấy [A] phạm tội Dukkata. Vị ấy [B] chỉ thị vị khác [D] thì 
vị ấy [B] phạm tội Dukkata. Vị giết người [D] đồng ý thì vị ấy [D] phạm tội 
Dukkata; vị ấy [D] đoạt lấy mạng sống của người ấy thì vị khởi xướng [A] vô 
tội, vị truyền chỉ thị [B] và vị giết người [D] phạm tội Pārājika.

10. Vi Tỳ-khưu chỉ thị vi Tỳ-khiru rằng: "Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy,9 thì phạm tội Dukkata. Vị kia đi rồi quay trở lại [nói rằng]: “T6i không 
thể đoạt lấy mạng sống người ấy." Vị ấy lại chỉ thị thêm: “Khi nào ngươi có thể 
thì khi ây, ngươi hãy đoạt lây mạng sông người 2y” thì phạm tội Dukkata. Vị 
kia đoạt lấy mạng sống người ấy thì cả hai phạm tội Pārājika.

11. Vị Tỳ-khmi chỉ thị vị Tỳ-khưu rằng: "H角y đoạt lấy mạng sống người 
tên như v备y" thì phạm tội Dukkata. Sau khi chỉ thị? vị ẩy có sự hối hận nhưng 
không nói rõ cho vi kia nghe rằng: uChớ có giết.” Vị kia đoạt lấy mạng sống 
người ây thì cả hai phạm tội Pārājika.

12. Vị Tỳ-khưu chỉ thị vi Tỳ-khưu rằng: "Hãy đoạt lấy mạng sống người 
tên như vay,9 thì phạm tội Dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ây có sự hôi hận roi nói 
rõ cho vi kia nghe rằng: "Chớ có giết." Vị kia [đáp lại rằng]: "T6i đã được ngài 
chỉ thj” rồi đoạt lấy mạng sống người ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết 
người phạm tội Pārājika.

13. Vị Tỳ-khiru chỉ thi vị Tỳ-khiru rằng: "Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như v2y” thì phạm tội Dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ây có sự hôi hận roi nói rõ 
cho vi kia nghe rằng: uChớ có giết.” Vi kia [đáp lại rằng]: "Tốt thôf \ rồi ngimg 
lại thì cả hai vô tội.

14. Hiện diện, nghĩ là không hiện diện rồi xác định rằng: "Nguồi tên như 
vầy nên bị giết" thi phạm tội Dukkata. Không hiện diện, nghĩ là hiện diện rồi 
xác định răng: "Người tên như vây nên bị giêt" thì phạm tội Dukkata. Hiện 
diện, nghĩ là hiện diện rồi xác đinh rằng: "Người tên như vầy nên bị giết" thì 
phạm tội Dukkata. Không hiện diện, nghĩ là không hiện diện rồi xác định rằng: 
"Người tên như vầy nên bị giết" thì phạm tội Dukkata.

15. Ca ngợi băng thân nghĩa là làm cử chỉ băng thân răng: "Người nào 
chét như vây, người ây đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh vê 
cõi tr&i” thì phạm tội Dukkata. [Vị kia nghĩ rằng]: "Ta sẽ chết theo cách khen 
ngợi ấy”, rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội Thullaccaya; [vị kia] chết đi thì 
phạm tội Pārājika.

16. Ca ngợi băng lời nói nghĩa là nói ra băng lời nói răng: "Người nào chét 
như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi 
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tròi" thì phạm tội Dukkata. [Vi kia nghĩ rằng]: "Ta sẽ chết theo cách khen ngợi 
ấy", rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội Thulỉaccaya; [vị kia] chết đi thì phạm 
tội Pārājika.

17. Ca ngợi băng thân và băng IM nói nghĩa là làm cử chỉ băng thân và 
nói ra bằng lời nói rằng: "Người nào chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, 
hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi tròi" thi phạm tội Dukkata. [Vị kia 
nghĩ rằng]: “Ta sẽ chết theo cách khen ngợi ấy”, rồi gây nên cảm thọ khổ thì 
phạm tội Thullaccaya\ [vị kia] chết đi thì phạm tội Pārājika.

18. Ca ngợi bằng người đưa tin nghĩa là nói ra lời chỉ dẫn cho người đưa 
tin: "Người nào chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh 
vọng, hoặc sanh về cõi tròi” thì phạm tội Dukkata. Sau khi nghe lời chỉ dẫn 
của người đưa tin, [vị kia nghĩ răng]: "Ta sẽ chét theo cách khen ngợi ây", roi 
gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội Thuỉlaccaya; [vị kia] chết đi thì phạm tội 
Pārājika.

19. Ca ngợi bằng chữ khắc nghĩa là khắc chữ: "Người nào chết như vầy, 
người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi tròi" thì 
phạm tội Dukkata với mỗi mẫu tự. [Vi kia] sau khi nhìn thấy chữ khắc [nghĩ 
răng]: "Ta sẽ chêf\ roi gây nên cảm thọ khô thì phạm tội Thullaccaỵa} [vị kia] 
chết đi thì phạm tội Pārājika.

20. Cái hố đào nghĩa là đào cái hố dành cho người [nghĩ rằng]: uSau khi 
rơi xuống sẽ chết” thì phạm tội Dukkata. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh 
khởi [cho vị kia] thì phạm tội Thullaccaya\ [vị kia] chết đi thì phạm tội Pārājika. 
Đào cái hố không có chỉ định [nghĩ rằng]: "Bất cứ ai rơi xuống sẽ chết” thì 
phạm tội Dukkata. [Nếu] con người rơi vào đó thì phạm tội Dukkata. Khi đã 
bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi [cho vị kia] thì phạm tội Thullaccaya\ [vị 
kia] chết đi thì phạm tội Pārājika. [Nếu] dạ-xoa, nga quỷ, hoặc thú có dạng 
người rơi vào đó thì phạm tội Dukkata. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh 
khởi [cho kẻ áy] thì phạm tội Dukkata; [kẻ áy] chét đi thì phạm tội Thullaccaya, 
[Nêu] con thú rơi vào đó thì phạm tội Dukkata. Khi đã bi rơi xuống, cảm thọ 
kho sanh khởi [cho con thú] thì phạm tội Dukkaía; [con thú] chết đi thì phạm 
tội Pâcỉttiya.

21. Sự trợ giúp nghĩa là trong sự trợ giúp vị đặt vũ khí, hoặc thoa thuốc 
độc, hoặc làm cho yếu đi, hoặc đem để ở chỗ khe nứt hay ở hố sâu, hoặc nơi 
Vực thăm [nghĩ răng]: “Vói việc này, sau khi rơi xuồng sẽ chét" thì phạm tội 
Dukkata. Do vũ khí, hoặc do thuốc độc, hoặc do bị rơi xuống khiến cảm thọ 
kho sanh khởi [cho vị kia] thì phạm tội Thullaccaya\ [vị kia] chết đi thì phạm 
tội Pārājika.

22. Việc để bên cạnh nghĩa là đem lại gần bên hoặc là thanh gươm, hay là 
cây giáo, hoặc là mũi tên, hay là cọc nhọn, hoặc là dùi cui, hay là tảng dá, hoặc 
là cây kiếm, hay là thuốc độc, hoặc là dây thừng [nghĩ rằng]: u[Người ấy] sẽ 
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chết bằng vật nay,5 thì phạm tội Dukkata. [Vị kia nghĩ rằng]: "Ta sẽ chết bằng 
vật ấy", rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội Thuỉlaccaya; [vị kia] chết đi thì 
phạm tội Pārājika.

23. Dược phẩm nghĩa là cho bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật, hoặc đường mía 
[nghĩ rang]: "Sau khi nem vật này sẽ bị chết" thì phạm tội Dukkata. Khi đang 
nếm vật ấy, cảm thọ khổ sanh khởi [cho vị kia] thì phạm tội Thuỉlaccaya; [vị 
kia] chết đi thì phạm tội Pārājika.

24. Sự đem lại cảnh sắc nghĩa là đem lại cảnh sắc trái ý, dễ sợ, khủng khiếp 
[nghĩ rằng]: "Sau khi nhìn thấy cảnh sắc này, [người ấy] sẽ bị hoảng hốt và sẽ 
chét di" thì phạm tội Dukkata. Sau khi nhìn thây cảnh sác ây, [vị kia] bi hoảng 
hốt thì phạm tội Thulỉaccaya; [vi kia] chết đi thì phạm tội Pārājika. [Vị] đem 
lại cảnh sắc hợp v, dễ thương, đáng yêu [nghĩ rang]: “Sau khi nhìn thấy cảnh 
sắc này, [người ấy] sẽ bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chết di” thì phạm tội 
Dukkata. Sau khi nhìn thây cảnh sác ây, [vị kia] bị thát vọng vì không đạt được 
thì phạm tội Thullaccaya\ [vị kia] chết đi thì phạm tội Pārājika.

25. Sự đem lại cảnh thinh nghĩa là đem lại cảnh thinh trái y, dễ sợ, khủng 
khiếp [nghĩ rằng]: "Sau khi nghe được âm thanh này, [người ấy] sẽ bị hoảng 
hốt và sẽ chết di” thì phạm tội Dukkata. Sau khi nghe được âm thanh ấy, 
[vị kia] bị hoảng hốt thì phạm tội Thullaccaya\ [vị kia] chết đi thì phạm tội 
Pārājika. [Vi] đem lại cảnh thinh hợp ý, dễ thương, đáng yêu [nghĩ rang]: 
“Sau khi nghe được âm thanh này, [người ấy] sẽ bị thất vọng vì không đạt 
được và sẽ chết di” thi phạm tội Dukkata. Sau khi nghe được âm thanh ấy, [vị 
kia] bị thất vọng vì không đạt được thì phạm tội Thullaccaya; [vị kia] chết đi 
thì phạm tội Pārājika.

26. Sự đem lại cảnh khí nghĩa là đem lại cảnh khí trái ý, ghê tởm, khó chịu 
[nghĩ rằng]: "Sau khi ngửi mùi này, do sự ghê tởm và do sự chán ghét, [người 
ấy] sẽ chết di” thì phạm tội Dukkata. Sau khi ngửi mùi ấy, do sự ghê tởm và do 
sự chán ghét, [vị kia] có cảm thọ khổ sanh khởi thì phạm tội Thullaccaya\ [vị 
kia] chết đi thì phạm tội Pārājika, [Vi] đem lại cảnh khí hợp [nghĩ rằng]: "Sau 
khi ngửi mùi này, [người áy] sẽ bị thát vọng vì không đạt được và sẽ chét di" thi 
phạm tội Dukkata. Sau khi ngửi mùi ấy, [vi kia] bị thất vọng vì không đạt được 
thì phạm tội Thullaccaya\ [vị kia] chết đi thì phạm tội Pārājika.

27. Sự đem lại cảnh vi nghĩa là đem lại cảnh vị trái ý, ghê tởm, khó chiu 
[nghĩ rằng]: “Sau khi nếm vị này, do sự ghê tởm và do sự chán ghét, [người ấy] 
sẽ chết di" thì phạm tội Dukkata. Sau khi nem vị ấy, do sự ghê tởm và do sự 
chán ghét, [vị kia] có cảm thọ khổ sanh khởi thì phạm tội Thullaccaya; [vi kia] 
chết đi thì phạm tội Pārājika. [Vị] đem lại cảnh vị hợp ý [nghĩ rằng]: "Sau khi 
nếm vị này, [người ấy] sẽ bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chết đi  thì phạm 
tội Dukkata. Sau khi nếm vi ấy, [vị kia] bi thất vọng vì không đạt được thì phạm 
tội Thullaccaya^ [vị kia] chết đi thì phạm tội Pārājika,

55
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28. Sự đem lại cảnh xúc nghĩa là đem lại cảnh xúc trái ý, gây đau đớn, thô 
cứng [nghĩ rằng]: "Đụng chạm vào vật này, [người ấy] sẽ chết di" thì phạm tội 
Dukkata. Khi [vị kia] đụng chạm vật ây, cảm thọ khô sanh khởi thì phạm tội 
Thullaccaya; [vi kia] chét đi thì phạm tội Pārājika. [Vị] đem lại cảnh xúc hợp 
ý, gây khoái lạc, mem mại [nghĩ răng]: "Đụng chạm vào vật này, [người áy] sẽ 
bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chết di" thi phạm tội Dukkata. Khi đụng 
chạm vật ấy, [vị kia] bị thất vọng vì không đạt được thì phạm tội Thullaccaya; 
[vi kia] chết đi thì phạm tội Pārājika.

29. Sự đem lại cảnh pháp nghĩa là thuyết bài giảng về địa ngục của 
người đi địa ngục [nghĩ răng]: "Sau khi nghe điêu này, [người áy] sẽ bị 
hoảng hót và sẽ chét di" thì phạm tội DukkaỊa. Sau khi nghe được điêu ây, 
[vị kia] bi hoảng hốt thì phạm tội Thuỉlaccaya; [vị kia] chết đi thì phạm 
tội Pārājika. [Vi] thuyết bài giảng về cõi trời của nghiệp lành [nghĩ rằng]: 
"Sau khi nghe điều này, [người ấy] sẽ bị tác động rồi chết di" thì phạm tội 
Dukkata. Sau khi nghe được điều ấy, [vi kia] bị tác động [nghĩ rằng]: "Ta 
sẽ chết", rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội Thullaccaya] [vị kia] chết đi 
thì phạm tội Parājika.

30. Sự chỉ bảo nghĩa là khi được hỏi, vị nói răng: í6Nên chét như vây, người 
nào chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc 
sanh về cõi trời^ thì phạm tội Dukkata. [Vị kia nghĩ rằng]: “Ta sẽ chết theo cách 
chỉ bảo ằy'\ roi gây nên cảm thọ khô thì phạm tội Thullaccaya; [vị kia] chét đi 
thì phạm tội Pārājika.

31. Sự dạy dỗ nghĩa là khi không được hỏi, vị nói rằng: "Nên chết như vầy, 
người nào chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, 
hoặc sanh về c6i tròi” thi phạm tội Dukkata. [Vị kia nghĩ rằng]: “Ta sẽ chết theo 
cách dạy dô ây", roi gây nên cảm thọ khô thì phạm tội Thulỉaccaya; [vị kia] 
chết đi thì phạm tội Pārājika.

32. Hành động theo sự quy đinh nghĩa là lập nên sự quy đinh rằng: "Hãy 
đoạt lấy mạng sống người ấy vào giờ hẹn ấy, hoặc là trước bữa ăn, hoặc là sau 
bữa ăn, hoặc là ban đêm, hoặc là ban ng以y" thi phạm tội Dukkata\ [nếu vị kia] 
đoạt lây mạng sông người ây vào giờ hẹn ây thì cả hai phạm tội Pãrãjỉka\ [nêu 
vị kia] đoạt lấy mạng sống người ấy trước hay sau giờ hẹn ấy thì vị khởi xướng 
vô tội, còn vi giết người phạm tội Pārājika.

33. Hành động theo dấu hiệu nghĩa là lập nen dấu hiệu rằng: "T6i sẽ nháy 
mắt, hoặc là tôi sẽ nhướng mày, hoặc là tôi sẽ ngẩng đầu lên, ngươi hãy đoạt lấy 
mạng sống người ấy theo dấu hiệu ấy" thì phạm tội Dukkaịa*. [nếu vi kia] đoạt 
lây mạng sông người ây theo dâu hiệu ây thì cả hai phạm tội Pārājika\ [nêu vi 
kia] đoạt lấy mạng sống người ấy trước hay sau dấu hiệu ấy thì vị khởi xướng 
vô tội, còn vị giết người phạm tội Pārājika.
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34. Vi không cố ý5 vị không biết, vị không có ý muốn gây tử vong, vi bi 
điên, vi có tâm bi rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Dứt tụng phẩm thứ nhất về tội Pārājika vì giết người.
—ooOoo—

CHUYỆN DẪN GIẢI 
KỆ NGON TÓM LƯỢC

Việc ca ngợi, vị đang ngồi xuống, cái chày và cối giã, chuyện các vi già xuất 
gia, mắc nghẹn thịt, thuốc độc.

Ba chuyện làm nên đát, ba chuyện khác vê gạch, lưỡi rìu và luôn cả khung 
gỗ, giàn giáo, leo xuống, vi bị té.

Hơ nóng, mũi, xoa bóp, việc tắm, thoa dầu, trong khi nâng dậy và xô ngã, 
chết bởi vì cơm, nước.

Có thai với nhân tình, người có hai vợ, giết chết hai mẹ con, cả hai không 
bị chết, chà xát, đốt nóng, không sanh, còn sanh sản.

Thọt léc, sự trả thù, dạ-xoa, quỷ dữ tợn, vi phái người đi, tưởng vị ấy rồi 
giết, giảng về cõi trời và địa ngục.

Ba chuyện về cây cối ở ÃỊavi, ba chuyện khác về lửa, chớ làm cho khổ sở, 
không theo cách của ngài, [cho uông] sữa còn bơ và giâm mặn.

1. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu vì lòng trắc ẩn 
đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến vị ấy. Vi Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Các vi ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: 'Thải chăng chúng ta đã phạm tội Pārājikai" Sau đó? các vị 
Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

-Này các Tỳ-khiru, các ngươi đã phạm tội Pārājika. (1)
2. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khiru nọ đi khát thực, trong lúc ngôi xuông đã 

đè lên đứa bé trai được phủ bởi tấm màn ở trên chiếc ghế và gây ra tử vong. Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khiru, ngươi không phạm tội Pārājika. Và này các Tỳ-khtru, khi 
chưa xem xét, không nên ngôi xuồng ở chô ngôi; vị nào ngôi xuông thì phạm 
tội Dukkata. (2)

3. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ, trong lúc sắp đặt chỗ ngồi ở nhà ăn 
nơi xóm nhà, khi cái chày được đưa lên thì đã cầm lấy một cái chày. Cái chày 
thứ hai đã rơi xuống và chạm mạnh vào đỉnh đầu của đứa bé trai nọ. Đứa bé đã 
chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì?
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-Bạch Thế Tôn, con không cố ý.
一 Này Tỳ-khưu, không cố ý thì vô tội. (3)
4. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khiru nọ, trong khi sáp đặt chô ngôi ở nhà ăn 

nơi xóm nhà đã bước lên vật dụng là cối giã khiến [chúng] quay tròn, rồi chạm 
mạnh vào đứa bé trai nọ và gây ra tử vong. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

- Này Tỳ-khưu, không cố ý thì vô tội. (4)
5. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Khi 

thời giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: "Thua cha, 
hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha", rồi đã nắm lấy ở lung và đẩy tới. Người cha 
đã té xuống và chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

- Này Tỳ-khưu5 [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thê Tôn, con không có ý muôn gây tử vong.
- Này Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (5)
6・ Vào lúc bây giờ, có hai cha con cùng xuât gia ở nơi các Tỳ-khưu. Khi 

thời giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: "Thua cha, 
hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha5\ rồi đã nắm lấy ở limg và đẩy tới có ý muốn 
gây tử vong. Người cha đã té xuống và chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (6)
7. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Khi thời 

giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: "Thua cha, hãy 
đi. Hội chúng chờ đợi cha", rồi đã nắm lấy ở lưng và đẩy tới có ý muốn gây tử 
vong. Người cha đã té xuống và không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc …(nt).

-Này Tỳ-khmi, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya.Ợ)
8. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc đang ăn đã bị mác nghẹn 

miếng thịt ở cổ họng. Có vị Tỳ-khiru khác đã vỗ vào cổ của vị Tỳ-khưu ấy. 
Cục thịt đã rơi ra có dính máu. Vi Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Vi kia đã có nỗi 
nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu, vi không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (8)
9. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ, trong lúc đang ăn đã bị mắc nghẹn 

miêng thịt ở cô họng. Có vị Tỳ-khưu khác có ý muôn gây tử vong đã vô vào cô 
của vị Tỳ-khưu ấy. Cục thịt đã rơi ra có dính máu. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Vị 
kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (9)
10. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc đang ăn đã bị măc nghẹn 

miếng thịt ở cổ họng. Có vị Tỳ-khưu khác có ý muốn gây tử vong đã vỗ vào cổ 
của vị Tỳ-khtru ấy. Cục thịt đã rơi ra có dính máu. Vi Tỳ-khưu ấy đã không bị 
chết. Vi kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (10)
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11. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khiru nọ đi khát thực, sau khi nhận được vật 
thực có thuốc độc đã mang trở về và dâng các Tỳ-khưu nếm thử trước. Các Tỳ- 
khiru ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khiru, [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn, con không biết [có độc].
一 Này Tỳ-khưu, vị không biết thì vô tội. (11)
12. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khiru nọ có ý muôn thử nghiệm đã trao 

thuốc độc cho vị Tỳ-khưu khác. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Vi kia đã có nỗi 
nghi hoặc ...(nt)・

- Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn, con có ý muốn thử nghiệm.
一 Này Tỳ-khưu9 không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (12)
13. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ở thành ÂỊavi thực hiện nền đất của trú 

xá. Có vi ly-khưu nọ ở bên dưới đã đưa đá lên. Viên đá được vị Tỳ-khưu ở phía 
trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vi Tỳ-khun ở bên dưới. 
Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

- Này Tỳ-khmi? không cố ý thì vô tội. (13)
14. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ở thành ÂỊavi thực hiện nền đất của trú 

xá. Có vị Tỳ-khmi nọ ở bên dưới đã đưa đá lên. Vị Tỳ-khưu ở phía trên có ý 
muốn gây tử vong nên đã thả viên đá ở đỉnh đầu của vị Tỳ-khưu ở bên dưới. Vị 
Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khiru? ngươi đã phạm tội Pārājika. (14)
15. Vào lúc bấy giờ, ...(nt)... Vi Tỳ-khiru ấy đã không bi chết. Vị kia đã có 

nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khxru? không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (15)
16. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ở thành ÂỊavi xây dựng bức tường của tru 

xá. Có vi Tỳ-khiru nọ ở bên dưới đã đưa gạch lên. Viên gạch được vi Tỳ-khiru 
ở phía trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị Tỳ-khiru ở bên 
dưới. Vi Tỳ-khiru ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khiru, không cố ý thì vô tội. (16)
17. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru ở thành ÂỊavi xây dựng bức tường của 

trú xá. Có vi Tỳ-khưu nọ ở bên dưới đã đưa gạch lên. Vị Tỳ-khưu ở phía trên 
có ý muốn gây tử vong nên đã thả viên gạch ở đỉnh đầu của vị Tỳ-khiru ở bên 
dưới. Vi Tỳ-khưu ấy đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội Pārājika. Vào lúc bấy giờ,

Vi Tỳ-khưu ấy đã không bi chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
-Này Tỳ-khiru, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (17-18)
18. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ở thành ÂỊavi xây dựng công trình mới. 

Có vi Tỳ-khiru nọ ở bên dưới đã đưa lưỡi rìu lên. Lưỡi rìu được vi Tỳ-khưu ở 
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phía trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị Tỳ-khiru ở bên 
dưới. Vị Tỳ-khiru ấy đã chết đi. Vi kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

- Này Tỳ-khmi, không cố ý thì vô tội. (19)
19. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru ở thành ÂỊavi xây dựng công trình mới. 

Có vi Tỳ-khưu nọ ở bên dưới đã đưa lưỡi rìu lên. Vi Tỳ-khưu ở phía trên có ý 
muôn gây tử vong nên đã thả lưỡi rìu ở đỉnh đâu của vị Tỳ-khưu ở bên dưới. Vị 
Tỳ-khiru ấy đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội Pārājika. Vào lúc bấy giờ,…(nt)..J 
Vi Tỳ-khmi ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (20-21)
20. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ở thành ÃỊavi xây dựng công trình mới. 

Có vị Tỳ-khưu nọ ở bên dưới đã đưa khung gỗ lên. Vị Tỳ-khưu ở phía trên nắm 
lây vụng vê khiên khung gô chạm mạnh vào đỉnh đâu của vị Tỳ"khưu ở bên 
dưới. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Vi kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khiru? không cố ý thì vô tội. (22)
21. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru ở thành ÃỊavi xây dựng công trình mới. 

Có vi Tỵ-khưu nọ ở bên dưới đã đưa khung gỗ lên. Vị Tỳ-khưu ở phía trên 
có ý muốn gây tử vong nên đã thả khung gỗ ở đỉnh đầu của vị Tỳ-khiru ở bên 
dưới. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết di....(nt)…[đã phạm tội Pārājika. Vào lúc bấy giờ, 
…(nt)..J Vi Tỳ-khmi ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khiru, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (23-24)
22. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ở thành ÂỊavi, trong khi xây dựng công 

trình mới, buộc lại cái giàn giáo. Có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với vi Tỳ-khưu khác 
điêu này:

- Này Đại đức, hãy đứng ở chỗ này rồi buộc lại.
Vị ây đã đứng ở chô ây, trong khi buộc lại đã bị té xuồng và chét đi. Vị kia 

đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu? [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn, con không có ý muốn gây tử vong.
- Này Tỳ-khiru? vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (25)
23. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khtru ở thành ÂỊavi, trong khi xây dựng công 

trình mới, buộc lại cái giàn giáo. Có vị Tỳ-khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã 
nói với vị Tỳ-khiru khác điều này:

一 Này Đại dức, hãy đứng ở chỗ này rồi buộc lại.
Vi ấy đã đứng ở chỗ ấy, trong khi buộc lại đã bi té xuống và chết di...・(nt)..・ 

[đã phạm tội Pārājika. Vào lúc bấy giờ, ...(nt)…dứng ở chỗ ấy] đã bị té xuống 
và không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khiru? không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (26-27)
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24. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ lợp xong trú xá và leo xuống. Có vi 
Tỳ-khiru khác đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này:

一 Này Đại đức, hãy leo xuống từ chỗ này.
Vị ấy trong khi leo xuống bằng chỗ ấy đã bị té xuống và chết đi. Vị kia đã 

có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khira, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (28)
25. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khtru nọ lợp xong trú xá và leo xuông. Có vị 

Tỳ-khưu khác có ý muốn gây tử vong đã nói với vị Tỳ-khiru ấy điều này:
一 Này Đại dức, hãy leo xuống từ chỗ này.
Vị ấy trong khi leo xuống bằng chỗ ấy đã bị té xuống và chết đi. ...(nt)... [đã 

phạm tội Pārājika. Vào lúc bây giờ, ...(nt)...] đã bị té xuồng và không bị chét. 
Vi kia đã có noi nghi hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (29-30)
26. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khxru nọ bị bực bội bởi sự không thỏa thích 

nên đã leo lên đỉnh Gijjhakūta, trong khi lao xuống vách núi đã chạm người đan 
giỏ nọ và đã gây ra tử vong. Vị ây đã có nôi nghi hoặc …(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika. Và này các Tỳ-khiru, không nên 
lao mình xuống; vi nào lao xuống thì phạm tội Dukkata. (31)

27. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư, sau khi leo lên Gijjhakūta 
đã ném đá để đùa giỡn. Viên đá đã chạm vào người chăn bò nọ và gây ra tử 
vong. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khiru? không phạm tội Pārājika, Và này các Tỳ-khưu, không 
nên ném đá đe đùa giỡn; vi nào ném thì phạm tội Dukkata. (32)

28. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã hơ nóng vị 
ấy. Vị Tỳ-khiru ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khmi, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (33)
29. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu có ý muốn 

gây tử vong đã hơ nóng vị ấy. Vị Tỳ-khiru ấy đã chết di. ...(nt)..・ [đã phạm tội 
Pārājika. Vào lúc bấy giờ, Vi Tỳ-khưu ấy đã không bị chết. Các vi ấy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. 
(34-35) ..

30. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh nóng đầu. Các Tỳ-khưu đã cho 
vị ấy thuốc ở mũi. Vi Tỳ-khiru ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (36)
31. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh nóng đàu. Các Tỳ-khưu có ý 

muôn gây tử vong đã cho vị ây thuôc ở mũi. Vị Tỳ-khưu ây đã chét di...・(nt)..・ 
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[đã phạm lọi Pārājika. Vào lúc bấy giờ, Vi Tỳ-khưu ấy đã không bị 
chết. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. 
(37-38)

32. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã xoa bóp vi 
ấy. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

- Này các Tỳ-khưu5 vi không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (39)
33. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu có ý muốn 

gây tử vong đã xoa bóp vị ấy. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết di...・(nt)..・ [đã phạm tội 
Pārājika. Vào lúc bấy giờ, Vị Tỳ-khưu ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. 
(40-41) • •

34. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bi bệnh. Các Tỳ-khiru đã tắm cho vị 
ấy. Vi Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (42)
35. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bênh. Các Tỳ-khưu có ý muốn 

gây tử vong đã tắm cho vi ấy. Vi Tỳ-khưu ấy đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Pārājika. Vào lúc bấy giờ, ...(nt)...] Vị Tỳ-khưu ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. 
(43-44)

36. Vào lúc bấy giơ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã thoa dầu 
cho vi ấy. Vi Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khiru, vi không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (45)
37. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bi bệnh. Các Tỳ-khưu có ý muốn gây 

tử vong đã thoa dầu cho vi ấy. Vi Tỳ-khưu ấy đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Pārājika. Vào lúc bấy giờ? ...(nt)...] Vị Tỳ-khưu ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Pãrãịika mà phạm tội Thullaccaya. 
(46-47)

38. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bi bệnh. Các Tỳ-khưu đã đỡ vị ấy 
đứng dậy. Vi Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc …(nt)・

- Này các Tỳ-khưu, vi không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (48)
39. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bi bệnh. Các Tỳ-khun có ý muốn gây 

tử vong đã đỡ vị ấy đứng dậy. Vi Tỳ-khưu ấy đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Pārājika. Vào lúc bấy giờ, ,..(nt)...] Vị Tỳ-khưu ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
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一 Này các Tỳ-khiru? không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya, 
(49-50)

40. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã làm vị ấy 
ngã xuống. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Các vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muôn gây tử vong thì vô tội. (51)
41. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu có ý muôn gây 

tử vong đã làm vị ấy ngã xuống. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết di. ...(nt)…[đã phạm tội 
Pārājika. Vào lúc bấy giờ, ・..(nt)...] Vị Tỳ-khưu ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. 
(52-53)

42. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khun đã cho vị ấy 
thức ăn. Vị Tỳ-khiru áy đã chét đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu5 vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (54)
43. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu có ý muốn gây 

tử vong đã cho VỊ ấy thức ăn. Vị Tỳ-khtru ấy đã chết di...・(nt)..・ [đã phạm tội 
Pārājika. Vào lúc bấy giờ, ...(nt)...] Vị Tỳ-khiru ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này các Tỳ-khiru, không phạm tội Pãrậịika mà phạm tội Thullaccaya. 
(55-56)

44. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bi bệnh. Các Tỳ-khưu đã cho vị ấy 
thức uống. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khiru5 vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (57)
45. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khiru nọ bi bệnh. Các Tỳ-khiru có ý muốn gây 

tử vong đã cho vi ấy thức uống. Vi Tỳ-khxru ấy đã chết di....(nt)…[đã phạm tội 
Pārājika. Vào lúc bấy giờ, Vị Tỳ-khưu ấy đã không bị chết. Các vi ấy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này các Tỳ-khxru, không phạm tội Pãrậịỉka mà phạm tội Thullaccaya. 
(58-59)，

46. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà nọ có chông đi văng đã mang thai với 
tình nhân. Cô ấy đã nói với vị Tỳ-khưu thường lui tới với gia đình điều này:

一 Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy thai đi.
一 Này chi gái, tốt thôi.
Rồi vi Tỳ-khưu đã cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Đứa bé trai đã chết đi. Vị 

ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (60)
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47. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ có hai VỌT, một cô không sanh 
sản, một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị Tỳ-khiru 
thường lui tới với gia đình điều này:

- Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con thì sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ tài 
sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy thai đi.

一 Này chi gái, tốt thôi.
Rồi vi Tỳ-khưu đã cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Đứa bé trai đã chết đi. 

Người mẹ đã không bi chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu5 ngươi đã phạm tội Pārājika. (61)
48. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 

sản, một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị Tỳ-khưu 
thường lui tới với gia đình điều này:

—Thưa ngài, nêu cô ây sanh con thì sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ tài 
sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy thai đi.

- Này chi gái, tốt thôi.
Rồi vi Tỳ-khiru đã cho co ấy thuốc làm sẩy thai. Người mẹ đã chết đi. Đứa 

bé trai đã không bị chết. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pãrậịỉka mà phạm tội Thullaccaya. (62)
49. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 

sản, một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị Tỳ-khiru 
thường lui tới với gia đình điều này:

一 Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con thì sẽ ưở thành chủ nhân của toàn bộ tài 
sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy thai đi.

- Này chị gái, tốt thôi.
Rồi vi Tỳ-khiru đã cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Cả hai đã chết di. ...(nt)；.. 

[đã phạm tội Pārājika. Vào lúc bấy giờ,…(nt)...] Cả hai đã không bị chết. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (63-64)
50. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ có thai đã nói với vị Tỳ-khiru 

thường lui tới với gia đình điều này:
一 Thưa ngài, ngài hãy tìm thuôc làm sây thai đi.
一 Này chị gái, như thế thì hãy tự chà xát.
Cô ấy đã chà xát và đã làm sẩy thai. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ,..(nt).
-Này Tỳ-khưu? ngươi đã phạm tội Pārājika. (65)
51. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ có thai đã nói với vị Tỳ-khiru 

thường lui tới với gia đình điều này:
一 Thưa ngài, ngài hãy tìm thuôc làm sây thai đi.
一 Này chị gái, như thế thì hãy đốt nóng.
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CÔ ấy đã đốt nóng và đã làm sẩy thai. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (66)
52. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ không sanh sản đã nói với vị Tỳ- 

khiru thường lui tới với gia đình điều này:
一 Thưa ngài, ngài hãy tìm thuôc làm cho tôi có thê sanh sản.
一 Này chị gái, tốt thôi.
Rồi vị Tỳ-khưu đã cho cô ấy thuốc. Cô ấy đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi 

hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu9 không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (67)
53. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ còn sanh sản đã nói với vị Tỳ-khưu 

thường lui tới với gia đình điều này:
一 Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm cho tôi không còn sanh sản.
一 Này chị gái, tốt thôi.
Rồi vị Tỳ-khưu đã cho cô ấy thuốc. Cô ấy đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi 

hoặc ,..(nt).
-Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (68)
54. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã làm cho vị Tỳ-khưu 

nhóm Mười Bảy Sư cười bằng cách dùng ngón tay thọt léc. Vị Tỳ-khưu ấy 
trong khi rối loạn không thở ra được nên đã chết đi. Các vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika. (69)
55. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru nhóm Mười Bảy Sư [nghĩ rằng]: ychúng 

ta sẽ gây chuyên”，rồi chạm mạnh vào vị Tỳ-khưu nhóm Lục Su, khiến vị ấy 
chết đi. Các vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika, (70)
56. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ là thầy chữa bệnh tà ma đã đoạt lấy 

mạng sống của loài dạ-xoa. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Pârãịỉka mà phạm tội Thullaccaya. (71)
57. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã phái vị Tỳ-khưu khác đến tru xá 

có dạ-xoa dữ tợn. Các dạ-xoa đã đoạt lây mạng sông vị ây. Vị kia đã có nôi nghi 
hoặc ・・・(nt)・

- Này Tỳ-khiru, vi không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (72)
58. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị 

Tỳ-khưu khác đến tru xá có dạ-xoa dữ tợn. Các dạ-xoa đã đoạt mạng vi ấy. 
...(nt)... [đã phạm tội Pārājika. Vào lúc bấy giờ,…(nt)..J Các dạ-xoa đã không 
đoạt mạng vi ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khmi, không phạm tội Pãrãịika mà phạm tội Thullaccaya. (73-74)
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59. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khun nọ đã phái vị Tỳ-khưu khác đến khu 
rừng có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt lấy mạng sông vi ấy. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc …(nt)・

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (75)
60. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khmi nọ có ý muôn gây tử vong đã phái vị Tỳ- 

khưu khác đến khu rừng có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt mạng vi ấy. ...(nt)... [đã 
phạm tội Pārājika, Vào lúc bấy giờ, Các thú dữ đã không đoạt mạng 
vị ẩy. Vi kia đa có nỗi nghi hoạc?..(nt).

一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pãrậịỉka mà phạm tội Thullaccaya. (76-77)
61. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã phái vị Tỳ-khưu khác đến khu 

rừng có cưóp. Các kẻ cướp đã đoạt mạng vi ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
- Này Tỳ-khmi, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (78)
62. Vào lúc bây giờ? có vi Tỳ-khưu nọ có ý muôn gây tử vong đã phái vị 

Tỳ-khưu khác đến khu rừng có cướp. Các kẻ cướp đã đoạt mạng vị ấy. ...(nt)..・ 
[đã phạm tội Pārājika. Vào lúc bấy giờ,…(nt)...] Các kẻ cướp đã không đoạt 
mạng vi ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc …(nt)・

-Này Tỳ-khưu9 không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (79-80)
63. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ"khưu nọ nhận ra người ấy rồi đã đoạt mạng 

người ấy, nhận ra người ấy rồi đã đoạt mạng íiệười khác, nhận ra người khác 
roi đã đoạt mạng người ấy, nhận ra người khác roi đã đoạt mạng người khác. Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (81-84)
64. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vi Tỳ- 

khưu khác đã đánh vào vị Tỳ-khưu ấy. Vi Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Vi kia đã có 
nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (85)
65. Vào lúc bấỵ giờ, có vi Tỳ-khiru nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị Tỳ- 

khưu khác có ý muôn gây tử vong đã đánh vào vi Tỳ-khiru ấy. Vị Tỳ-khưu ây 
đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội Pārājika. Vào lúc bấy giờ, Vị Tỳ-khiru 
ấy đã không bị chết. Vị kia đá có nỗi nghi hoặc ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (86-87)
66. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ thuyêt vê cõi trời của nghiệp lành. 

Người ấy bị tác động nên đã chết đi. Vị [Tỳ-khưu] ấy đã có nỗi nghi hoặc …(nt)・
- Này Tỳ-khưu9 vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (88)
67. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khiru nọ có ý muôn gây tử vong thuyêt vê cõi 

trời của nghiệp lành. Người ấy bị tác động nên đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Pārājika. Vào lúc bấy giờ, ...(nt)..・] Người ấy bi tác động đã không bị chết. Vị 
[Tỳ-khưu] ấy đã có nỗi nghi hoạc ...(nt).

-Này Tỳ-khun, không phạm tội Pãrãịika mà phạm tội Thullaccaya. (89-90)
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68. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ thuyết về địa ngục của kẻ đi địa 
ngục. Người ấy bi hoảng hốt và đã chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

- Này Tỳ-khiru, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (91)
69. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý muôn gây tử vong, thuyêt vê địa 

ngục của kẻ đi địa ĩiệục. Người ấy bi hoảng hốt và đã chết ...(nt)... [đã phạm tội 
Pārājika. Vào lúc bạy gi&, Người ấy bị hoảng hốt và đã không bị chết. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (92-93)
70. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru ở ẢỊavi chặt cây trong khi làm công trình 

mới. Có vị Tỳ-khiru nọ đã nói với vi Tỳ-khưu khác điều này:
-Này Đại dức, hãy đứng ở chỗ này rồi chặt.
Trong khi vi ấy đứng ở chỗ ấy đang chặt thì cây đã ngã xuống và giết chết. 

Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・
- Này Tỳ-khưu, vi không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (94)
71. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru ở ÃỊavi chặt cây trong khi làm công trình 

mới. Có vị Tỳ-khưu nọ có ý muôn gây tử vong đã nói với vị Tỳ-khưu khác 
điều này:

一 Này Đại đức, hãy đứng ở chỗ này rồi chặt.
Trong khi vị ấy đứng ở chỗ ấy đang chặt thì cái cây đã ngã xuống và giết 

chết. ...(nt)... [đã phạm tội Pãrậịika. Vào lúc bay giờ, cây đã ngã xuổng 
và không giết chét. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ・..(ĩ!t).

-Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (95-96)
72. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đã nổi lửa đốt rừng. Dân 

chúng bị đốt cháy đã chết đi. Các vi ấy đã có nỗi nghi hoặc .・.(nt)・
-Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (97)
73. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư có ý muốn gây tử vong 

đã nổi lửa đốt rừng. Dân chúng bị đốt cháy đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Pārājika. Vào lúc bấy giờ, Dân chúng bị đốt cháy đã không bi chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu? [các ngươi] không phạm tội Pārājika mà phạm tội 
Thullaccaya. (98-99)

74. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến pháp trường đã nói 
với viên xử tử kẻ cướp điều này:

-Này đạo hữu, chớ để người này bị khổ sở. Hãy đoạt lấy mạng sống bằng 
một nhát.

-Thưa ngài, tốt thôi!
Rồi đã đoạt lấy mạng sống bằng một nhát. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (100)
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75. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khiru nọ, sau khi đi đến pháp trường đã nói 
với viên xử tử kẻ cướp điều này:

一 Này đạo hữu, chớ để người này bi khổ sở. Hãy đoạt lấy mạng sống bằng 
một nhát.

-Tôi sẽ không làm theo lời nói của ngài!
Rồi đã đoạt lấy mạng sống kẻ ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (101)
76. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bi đứt lìa tay chân, được các thân 

quyến vây quanh tại nhà của thân quyến. Có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với những 
người ây điêu này:

一 Này các đạo hữu, các vi có muốn cái chết cho người này không?
一 Thưa ngài, đúng vậy. Chúng tôi muôn.
一 Như thế thì hãy cho uống sữa còn bơ.
Họ đã cho người ấy uống sữa còn bơ. Người ấy đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi 

nghi hoặc …(nt)・

_ Này Tỳ-khưu9 ngươi đã phạm tội Pārājika. (102)
77. Vào lúc bấy giờ, có người nam nọ bi đứt lìa tay chân, được thân quyến 

vây quanh tại nhà của gia đình. Có Tỳ-khưu-ni nọ đã nói với những người ấy 
điều này:

-Này các vị, có muốn cái chết cho anh ta không?
一 Vâng, Ni sư. Chúng tôi muôn.
-Vậy hãy cho uông giâm mặn.
Họ đã cho anh ta uống giấm mặn. Anh ta đã chết. Vị Ni ấy đã có nỗi nghi 

hoặc. Sau đó, Tỳ-khiru-ni ấy đã kể lại việc ấy cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ- 
khưu-ni đã kể lại việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình việc ấy lên 
đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni ấy đã phạm tội Pārājika. (103)

Điều Pārājika thứ ba được đầy đủ.
—ooOoo—

2.4. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ TƯ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Vesālī, Mahāvana, giảng đường 

Kūtāgāra. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ-khiru đồng quan điểm, thân thiết đã 
vào mùa [an cư] mưa ở bờ sông Vaggumudã. Vào lúc bấy giờ, xứ Vajjī có sự 
khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, 
không dễ sinh sống bằng sự ra sức khất thực.
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2. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý rằng: "Hiện nay, xứ Vajjī có sự khan 
hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, 
không dễ sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Còn chúng ta có sự hòa hợp, thân 
thiện, không cãi cọ nhau, vậy băng phương thức nào chúng ta có thê sông mùa 
[an cư] mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực?99

3. Một số vi đã nói như vầy: "Này các Đại đức, chúng ta hãy quyết định 
làm công cho các người tại gia đi; như thế, họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng 
ta. Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa 
[an cư] mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thúc."

4. Một số vi đã nói như vầy: uNày các Đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công cho các người tại gia? Này các Đại đức, chúng ta hãy đưa tin tức 
cho các người tại gia đi; như thế, họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như 
thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa [an cư] 
mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thqc."

5. Một số vi đã nói như vầy: "Này các Đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người tại 
gia? Này các Đại dức, chúng ta hãy nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng 
nhân đến các người tại gia rằng: 'Vị Tỳ-khiru như vầy đạt sơ thiền, vị Tỳ-khiru 
như vầy đạt nhị thiền, vị Tỳ-khưu như vầy đạt tam thiền, vị Tỳ-khưu như vầy 
đạt tứ thiền, vị Tỳ-khưu như vầy là vị Nhập lưu, vi Tỳ-khưu như vầy là vị Nhất 
lai, vị Tỳ-khưu như vầy là vị Bất lai, vị Tỳ-khưu như vầy là vị A-la-hán, vi Tỳ- 
khtru như vây có ba minh, vị Tỳ-khưu như vây có sáu thăng trí'; như thê, họ sẽ 
nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, 
không cãi cọ nhau sẽ sống mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và sẽ không bi 
khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Này các Đại đức, chính điều này là tốt hơn hết, tức 
là việc chúng ta nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người 
tại gia.”

6. Sau d6, các Tỳ-khưu ây đã nói lời ca ngợi lân nhau vê pháp thượng nhân 
đến các người tại gia rằng: Tỳ-khiru như vầy đạt sơ thiền, ...(nt)..・ vi Tỳ- 
khưu như vầy có sáu thắng trí.^,

7. Khi ấy, những người dân ấy [nghĩ rằng]: “Quả thật, điều lợi ích đã có 
cho chúng ta! Quả thật, chúng ta đã đạt được điêu tót! Chúng ta có được các 
Tỳ-khưu như vầy trong số các Tỳ-khưu có giới, có thiện pháp vào mùa [an cư] 
mưa! Quả thật từ trước đến nay, chúng ta không có các Tỳ-khưu như vầy vào 
mùa [an cư] mua!" Họ dâng đến các Tỳ-khưu những vật thực loại mềm mà 
họ không ăn bởi chính mình, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, 
không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan 
lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Họ dâng đến các Tỳ-khưu 
những vật thực loại cứng ...(nt)..・ những thức nếm ...(nt)…những thức uống mà 
họ không uống bởi chính mình, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, 
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không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan 
lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Sau đó, các vi Tỳ-khưu ấy 
đã có sắc tướng, căn quyền sung mãn, sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh.

8. Điều này đã là thông lệ cho các Tỳ-khiru trải qua mùa [an cư] mưa là đi 
đến diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy trải qua ba tháng mùa [an 
cư] mưa đã thu xép chô tru ngụ, câm y bát, ra đi vê phía Vesālī. Theo tuân tự, 
các vi đã đi đến thành Vesālī, Mahâvana, giảng đường Kūtāgāra gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên.

9. Vào lúc bây giờ, các vi Tỳ-khmi đã sông qua mùa [an cư] mưa ở các 
phương thì ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân; trái 
lại, các Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudã thì có sắc tướng, căn quyền sung mãn, 
sắc diện rạng lữ, sắc thân an tịnh. Điều này đã là thông lệ của chư Phật Thế Tôn 
là niềm nở đối với các Tỳ-khưu đi đến.

10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudâ 
điều này:

一 Này các Tỳ-khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, chắc hẳn đã 
sống qua mùa [an cư] mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực?

一 Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, chúng con có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau đã sống qua 
mùa [an cư] mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.

Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dàu biết các vị vẫn không hỏi, biết đúng 
thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vi vẫn không hỏi. Các đấng Như Lai hỏi 
có liên quan đến lợi ích và không [hỏi việc] không có liên quan đến lợi ích, khi 
không có liên quan đên lợi ích, các đang Như Lai có cách đê cat đứt vân đê.

11. Chư Phật Thế Tôn hỏi các Tỳ-khưu bởi hai lý do: "Chung ta sẽ thuyết 
pháp hoặc sẽ quy đinh điều học cho các đệ tử・” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với 
các Tỳ-khiru ở bờ sông Vaggumudâ điều này:

一 Này các Tỳ-khiru? các ngươi có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, 
đã sống mùa [an cư] mưa được thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực như the nào?

Khi ây, các Tỳ-khưu ây đã trình sự việc áy len đức The Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu? các ngươi có thực chứng không?
一 Bạch Thế Tôn, không thực chứng.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này những kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 

không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này những kẻ 
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rồ dại, tại sao các ngươi vì lý do bao tử lại nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp 
thượng nhân đên các người tại gia? Này những kẻ rô dại, thà các ngươi bị mô 
banh bụng bởi dao giết trâu sắc bén còn là điều cao thượng, chớ vì lý do bao 
tử mà nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia là 
không [cao thượng]. Điêu ây có lý do như thê nào? Này những kẻ rô dại, bởi vì 
do nguyên nhân kia,31 các ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ gần như chết, 
nhung không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, các ngươi lại có 
thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này những kẻ rồ dại, quả 
thật do nguyên nhân này,32 khi tan rã thân xác và chết di, các ngươi có thể bị 
sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin,…(nt).…

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
12. - Này các Tỳ-khưu, đây là năm kẻ cướp lớn được biết đến ở thế gian? 

Thế nào là năm?
(1) Này các Tỳ-khưu, ở đây, có kẻ cướp lớn khởi ý như vầy: "Đến khi nào 

được tháp tùng bởi một trăm hay một ngàn, ta sẽ vừa đi quanh làng mạc, phố 
thi, kinh thành vừa giết vừa ra lệnh giết, vừa chém vừa ra lệnh chém, vừa hành 
hạ vừa ra lệnh hành hạ.” Một thời gian sau, được tháp tùng bởi một trăm hay 
một ngàn, kẻ ấy vừa đi quanh làng mạc, phố thị, kinh thành vừa giết vừa ra lệnh 
giết, vừa chém vừa ra lệnh chém, vừa hành hạ vừa ra lệnh hành hạ. Này các 
Tỳ-khưu, tương tợ như thế, ở đây có hạng ác Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Bến khi 
nào được tùy tùng bởi một trăm hay một ngàn, ta sẽ đi quanh làng mạc, phố thị, 
kinh thành và được tiếp rước, được cung kính, được nể sợ, được cúng dường, 
được tôn trọng, có được lợi lộc về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, 
thuốc men chữa bệnh của các gia chủ và các bậc xuất gia." Một thời gian sau, 
được tùy tùng bởi một trăm hay một ngàn, vị ấy đi quanh làng mạc, phố thi, 
kinh thành và được tiếp rước, được cung kính, được nể sợ, được cúng dường, 
được tôn trọng, có được lợi lộc ve các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, 
thuốc men chữa bệnh của các gia chủ và các bậc xuất gia. Này các Tỳ-khiru, 
đây là kẻ cướp lớn thứ nhất được biết đến ở thế gian.

(2) Này các Tỳ-khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác Tỳ-khưu, sau khi đã học tập 
Pháp và Luật được công bố bởi Như Lai lại xem là của chính bản thân. Này các 
Tỳ-khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ nhì được biết đến ở thế gian.

(3) Này các Tỳ-khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác Tỳ-khưu bôi nhọ vị trong
. ■.X v.、 :

sạch, có Phạm hạnh đang thực hành Phạm hạnh thanh tịnh băng điêu phi Phạm 
hạnh không có nguyên cớ. Này các Tỳ-khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ ba được 
biết đến ở thế gian.

31 Là việc bị mổ banh bụng ra bởi con dao bén của kẻ giết trâu bò (ND).
32 Là việc nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia (ND).
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(4) Này các Tỳ-khưu, hơn nữa, ở đây có hạng ác Tỳ-khxru chiêu dụ, mua 
chuộc các người tại gia băng các trọng vật là các vật dụng chủ yêu của hội 
chúng như là tu viện, vùng đất của tu viện, tru xá, vùng đất của trú xá, giường, 
ghế, nệm, gối, chum đồng, chậu đồng, hũ đồng, vại đồng, rìu, búa, cuốc, xẻng, 
lưỡi đục, dây leo, tre, cỏ muñja, cỏ pabbajā, cỏ tina, đát sét, đô gô, đô gôm. Này 
các Tỳ-khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ tư được biêt đên ở thê gian.

(5) Này các Tỳ-khưu9 trong thế gian bao gồm cõi chư Thiên, cõi Ma vương, 
cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, và loài người, 
kẻ cướp lớn, đứng hàng đầu là kẻ khoác lác về pháp thượng nhân không có, 
không thực chứng. Điều ấy có lý do thế nào? Này các Tỳ-khưu, các ngươi đã 
ăn thức ăn của xứ sở theo lối trộm cướp.

Vị tuyên bố thế này5 bản thân như thế khác,
Ản cơm kiểu dối lường, như cờ gian bạc lận. 
Nhiêu kẻ cô quân y, ác pháp, không thu thúc, 
Kẻ ác vì nghiệp ác, phải sanh vào địa ngục.33 
Kẻ ác giới buông lung, thà ăn vào sắt cục, 
Cháy đỏ có lửa ngọn, hơn đồ ăn xứ sở.34

33 Kỉnh Pháp củ, câu 307.
34 Kỉnh Pháp củ, câu 308.

13. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khiển trách các Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudâ 
bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng ...(nt)..・ Và này 
các Tỳ-khiru, các ngươi nên pho biến điều học này như vay:

r A 9

"Vị Tỳ-khưu nào trong khỉ chưa biêt rõ về pháp thượng nhân, là pháp thê 
nhập của bản thân, là pháp thuộc ve trí tuệ và sự thay biết của bậc Thánh, lại 
tuyên bo rang: 'Tôi biết như vay, tôi thay như vầy.f Sau đó, vào lúc khác, trong 
khi được hỏi hay trong khi không được hỏi, vi đã phạm tội có ước muốn được 
trong sạch lại nói như vây: 'Này các Đại đức, tôi đã không biêt như vay lại nói 
biết, đã không thấy lại nói thấy, tôi đã nói điều phù phiếm, điều dổi trá vi ấy 
cũng là vị phạm tội Pārājika, không được cộng trủ：'

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.

[Sự quy đinh căn bản]

14. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vi Tỳ-khưu trong khi khônệ thấy tưởng là đã 
thây, trong khi không đạt tưởng là đã dạt, trong khi không đăc chứng tưởng là 
đã đắc chứng, trong khi không chứng ngộ tưởng là đã chứng ngộ, đã nói một 
cách thái quá về trí giải thoát. Một thời gian sau, các vị lại có tâm thiên về tham 
ái, lại có tâm thiên về sân hận, lại có tâm thiên về si mê. Các vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc rằng: "Biều học đã được đức Thế Tôn quy định; và chúng ta trong 
khi không thấy tưởng là đã thấy, trong khi không đạt tưởng là đã đạt, trong khi 
không đắc chứng tưởng là đã đắc chứng, trong khi không chứng ngộ tưởng là 
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đã chứng ngộ, đã nói một cách thái quá về trí giải thoát, phải chăng chúng ta 
đã phạm tội Pārājikai" Các vi ấy đã kể lại sự việc ấy cho Đại đức Ānanda. Đại 
đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

15. 一 Này Ānanda, có các vi Tỳ-khưu trong khi không thây tưởng là đã thây,@ r r
trong khi không đạt tưởng là đã đạt, trong khi không đác chứng tưởng là đã đác 
chứng, trong khi không chứng ngộ tưởng là đã chứng ngộ, đã nói với sự tự tin 
thái quá vê trí giải thoát; điêu ây vôn không thuộc vê trường hợp này. Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên pho biến điều học này như vay:

"Vị Tỳ-khưu nào trong khỉ chưa biêt rõ vê pháp thượng nhân, là pháp thê 
nhập của bản thân, là pháp thuộc về trí tuệ và sự thấy biết của bậc Thánh, lại 
tuyên bổ rằng: 'Tôi biết như vầy, tôi thấy như vầy. 'Sau đó, vào lúc khác, trong 
khỉ được hỏi hay trong khỉ không được hỏi, vị đã phạm tội có ước muốn được 
trong sạch lại nói như vầy: (Này các Đại dức, tôi đã không biết như vầy lại 
nói biết, đã không thấy lại nói thấy, tôi đã nỏi điều phù phiếm, điều dối trá 
ngoại trừ vì sự tự tin thái quá; vỉ này cũng là vi phạm tội Pārājika, không được 
cộng truy

[Sự quy đinh lần hai]

16. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu …(nt)... [đã được tu lên bậc trên ... băng hành sự có lời thông báo 

đến lần thứ tư]. Vị này là "vj T，・khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Trong khi chưa biết rõ: Là không có, không thực chứng, trong khi không 

tự biết, trong khi không hiểu, trong khi không thấy thiện pháp ở nơi mình [lại 
nói]: "Tôi có thiện pháp."

Pháp thượng nhân nghĩa là thiên, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí tuệ 
và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự chứng ngộ về Quả, sự dứt bỏ phiền não, sự 
không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vang.

Là pháp thể nhập của bản thân: Hoặc là thể nhập các thiện pháp ấy vào 
bản thân, hoặc là thê nhập bản thân vào các thiện pháp ây.

Trí tuệ: Là ba minh.
Thấy biết: Điều gì là trí tuệ, điều ấy là sự thấy biết. Điều gì là sự thấy biết, 

điều ấy là trí tuệ.
Tuyên bố: Vị nói ra đến người nữ, hoặc đến người nam, hoặc đến người tại 

gia, hoặc đến vi xuất gia.
Tôi biết như vầy, tôi thấy như vầy: Tôi biết các pháp này, tôi thấy các 

e 5 X

pháp này, các pháp này có ở tôi, các pháp này được thuần thục ở tôi và tôi thuân 
thục trong các pháp này.

Sau đó, vào lúc khác: Được thực hiện trong giây phút nào thì đã trải qua 
giây phút ây, khoảng thời gian ây, thời diêm ây.
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Trong khi được hỏi: Sự việc gì đã cho biết thì đang được hỏi về việc ấy: 
"Điều gì đã được Đại đức đắc chứng? Được Đại đức đắc chứng như thế nào? 
Được Đại đức đắc chứng vào lúc nào? Được Đại đức đắc chứng ở đâu? Các 
phiền não nào đã được Đại đức dứt bỏ? Đại đức đã đạt được các pháp nào?”

Trong khỉ không được hỏi: Không được bất cứ ai đề cập đến.
Vi đã phạm tội: Vị có ước muôn xâu xa, bi thúc giục bởi ước muôn, roi khoác 

lác ve pháp thượng nhân không có, không thực chứng thì phạm tội Pārājika.
Có ước muôn được trong sạch: Hoặc là có ước muôn trở thành người gia 

chủ, hoặc là có ước muôn trở thành nam cư sĩ, hoặc là có ước muôn trở thành 
người phụ việc cho tu viện, hoặc là có ước muôn trở thành vị Sa-di.

Này các Đại dức, toi đã không biết như vầy lại nói biết, đã không thấy lại 
nói thấy: Tôi không biết các pháp này, tôi không thấy các pháp này, các pháp này 
có ở tôi, các pháp này được thuân thục ở tôi và tôi thuân thục trong các pháp này.

Toi đã nói điều phù phiếm, điều dối trá: Điều phù phiếm đã được tôi nói 
ra, điều doi trá đã được tôi nói ra, điều không thực đã được tôi nói ra, trong lúc 
tôi không biết, tôi lại nói ra.

Ngoại trừ vì sự tự tin thái quá: Trừ ra sự tự tin thái quá.
Vi này cũng: Được đề cập liên quan đến các vị trước đây.
Là vi phạm tội Pãrãịìkax Cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ở ngọn, 

không thê tăng trưởng được nữa; tương tợ như thê, vị Tỳ-khiru có ước muôn 
xấu xa, bi thúc giục bởi ước muốn, khi đã khoác lác về pháp thượng nhân, 
không có, không thực chứng, thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử; 
vì thế, được gọi là uvị phạm tội Pārājikay

Không được cộng trú: Cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc 
đọc tụng Giới bổn (Patimokkho), có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi là cộng 
trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là "không được cộng trú."

Pháp thượng nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí tuệ 
và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự chứng ngộ về Quả, sự dứt bỏ phiền não, sự 
không còn bi che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng.

Thiền: Là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền.
Sự giải thoát: Là vô phiên não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện 

giải thoát.35

35 Vô phiền não giải thoát Suññato vimokkho) là nội9 tâm không còn tham, sân, si; vô tướng giải 
thoát (animitto vimokkho) là nội tâm không còn các biểu hiện của tham, sân, si; vô nguyện giải thoát 
(appanihito vimokkho) là không còn trạng thái mong mỏi tham, sân, si (VìnA. II. 492).

Đinh: Là vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định.
Sự chứng đạt: Là sự chứng đạt vê vô phiên não, sự chứng đạt vê vô tướng, 

sự chứng đạt về vô nguyện.
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Trí tuệ: Là ba minh.
Sự tu tập về Đạo: Là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng 

của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy giác chi, Thánh đạo tám chi phân.
Sự chứng ngộ về Quả: Là sự chứng ngộ quả Nhập lưu, sự chứng ngộ quả 

Nhất lai, sự chứng ngộ quả Bất lai, sự chứng ngộ quả vị A-la-hán.
Sự dứt bỏ phiên não: Là sự dứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự dứt bỏ si.
Sự không còn bị che lấp của tâm nghĩa là tâm không còn bi che lấp bởi 

tham ái, tâm không còn bi che lấp bởi sân, tâm không còn bi che lấp bởi si.
Sự thỏa thích ờ noi thanh vắng: Là sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với sơ 

thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với nhi thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh 
vắng với tam thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với tứ thiền.

1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng sơ thiền” bi phạm 
tội Pārājika\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối tra9\ trong khi nói 
[biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá9\ đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã 
được ta n6i."

2. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng sơ thiền,, bị 
phạm tội Pārājika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá", trong 
khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối tra^, đã nói xong [biết rằng]: "Diều 
dối trá đã được ta nóf\ đã che giấu quan điểm.

3・ Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng sơ thiền,5 bị 
phạm tội Pārājika*. Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá", trong 
khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá,9? đã nói xong [biết rằng]: "Điều 
dôi trá đã được ta nóf\ đã che giâu quan diêm, đã che giâu điêu mong mỏi.

4. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng sơ thi仓n" bị 
phạm tội Pārājika\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối tra9\ trong 
khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối 乓á”, đã nói xong [biết rằng]: "Biều 
dối trá đã được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát.

5. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng sơ thiền,, bị 
phạm tội Pãrặjỉka\ Trước đỏ, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá", trong 
khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối tri”, đã nói xong [biết rằng]: "Điều 
dôi trá đã được ta n6i”，đã che giâu quan diêm, đã che giâu điêu mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý đinh.

6. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi chứng sơ thiền" bi phạm 
tội Pārājika\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối tra,9, trong khi nói 
[biết rằng]: “Ta đang nói điều dối trá", đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã 
được ta Ĩ16L"
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7. Với bốn yếu tố5 vị cố tình nói điều dối trá: “T6i chứng sơ thiền" bị phạm 
tội Pārājika\ Trước đó, vị ấỵ khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá", trong khi nói 
[biết rằng]: "Ta đang nói điêu dối [rá", đã nói xong [biết rằng]: “Biều dối trá đã 
được ta Ĩ16Ì'', đã che giấu quan điểm.

8. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi chứng sơ thi仓n” bị phạm 
tội Pãrặjika\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,95 trong khi nói 
[biết rằng]: “Ta đang nói điều dối trá9\ đã nói xong [biết rằng]: "Diều dối trá đã 
được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi.

9. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “T6i chứng sơ thiền” bị phạm 
tội Pārājika: Trước đó, vi ấỵ khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá9\ trong khi nói 
[biết rằng]: “Ta đang nói điêu dối trá9\ đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã 
được ta nóf\ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát.

10. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: uTôi chứng sơ thiền,, bị phạm 
tội Pārājika\ Trước đó, vị ấỵ khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói 
[biết rằng]: “Ta đang nói điêu dối [rá”, đã nói xong [biết rằng]: "Diều dối trá đã 
được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát, đã che giấu ý đinh.

11. Với ba yếu tố5 vi cố tình nói điều dối trá: “T6i đã chứng được sơ thiền^, 
bị phạm iội Pãrâịika: Trước đó5 vi ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá^, trong 
khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá", đã nói xong [biết rằng]: "Điều 
dối trá đã được ta n6i."

12. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng được sơ thien?, 
bị phạm ioi Pārājika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều (tói trá", trong 
khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối trá", đã nói xong [biết rằng]: “Diều 
dối trá đã được ta n6i", đã che giấu quan điểm.

13. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i đã chứng được sơ thi仓n" 
bi phạm ioi Pārājika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trú", trong 
khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối đã nói xong [biết rằng]: “Biều 
dối trá đã được ta nói,\ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi.

14. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i đã chứng được sơ thiền^, 
bị phạm tọi Pãrâịika-. Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối tra , trong 
khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối t頊",đã nói xong [biết rằng]: "Điều 
dối trá đã được ta nói,\ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát.
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15. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i đã chứng âược sơ thiền^, 
bị phạm tội Pãrãịika: Trước đó5 vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối tra9\ trong 
khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối tra9\ đã nói xong [biết rằng]: "Điều 
dối trá đã được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giau điều khao khát, đã che giau ý đinh.
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16. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi có đạt sơ thiền” bị phạm 
tội Pārājika: Trước đó, vị ấy khởi ỷ rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói 
[biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá", đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã 
được ta n6i."

17. Với bốn yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: "T6i có đạt sơ thiền" bị phạm 
tội Pārājika\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói 
[biết rằng]: "Ta đang nói điều d6i trá", đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã 
được ta n6i", đã che giâu quan diêm.

18. Với năm yếu tố? vi cố tình nói điều dối trá: "Tôi có đạt sơ thiền,, bị phạm 
tội Pārājika\ Trước đó, vi ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá9\ trong khi nói 
[biết rằng]: “Ta đang nói điều dối đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã 
được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi.

19. Với sáu yếu tố5 vị cố tình nói điều dối trá: "T6i có đạt sơ thien^ bị phạm 
tội Pārājika*. Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá9\ trong khi nói 
[biết rằng]: "Ta đang noi điều dối trá9\ đã nói xong [biết rằng]: "Biều dối trá đã 
được ta nóf\ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát.

20. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi có đạt sơ thiền,, bị phạm 
tội Pārājika\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối tri”, trong khi nói 
[biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trú", đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã 
được ta nói , đã che giâu quan diêm, đã che giâu điêu mong mỏi, đã che giâu 
điều khao khát, đã che giấu ý định.
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21. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i có trú sơ thi8n" bị phạm 
tội Pārājika\ Trước đó, vi ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá9\ trong khi nói 
[biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá" đã nói xong [biết rằng]: "Diều dối trá đã 
được ta n6i."

22. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi có trú sơ thiền,^ bị phạm 
tội Pārājika\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều (tói trá”, trong khi nói 
[biết rằng]: "Ta đang noi điều dối [rá”, đã nói xong [biết rằng]: "Biều dối trá đã 
được ta n6i", đã che giấu quan điểm.

23. Với năm yếu tố9 vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi có trú sơ thiền" bị phạm 
tội Pārājika\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá", trong khi nói 
[biết rằng]: "Ta đang noi điều dối trá5\ đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã 
được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi.

24. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i có trủ sơ thiền,9 bị phạm 
tội Pārājika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá,5? trong khi nói 
[biết rằng]: "Ta đang nói điều dối 乎á", đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã 
được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát.
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25. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: uTôi có trú sơ thiền" bi phạm 
tội Pārājika\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá5\ trong khi nói 
[biết rằng]: “Ta đang nói điều dối trá5\ đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã 
được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát, đã che giấu ý đinh.

26. Với ba yếu tố, vị cố tình noi điều dối trá: "Tôi đã chứng ngộ sơ thi仓n” bị 
phạm tội Pārājika\ Trước đó, vi ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá”，trong 
khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá9\ đã nói xong [biết rằng]: “Diều 
dối trá đã được ta n6i."

27. Với bốn yếu tố5 vi cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ngộ sơ thiền” 
bị phạm iQ\Pārājika\ Trước đó, vi ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều d6i trá”, trong 
khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá9\ đã nói xong [biết rằng]: "Biều 
dối trá đã được ta n6i", đã che giấu quan điểm.

28. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ngộ sơ thiền,, 
bị phạm tội Pãrãịika\ Trước đó, vi ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối tra9\ trong 
khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối đã nói xong [biết rằng]: "Điều 
dối trá đã được ta ri6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi.

29. Với sáu yếu tổ, vị cố tình noi điều dối trá: "Tôi đã chứng ngộ sơ thiền,^ 
bi phạm tọi Pãrãịika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối tra,95 trong 
khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối gá", đã nói xong [biết rằng]: "Điều 
dối trá đã được ta nóf\ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát.

30. Với bảy yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ngộ sơ thiền,, 
bị phạm ỉội Pãrãịika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá5\ trong 
khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối 乓á”, đã nói xong [biết rằng]: "Điều 
dối trá đã được ta n6i'\ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định.

(Phân sơ thiên này đã được giải chi tiêt như thê nào, toàn bộ nên được giải 
chi tiết như thế)

31. Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: 'Tôi đã chứng ... tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiền ... tam thiền ... tứ thiền ... Tôi có đạt tứ thiền ...Tôi 
có trú ... Tôi đã chứng ngộ tứ thiền" bị phạm tội Pārājika\ Trước đó, vị ấy khởi 
ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá", trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối 
trá”，đã nói xong [biết rằng]: “Biều dối trá đã được ta n6i”，đã che giấu quan 
điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý đinh.

32. Với ba yếu tố? vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được vô phiền não giải thoát... vô tướng giải thoát... vô nguyện 
giải thoát... Tôi có đạt vô nguyện giải thoát... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ 
vô nguyện giải thoaf bị phạm tội Pãrậịika ...(nt).
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33. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được vô phiền não định ... vô tướng định ... vô nguyện định ... 
Tôi có đạt vô nguyện định ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ vô nguyện
bi phạm tội Pārājika ...(nt).

34. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sự chứng đạt vê vô phiên não ... sự chứng đạt vê vô tướng 
... sự chứng đạt về vô nguyện ... Tôi có đạt sự chứng đạt về vô nguyện ... Tôi có 
tru... Tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt về vô nguyên" bị phạm tội Pārājika ...(nt).

35. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “T6i đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được ba minh ... Tôi có đạt ba minh ... Tôi có tru ... Tôi đã chứng 
ngộ ba minh^, bị phạm tội Pārājika ...(nt).

36. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được bôn sự thiêt lập niệm ... bôn chánh cân ... bôn nên tảng 
của thần thông ... Tôi có đạt bốn nền tảng của thần thông ... Tôi có trú... Tôi đã 
chứng ngộ bốn nền tảng của thần thong99 bị phạm tội Pārājika ...(nt)・

37. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được năm quyền ... năm lực ... Tôi có đạt năm lực ... Tôi có trú ... 
Tôi đã chứng ngộ năm lực" bị phạm tội Pārājika ...(nt).

38. Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: "T6i đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được bảy giác chi... Tôi có đạt bảy giác chi ... Tôi có trú ... Tôi 
đã chứng ngộ bảy giác chi" bi phạm tội Pãrặịika ...(nt).

39. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được Thánh đạo tám chi phần ... Tôi có đạt Thánh đạo tám chi 
phần ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ Thánh đạo tám chi ph备n” bị phạm tội 
Pārājika ...(nt).

40. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i đã chứng ... Toi chứng ... 
Tôi đã chứng được quả Nhập lưu ... quả Nhất lai... quả Bất lai... phẩm vi A-la- 
hán ... Tôi có đạt phẩm vị A-la-hán ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ phẩm vi 
A-la-han^ bị phạm tội Pārājika …(nt)・

41. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i đã từ bỏ tham ái, đã quăng 
bỏ tham ái, đã thoát khỏi tham ái, đã dứt bỏ tham ái, đã xa rời tham ái, đã khai 
trừ tham ái, đã đoạn trừ tham 9i“ bi phạm tội Pārājika ...(nt).

42. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã từ bỏ sân, đã quăng bỏ 
sân, đã thoát khỏi sân, đã dứt bỏ sân, đã xa rời sân, đã khai trừ sân, đã đoạn trừ 
sân,9 bi phạm tội Pārājika ...(nt).

43. Với ba yếu tố5 vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã từ bỏ si, đã quăng bỏ 
si5 đã thoát khỏi si, đã dứt bỏ si, đã xa rời si, đã khai trừ si, đã đoạn trừ si” bị 
phạm tội Pãrãịika …(nt).
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44. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi tham ái59 bi phạm tội Pãrặịỉka ...(nt).

45. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tâm của tôi không bi che lấp 
bởi s2rT bị phạm tội Pārājika ...(nt).

46. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối 乎á: "Tâm của tôi không bi che 
lấp bởi si” bị phạm tội Pārājika\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều 
doi trá", trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối tra9\ đã nói xong [biết 
rằng]: "Điều dối trá đã được ta nói.,^

47. Với bốn yếu tố ...(nt)..・ Với năm yếu tố ・..(nt)..・ Với sáu yếu tố ...(nt)... 
Với bảy yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: "Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
si” bi phạm tội Pārājika\ Trước đó, vi ấy khởi y rằng: “Ta sẽ nói điều g6i trá”, 
trong khi nói [biêt răng]: "Ta đang nói điêu dôi trá", đã nói xong [biêt răng]: 
"Điều dối trá đã được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong 
mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định.

Dứt phần đơn giản.

1. Với ba yếu tố5 vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng... Tôi chứng ... Tôi 
đã chứng được sơ thiền và nhi thiền,... Tôi có đạt sơ thiền và nhị thiền ... Tôi có 
trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và nhi thiền,, bị phạm tội Pārājika …(nt)・

2. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và tam thiền,... Tôi có đạt sơ thiền và tam thiền ... 
Tôi có tru ...Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và tam thiền" bị phạm tội Pārājika ...(nt)・

3・ Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và tứ thiền,... Toi có đạt sơ thiền và tứ thiền ... Tôi 
có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và tứ thiền,, bị phạm tội Pārājika ...(nt)・

4. Với ba yếu tố? vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng T6i chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và vô phiền não giải thoát... sơ thiền và vô tướng 
giải thoát... sơ thiền và vô nguyện giải thoát... Tôi có đạt sơ thiền và vô nguyện 
giải thoát... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và vô nguyện gi以i thoát" bị 
phạm tội Pārājika ...(nt).

5. Với ba yếu tố5 vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và vô phiền não định ... sơ thiền và vô tướng định 
... sơ thiền và vô nguyện đinh ... Tôi có đạt sơ thiên và vô nguyện định ... Tôi có 
trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và vô nguyện định,9 bị phạm tội Pārājika …(nt)・

6. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và sự chứng đạt về vô phiền não ... sơ thiền và sự 
chứng đạt về vô tướng ... sơ thiền và sự chứng đạt về vô nguyện... Tôi có đạt sơ 
thiền và sự chứng đạt về vô nguyện ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền 
và sự chứng đạt về vô nguyện,^ bị phạm tội Pārājika ...(nt).
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7. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và ba minh ... Tôi có đạt sơ thiền và ba minh ... Tôi 
có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và ba minh" bị phạm tội Pārājika ...(nt).

8. Với ba yếu tố, vị cố tình noi điều dối trá: "T6i đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và bon sự thiết lập niệm ... sơ thiền và bon chánh 
cần ... sơ thiền và bốn nền tảng của thần thông ... Tôi có đạt sơ thiền và bốn nền 
tảng của thần thông ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và bốn nền tảng 
của than thông,, bị phạm tội Pārājika ...(nt).

9. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Toi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và năm quyền ... sơ thiền và năm lực ... Tôi có đạt 
sơ thiền và năm lực ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và năm lực,9 bị 
phạm tội Pārājika ...(nt).

10. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được sơ thiền và bảy giác chi ... Tôi có đạt sơ thiền và bảy 
giác chi... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và bảy giác chi" bị phạm tội 
Pārājika ...(nt).

11. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và Thánh đạo tám chi phần ... Tôi có đạt sơ thiền 
và Thánh đạo tam chi phần ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và Thánh 
đạo tám chi ph备n” bị phạm tội Pārājika ...(nt).

12. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i đã chứng ... Toi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và quả Nhập lưu ... sơ thiền và quả Nhất lai ... sơ 
thiền và quả Bất lai ... sơ thiền và phẩm vị A-la-hán ... Tôi có đạt sơ thiền và 
phẩm vị A-la-hán ... Tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và phẩm vi A-la- 
hán^, bị phạm tội Pārājika ...(nt).

13. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá： "Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền ... Tôi có đạt sơ thiền ... Tôi có tru ... Tôi đã chứng 
ngộ sơ thiền ... và tôi đã từ bỏ tham ái... và tôi đã từ bỏ sân ... và tôi đã từ bỏ5 
đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si" bị 
phạm tội Pārājika ...(nt).

14. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã 
chứng ... Tôi chứng ... Tôi đã chứng được sơ thiền ... Tôi có đạt sơ thiền ... Tôi 
có tru ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi tham 
ái ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi sân ... và tâm của tôi không bị che 
lấp bởi si” bị phạm tội Pārājika\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều 
doi trá9\ trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối tĩý”, đã nói xong [biết 
rằng]: “Biều dối trá đã được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định.

Dứt sự luân phiên từng phần.
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1. Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: “T6i đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được nhi thiền và tam thiền ... Tôi có đạt nhi thiền và tam 
thiền ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhị thiền và tam thiền" bi phạm tội 
Pārājika ...(nt).

2. Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: "T6i đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiền và tư thiền ... Tôi có đạt nhị thiền và tứ thiền... Tôi 
có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhị thiền và tứ thiền" bi phạm tội Pārājika ...(nt)・

3. Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: uTôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiền và vô phiền não giải thoát... và vô tướng giải thoát 
... và vô nguyện giải thoát... và vô phiền não đinh ... và vô tướng định ... và vô 
nguyện định ... và sự chứng đạt về vô phiền não ... và sự chứng đạt về vô tướng 
... và sự chứng đạt về vô nguyện ... và ba minh ... và bốn sự thiết lập niệm ... và 
bốn chánh cần... và bốn nền tảng của thần thông ... và năm quyền... và năm lực 
... và bảy giác chi... và Thánh đạo tám chi phần ... và quả Nhập lưu ... và quả 
Nhất lai... và quả Bất lai... và phẩm vị A-la-hán ...(nt)..・T6i có đạt nhi thiền và 
phẩm vị A-la-hán ... Tôi có tru ... Tôi đã chứng ngộ nhị thiền và phẩm vị A-la- 
hán” bi phạm tội Pārājika ...(nt).

4. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: :T6i đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhi thiền... Tôi có đạt nhị thiền... Tôi có trú... Tôi đã chứng 
ngộ nhi thiền ... và tôi đã từ bỏ tham ái... và tôi đã từ bỏ sân ... và tôi đã từ bỏ, 
đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, và 
tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái... và tâm của tôi không bị che lấp bởi 
sân ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi si" bị phạm tội Pārājika ...(nt).

5. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: “T6i đã chứng 
... Tôi chứng ... Tôi đã chứng được nhị thiền và sơ thiền ... Tôi có đạt nhi thiền 
và sơ thiền ... Tôi có tru ... Tôi đã chứng ngộ nhị thiền và sơ thiền” bị phạm tội 
Pārājika ...(nt).

Sự luân phiên kết hợp.
Sau khi thực hiện mỗi một nhân tố như thể, sự luân phiên kết hợp

nên được tiến hành viên mãn.

1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i d負 chứng ... Tôi chứng ...
Tôi đã chứng được tam thiền và tứ thiền...... tam thiền và phẩm vị A-la-hán ...
Tôi có đạt tam thiền và phẩm vị A-la-hán ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ tam 
thiền và phẩm vị A-la-hán" bị phạm tội Pārājika ,..(nt).

2. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “TQi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được tam thiền ... Tôi có đạt tam thiền ... Tôi có trú ... Tôi đã 
chứng ngộ tam thiền ... và tôi đã từ bỏ tham ái... và tôi đã từ bỏ sân ... và tôi đã 
từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ 
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si, và tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái... và tâm của tôi không bi che lấp 
bởi sân ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi si" bị phạm tội Pārājika ...(nt)・

3. Với ba yếu tố9 vị cố tình nói điều dối trá: "Toi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được tam thiền và sơ thiền ... tam thiền và nhị thiền ... Tôi có đạt 
tam thiền và nhị thiền ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhị thiền và sơ thiền,, 
bị phạm tội Pārājika ...(nt).

4. Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: acTâm của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được sơ thiền ... nhị 
thiền ... tam thiền ... Tâm của tôi không bi che lấp bởi si và tôi có đạt tứ thiền ... 
tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ tứ thiền^, 
bi phạm tội Pārājika …(nt).

5. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được vô phiền não 
giải thoát,... vô tướng giải thoát,... vô nguyện giải thoát... Tâm của tôi không 
bị che lấp bởi si và tôi có đạt vô nguyện giải thoát... tôi có trú ... Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ vô nguyện giải thoát" bị phạm tội 
Pārājika ...(nt).

6. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng... và tôi chứng... và tôi đã chứng được vô phiền não định, 
vô tướng đinh, và vô nguyện đinh ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi 
có đạt vô nguyện định ... tôi có tru ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi 
đã chứng ngộ vô nguyện định^ bị phạm tội Pārājika ...(nt).

7. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được sự chứng đạt ve 
vô phiền não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện ... Tâm của 
tôi không bị che lâp bởi si và tôi có đạt sự chứng đạt vê vô nguyện ... tôi có tru 
... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt về vô 
nguyện,, bị phạm tội Pārājika …(nt)・

8. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được ba minh 
... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt ba minh ... tôi có trú ... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ ba minh” bi phạm 
tội Pārājika ...(nt).

9. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được bốn sự thiết lập 
niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông ... Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi si và tôi có đạt bốn nền tảng của thần thong ... tôi có trú ... Tâm của tôi 
không bi che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ bốn nền tảng của thần thông59 bi 
phạm tội Pārājika ...(nt).



132 ❖ PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU

10. Với ba yếu tố9 vi cố tình nói điều dối trá: "Tâm của tôi không bi che lấp 
bởi si và tôi đã chứng... và tôi chứng... và tôi đã chứng được năm quyền... năm 
lực ... Tâm của tôi không bi che lấp bởi si và tôi có đạt năm lực ... tôi có tru ... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ năm lực" bị phạm tội 
Pārājika ...(nt).

11. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: uTâm của tôi không bị che 
lấp bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được bảy giác chi 
... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt bảy giác chi... tôi có trú ... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ bảy giác chi" bị phạm 
tội Par ajika ...(nt).

12. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: uTâm của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được Thánh đạo tám 
chi phần ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt Thánh đạo tám chi 
phân ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bi che lâp bởi si và tôi đã chứng ngộ 
Thánh đạo tám chi phần" bị phạm tội Pãrậịika ...(nt)・

13. Với ba yếu tố5 vị cố tình nói điều dối trá: "Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được quả Nhập lưu, quả 
Nhất lai, quả Bất lai, phẩm vi A-la-hán ... Tâm của tôi không bi che lấp bởi si 
và tôi có đạt phẩm vị A-la-hán ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bi che lấp bởi 
si và tôi đã chứng ngộ phẩm vi A-la-hán,, bị phạm tội Pārājika ...(nt)・

14. Với ba yếu tố9 vị cố tình nói điều dối trá: "Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được sơ thiền 
... Tâm của tôi không bi che lấp bởi si và tôi có đạt sơ thiền ... tôi có trú ... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ sơ thiền" bị phạm tội 
Pārājika ...(nt).

15. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: "Tâm của 
tôi không bi che lấp bởi si và tôi đã chứng nhị thiền ... tam thiền ... tứ thiền ... 
vô phiền não giải thoát ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân,9 bị phạm tội 
Pārājika\ ... Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối tr互",trong khi nói 
[biết rằng]: "Ta đang nói điều dối tra9\ đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã 
được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi5 đã che giấu 
điều khao khát, đã che giấu ý định.

Dứt phần một nhân tố.

16. Phần hai nhân tố, phần ba nhân tố? phần bốn nhân tố, phần năm nhân tố, 
phân sáu nhân tô? phân bảy nhân tô, phân tám nhân tô, phân chín nhân tô, phân 
mười nhân tố nên được thực hiện. Theo cách các từ ngữ đã được trình bày, phần 
một nhân tố nên được triển khai. Phần một nhân tố đã được giải chi tiết như thế 
nào, phần hai nhân tố cũng nên được giải chi tiết y như thế.
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1. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “T6i đã chứng 
... Tôi chứng ... Tôi đã chứng được sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tứ thiên, vô 
phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền não 
định, vô tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt về vô phiền não, sự chứng 
đạt vê vô tướng, sự chứng đạt vê vô nguyện, ba minh, bôn sự thiêt lập niệm, 
bôn chánh cân, bôn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy giác chi, 
Thánh đạo tám chi phần, quả Nhập lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai, phẩm vị A-la- 
hán, ...(nt)... Tôi đã từ bỏ tham ái, tôi đã từ bỏ sân, tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ? đã 
thoát khỏi, đã dứt bỏ? đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, tâm của tôi không bi 
che lâp bởi tham ái, tâm của tôi không bị che lâp bởi sân và tâm của tôi không 
bi che lấp bởi si” bị phạm tội Pārājika\ .；.(nt)..・ Trước đó? vị ấy khởi ý rằng: “Ta 
sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối trá9\ đã nói 
xong [biết rằng]: "Biều dối trá đã được ta nóf\ đã che giấu quan điểm, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định.

Dứt phần tất cả các nhân tố. 
Dứt phần giảng về các trường hợp đon giản.

1. Với ba yếu tố, vi có ý định nói rằng: "Tôi đã chứng sơ thiền,, lại cố tình 
nói điều dối trá: "T6i đã chứng nhị thiền,\ [người nghe] hiểu được thì phạm tội 
Pārājika. [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Thullaccaya,

2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “T6i đã chứng sơ thiền^, lại cố tình 
nói điều dối trá: "Tôi đã chứng tam thiền ... tứ thiền ... vô phiền não giải thoát 
... vô tướng giải thoát... vô nguyện giải thoát... vô phiền não định ... vô tướng 
định ... vô nguyện định ... sự chứng đạt về vô phiền não ... sự chứng đạt về vô 
tướng ... sự chứng đạt về vô nguyện ... ba minh ... bốn sự thiết lập niệm ... bốn 
chánh cần ... bốn nền tảng của thần thông ... năm quyền ... năm lực ... bảy giác 
chi... Thánh đạo tám chi phần ... quả Nhập lưu ... quả Nhất lai... quả Bất lai... 
phẩm vị A-la-hán ... Tôi đã từ bỏ tham ái... Tôi đã từ bỏ sân ... Tôi đã từ bỏ, đã 
quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si... Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi tham ái ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân 
... Tâm của tôi không bi che lấp bởi si", [người nghe] hiểu được thì phạm tội 
Pārājika. [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Thullaccaya\ Trước đó, 
vi ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang 
nói điều dối trá", đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã được ta n6i", đã che 
giâu quan diêm, đã che giâu điêu mong mỏi, đã che giâu điêu khao khát, đã che 
giấu ý định.

Dứt sự luân phiên từng phần của một nhân tố 
theo lòi phát biểu của người nói.
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1. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “T6i đã chứng nhị thiền” lại cố tình 
nói điều dối trá: “T6i đã chứng tam thien^, [người nghe] hiểu được thì phạm tội 
Pārājika. [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Thullaccaya.

2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: 'Tôi đã chứng nhị thiền,, lại cố tình 
nói điều dối trá: uTâm của tôi không bi che lấp bởi si9\ [người nghe] hiểu được 
thì phạm tội Pārājika, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Thullaccaya.

3. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị có ý định nói rằng: "Tôi đã chứng 
nhị thi2n" lại cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng so [hiền”，[người nghe] 
hiểu được thì phạm tội Pārājika. [người nghe] không hiểu được thì phạm tội 
Thullaccaya ...(nt)…đã che giấu ý định.

Sự luân phiên kết hợp của một nhân tố 
theo lòi phát biểu của người nói.

PHÀN NHÂN TỐ ĐƯỢC TÓM LƯỢC

L Với ba yếu tố, vị có ý đinh nói rằng: "Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
si" lại cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng sơ thiền,\ [người nghe] hiểu được 
thì phạm tội Pārājika, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Thullaccaya,

2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: "Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
si" lại cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân", [người 
nghe] hiêu được thì phạm tội Pārājika, [người nghe] không hiêu được thì phạm 
tội Thullaccaya.

Dứt phần một nhân tố theo lời phát biểu của người nói.

3. Phần hai nhân tố, phần ba nhân tố, phần bốn nhân tố, phần năm nhân tố, 
phân sáu nhân tô, phân bảy nhân tô, phân tám nhân tô, phân chín nhân tô, phân 
mười nhân tố nên được thực hiện y như thế.

ĐÂY LÀ PHÀN TÁT CẢ CÁC NHÂN Tố

1. Với ba yếu tố, ...(nt)..・ Với bảy yếu tố, vi có ý định nói rằng: "Tôi đã 
chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô phiền não giải thoát, vô tướng 
giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền não đinh, vô tướng định, vô nguyện 
định, sự chứng đạt vê vô phiên não, sự chứng đạt vê vô tướng, sự chứng đạt vê 
vô nguyện, ba minh, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của 
thân thông, năm quyên, năm lực, bảy giác chi, Thánh đạo tám chi phân, quả 
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Nhập lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai, phẩm vi A-la-hán ... Tôi đã từ bỏ tham ái 
... Tôi đã từ bỏ sân ... Tôi đã từ bỏ9 đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa 
rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, tâm của 
tôi không bị che lấp bởi sân, tâm của tôi không bị che lấp bởi si", lại cố tình nói 
điều dối trá, [người nghe] hiểu được thì phạm tội Pārājika, [người nghe] không 
hiêu được thì phạm tội Thullaccaya ...(nt)..・ đã che giâu ý định.

2. Với ba yếu tố, vi có ý định nói rằng: “T6i đã chứng nhị thiền, tam thiền, 
tứ thiền, vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô 
phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt về vô phiền não, 
Sự chứng đạt vê vô tướng, sự chứng đạt vê vô nguyện, ba minh, bôn sự thiêt 
lập niệm, bôn chánh cân, bôn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, 
bảy giác chi, Thánh đạo tám chi phan, quả Nhập lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai, 
phẩm vị A-la-hán, tôi đã từ bỏ tham ái, tôi đã từ bỏ sân, tôi đã từ bỏ, đã quăng 
bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, tâm của tôi 
không bị che lấp bởi tham ái, tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, và tâm của 
tôi không bị che lấp bởi si” lại cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng sơ thiền", 
[người nghe] hiêu được thì phạm tội Pārājika, [người nghe] không hiêu được 
thì phạm tội Thuỉỉaccaya.

3. Với ba yếu tố, vị có ý định noi rằng: "Tôi đã chứng tam thiền, tứ thiền, 
…(nt)..・ Tâm của tôi không bị che lấp bởi si ...(nt)..・ và tôi đã chứng sơ thiền" 
lại cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã chứng nhị thiền,\ [người nghe] hiểu được 
thì phạm tội Pārājika, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Thullaccaya.

4. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: "Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
si, và tôi đã chứng sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tứ thiên, ...(nt)..・ Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi tham ái” lại cố tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị 
che lâp bởi sân", [người nghe] hiêu được thì phạm tội Pārājika. [người nghe] 
không hiểu được thì phạm tội Thullaccaya\ Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ 
nói điều dối trá", trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá9\ đã nói 
xong [biết rằng]: “Diều dối trá đã được ta nóf\ đã che giấu quan điểm, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định.

Phần tất cả các nhân tố.
Dứt phân giản lược ve sự luân phiên theo lời phát biêu của người nót 

Dứt phần giảng về trường hợp "C6 ý đinh n6i.”

1. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Vj Tỳ-khmi cư ngụ trong trú xá 
của đạo hữu, đã chứng, chứng, đã chứng được sơ thiên, vị Tỳ-khưu ây có đạt, 
CÓ trú sơ thiên, sơ thiên đã được chứng ngộ bởi vị Tỳ-khưu [người nghe] 
hiểu được thì phạm tội Thullaccaya, [người nghe] không hiểu được thì phạm 
tội Dukkata\ Trước đó, vi ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói 
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[biết rằng]: "Ta đang nói điều (tói trá", đã nói xong [biết rằng]: "Diều dối trá đã 
được ta nói.,,

2. Với bốn yếu tố ... Với năm yếu tố ... Với sáu yếu tố ... Với bảy yếu tố, vi 
cố tình nói điều dối trá: uVị Tỳ-khưu cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, đã chứng, 
chứng, đã chứng được sơ thiên, vi Tỳ-khưu ây có dạt, có trú sơ thiên, sơ thiên 
đã được chứng ngộ bởi vị Tỳ-khưu ấy”，[người nghe] hiểu được thì phạm tội 
Thullaccaya. [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata: Trước đó? 
vi ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá", trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang 
nói điều dối trá9\ đã nói xong [biết rằng]: “Biều dối trá đã được ta n6i", đã che 
giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che 
giấu ý định.

3・ Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: uVị Tỳ-khưu cư ngụ trong trú 
xá của đạo hữu, đã chứng ... chứng ... đã chứng được nhị thiền ... tam thiền ... 
tứ thiền ... vô phiền não giải thoát... vô tướng giải thoát... vô nguyện giải thoát 
... vô phiền não định ... vô tướng định ... vô nguyện định ... sự chứng đạt về vô 
phiên não ... sự chứng đạt vê vô tướng ... sự chứng đạt vê vô nguyện ... ba minh 
... bốn sự thiết lập niệm... bốn chánh cần... bốn nền tảng của thần thông ... năm 
quyền ... năm lực ... bảy giác chi... Thánh đạo tám chi phần ... quả Nhập lưu ... 
quả Nhất lai... quả Bất lai... phẩm vi A-la-hán... Vi Tỳ-khưu ấy có đạt phẩm vị 
A-la-hán ... có tru ... phàm vị A-la-hán đã được chứng ngộ bởi vị Tỳ-khưu ây5\ 
[người nghe] hiểu được thì phạm tội Thullaccaya. [người nghe] không hiểu 
được thì phạm tội Dukkata.

4. Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: uVị Tỳ-khưu ấy đã từ bỏ tham 
ái... đã từ bỏ sân ... đã từ bỏ5 đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời,

: e 2 _
đã khai trừ, đã đoạn trừ si", [người nghe] hiên được thì phạm tội Thullaccaya. 
[người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata.

5. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố? vị cố tình nói điều dối trá: "Vị Tỳ- 
khưu ấy có tâm không bị che lấp bởi tham ái... có tâm không bi che lấp bởi 
sân ... có tâm không bị che lấp bởi si", [người nghe] hiểu được thì phạm tội 
Thullaccaya. [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata: Trước đó, 
vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá", trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang 
nói điều dối trá9\ đã nói xong [biết rằng]: "Biều dối trá đã được ta n6i”, đã che 
giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã 
che giấu ý định.

6. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Vị Tỳ-khim 
cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, đã chứng ... chứng... đã chứng được sơ thiền 
... nhị thiền ... tam thiền ... tứ thiền ở nơi thanh vắng ... vi Tỳ-khiru ấy có đạt tứ 
thiền ở nơi thanh vắng ... có tru ... tứ thiền ở nơi thanh vắng đã được chứng ngộ 
bởi vị Tỳ-khưu ấy", [người nghe] hiểu được thì phạm tội Thullaccaya, [người 
nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata: Trước đó, vi ấy khởi ý rằng: "Ta 
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sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối đã nói 
xong [biết rằng]: "Biều dối trá đã được ta n6i”, đã che giấu quan điểm, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định.

7. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: uVị nào đã 
thọ dụng trú xá của đạo hữu, vi nào đã thọ dụng y của đạo hữu, vi nào đã thọ 
dụng vật thực của đạo hữu, vi nào đã thọ dụng chỗ trú ngụ của đạo hữu, vi nào 
đã thọ dụng thuốc men trị bệnh của đạo hữu, vi Tỳ-khưu ấy đã chứng ... chứng 
... đã chứng được tứ thiền ở nơi thanh vắng, vi Tỳ-khưu ấy có đạt tứ thiền ở 
nơi thanh vắng ... có trú tứ thiền ở nơi thanh vắng đã được chứng ngộ bởi vị 
Tỳ-khưu ấy”，[người nghe] hiểu được thì phạm tội Thullaccaya, [người nghe] 
không hiểu được thì phạm tội Dukkata. ...(nt).

8. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “ Tru xá của 
đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, y của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vi 
nào, vật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, chỗ trú ngụ của đạo 
hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, thuốc men trị bệnh của đạo hữu đã được thọ 
dụng bởi vị nào, vị Tỳ-khưu ấy đã chứng ... chứng ... đã chứng được tứ thiền ở 
nơi thanh văng, vị Tỳ-khưu ây có đạt tứ thiên ở nơi thanh văng ... có trú ... tứ 
thiên ở nơi thanh văng đã được chứng ngộ bởi vị Tỳ-khưu ây", [người nghe] 
hiểu được thì phạm tội Thullaccaya, [người nghe] không hiểu được thì phạm 
lội Dukkata. ...(nt).

9. Với ba yếu tố ... Với bảy yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: nào đạo 
hữu đã đi đến và đã dâng y, đã dâng vật thực, đã dâng chỗ trú ngụ, đã dâng 
thuôc men trị bệnh, vị Tỳ-khưu ây đã chứng ... chứng ... đã chứng được tứ thiên 
ở nơi thanh văng, vị Tỳ-khưu ây có đạt tứ thiên ở nơi thanh văng ... có trú ... tứ 
thiên ở nơi thanh văng đã được chứng ngộ bởi vị Tỳ-khưu 2y", [người nghe] 
hiêu được thì phạm tội Thullaccaya. [người nghe] không hiêu được thì phạm 
tội Dukkata: Trước đó? vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá", trong khi nói 
[biết rằng]: “Ta đang nói điều dối [rá”, đã nói xong [biết rằng]: “Biều dối trá đã 
được ta n6i”，đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát, đã che giấu ý định.

Dứt mười lăm phần giản lược.
Dứt phần giảng về các trường họp liên quan đến vật dụng. 

Dứt phần giản lược về sự luân phiên của các pháp thượng nhân.

10. Vì sự tự tin thái quá, vị không có ý định khoác lác, vị bị điên, vị có tâm 
bị roi loạn, vị bi thọ khô hành hạ, vi vi phạm đâu tiên thì vô tội.

—00O00—
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CHUYỆN DẪN GIẢI 
KỆ NGON TÓM LƯỢC

Do tự tin thái quá, trong rừng, đồ ăn khất thực, thầy tế độ, oai nghi, các sự 
trói buộc, nơi vắng vẻ, trú xá, các pháp [thượng nhân], được hộ độ.

Không phải là việc khó, tinh tấn, tử thần, sợ hãi, này Đại đức, sự ân hận, 
chơn chánh, với sự tinh tấn, với sự gắn bó, đưa đen sự thành tựu, roi có hai câu 
chuyện vê cảm thọ.

Bà-la-môn năm chuyện, ba chuyện vị đề cập trí giải thoát, ngụ nhà, các dục 
đã ngăn chặn, thỏa thích và ra đi.

Bộ xương và miếng thịt, hai chuyện kẻ giết bò, cục thịt kẻ bẫy chim, không 
da người hàng thịt, cây gươm kẻ mổ heo, cây lao thợ săn nai, mũi tên người xử 
án, cây kim kẻ dạy thú.

Người đâm thọc bị khâu, mang tinh hoàn quan tòa, chìm hố kẻ ngoại tình, 
Bà-la-môn quỷ quyệt là kẻ bị ăn phân.

Không da gái lăng loàn, gớm ghiếc bà bói toán, thị héo hon tàn tạ, đổ than 
hồng tình địch, đầu cụt kẻ trảm tù.

Tỳ-khưu, Tỳ-khiru-ni, Ni tập sự, Sa-di, rồi vị Sa-di-ni, đã xuất gia trong 
Luật của Phật Kassapa chúng đã làm ác nghiệp.

Dòng sông Tapodâ, thành Rājagaha, chiến trận [Licchavī], và chuyện rồng 
lặn hụp, Tỳ-khưu Sobhita ỉa vị A-la-hán nhớ được năm trăm kiếp.

1. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, do sự tự tin thái quá đã nói về trí giải 
thoát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: "Biều học đã được đức The Tôn quy định; phải 
chăng ta đã phạm tội Pārājika^ Sau đó, vị Tỳ-khiru ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, do sự tự tin thái quá thì vô tội. (1)
2. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ cư ngụ ở trong rừng sau khi đã mong 

mỏi rằng: "Nhu vầy thì dân chúng sẽ kính trọng ta!" Dân chúng đã kính trọng 
vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Này T\-khưu, không phạm tội Pārājika. Và này các Tỳ-khxru, không 
nên cư ngụ ở trong rừng sau khi đã mong mỏi; vị nào cư ngụ thì phạm tội 
Dukkata. (2)

3・ Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi khất thực sau khi đã mong mỏi 
rằng: "Nhu vầy thì dân chúng sê kính trọng ta!" Dân chúng đã kính trọng vị ấy. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

-Này Tỳ-khiru, không phạm tội Pārājika. Và này các Tỳ-khiru, không nên 
đi khất thực sau khi đã mong mỏi; vị nào đi thì phạm tội Dukkata. (3)
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4. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với vị Tỳ-khưu khác điêu này:
一 Này Đại dức, tất cả các đệ tử của thầy tế độ của chúng ta đều là các vị 

A-la-hán.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
- Này Tỳ-khxru, [khi ấy] ngươi có tâm gì?
—Bạch Thế Tôn, con có ý đinh khoác lác.
-Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya?6 (4)
5. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khiru nọ đã nói với vị Tỳ-khưu khác điều này:
一 Này Đại dức, tất cả các học trò của thầy tế độ của chúng ta đều có đại thần 

lực, có đại oai lực.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
-Này Tỳ-khưu9 [khi ấy] ngươi có tâm gì?
- Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lác.
一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (5)
6. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi kinh hành sau khi đã mong mỏi 

rằng: ...(nt)..・ đứng yên sau khi đã mong mỏi rằng: ...(nt)..・ ngồi xuống sau khi 
đã mong mỏi rằng: ...(nt)..・ nằm xuống sau khi đã mong mỏi rằng: "Nhu vầy 
thì dân chúng sẽ kính trọng ta!" Dân chúng đã kính trọng vị ấy. Vi ấy đã có nỗi 
nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Nay Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika. Và này các Tỳ-khmi? không nên 
nằm xuống sau khi đã mong mỏi; vị nào nằm xuống thì phạm tội Dukkata. (6-9)

7. Vào lúc bấy có vị Tỳ-khưu nọ khoác lác về pháp thượng nhân đến vị 
Tỳ-khưu khác. Vi ây cũng đã nói như vây:

一 Này Đại dức, những sự trói buộc của tôi cũng đã được dứt bỏ.
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
-Này Tỳ-khưu? ngươi đã phạm tội Pārājika. (10)
8. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ đi đến nơi vắng vẻ rồi khoác lác về 

pháp thượng nhân. Có vị Tỳ-khiru biết được tâm người khác đã phản bác vị 
Tỳ-khiru ấy rằng: “

一 Này Đại dức, chớ có nói như thê. Điêu ây Đại đức không có.
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
-Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata. (11)
9. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi đến nơi vắng vẻ rồi khoác lác về 

pháp thượng nhân. Có vi thiên nhân đã phản bác vi Tỳ-khưu ấy rằng:
-Thưa ngài, chớ có nói như thế. Điều ấy ngài không có.

36 Vị ấy vì chưa đề cập rõ ràng bản thân là A-la-hán (Ahanti avuttatã) nên không phạm tội Pãrậịỉka 
(g. II. 503). • ,
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Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Dukkata, (12)r \
10. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với nam cư sĩ nọ điêu này:
一 Này đạo hữu, vị Tỳ-khưu sống trong tru xá của đạo hữu là vi A-la-hán.
Và vị Tỳ-khưu ấy sống trong trú xá của người ấy. Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc 

...(nt).
-Này Tỳ-khưu5 [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn, con có ý đinh khoác lác.
一 Này Tỳ-khtru, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (13)
11. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với nam cư sĩ nọ điêu này:
- Này đạo hữu, vị Tỵ-khun mà ngươi hộ độ bằng vật dụng là y phục, vật 

thực, chỗ trú ngụ và thuốc men trị bệnh là vi A-la-hán.
Và người ây đang hộ độ vị Tỳ-khưu ây băng vật dụng là y phục, vật thực, 

chỗ trú ngụ và thuốc men trị bệnh. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự 
việc áy len đức The Ton. ...(nt).

-Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn, con có ý đinh khoác lác.
一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (14)
12. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khmi nọ bi bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vi 

ấy điều này:
一 Đại đức có pháp thượng nhân không?
一 Này các Đại đức, không phải là việc khó để nói lên trí giải thoát.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: "Chi có những vị Thinh văn của đức Thế Tôn 

mới có thể nói như the. Và ta không phải là Thinh văn của đức Thế Tôn; phải 
chăng ta đã phạm tội Pãrậịỉkaì^ Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

- Này Tỳ-khiru, [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn, con không có ý đinh khoác lác.
一 Này Tỳ-khini, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (15)
13. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khxru nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 

ấy điều này:
-Đại đức có pháp thượng nhân không?
-Này các Đại đức, pháp sẽ được thành tựu với vi có sự tinh tấn đã được ra sức. 
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (16)
14. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khiru nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 

ấy điều này:
-Này Đại đức, chớ có sợ hãi!
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一 Này các Đại đức, tôi không sợ hãi thần chết.
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khxru, vị không có ý đinh khoác lác thì vô tội. (17)
15. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ bị bệnh. Các Tỳ-khiru đã nói với vị 

ây điêu này:
一 Này Đại đức, chớ có sợ hãi!
一 Này các Đại đức, có lẽ vị nào có sự ân hận thì vị ây mới sợ hãi.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (18)
16. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khmi nọ bị bệnh. Các Tỳ-khiru đã nói với vi 

ây điêu này:
一 Đại đức có pháp thượng nhân không?
_ Này các Đại dức, pháp sẽ được thành tựu với vi có sự hành trì chơn chánh. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế T6n. ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu? vị không có ý đinh khoác lác thì vô tội. (19)
17. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khiru đã nói với vị 

ấy điều này:
一 Đại đức có pháp thượng nhân không?
一 Này các Đại dức, pháp sẽ được thành tựu với vi có sự tinh tấn đã được 

ra sức.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
一 Này Tỳ-khiru? vi không có ý định khoác lác thì vô tội.37 (20)

37 Câu chuyện này được lặp lại y như câu chuyện (16) ở trên.

18. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khiru đã nói với vị 
ây điêu này:

一 Đại đức có pháp thượng nhân không?
一 Này các Đại đức, pháp sẽ được thành tựu với vi có sự kiên trì gắn bó.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (21)
19. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bi bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 

ây điêu này:
一 Này Đại dức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
一 Này các Đại đức, người nào khác thì không thể chiu đựng nổi.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc …(nt)・

一 Này Tỳ-khưu9 vi không có ý định khoác lác thì vô tội. (22)
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20. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khiru đã nói với vị 
ây điêu này:

-Này Đại dức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không?
一 Này các Đại đức, phàm nhân thì không thê chịu đựng nôi.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
-Này Tỳ-khmi? [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn, con có ý đinh khoác lác.
一 Này Tỳ-khưu, không phạm tội Pārājika mà phạm tội Thullaccaya. (23)
21. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời các Tỳ-khưu và 

đã nói điều này:
一 Thưa các ngài, xin các vi A-la-hán hãy ngự đến.
Các vi ấy đã có nỗi nghi hoặc: "Chúng ta không phải là các vi A-la-hán và 

người Bà-la-môn này gọi chúng ta bằng từ A-la-hán. Vậy chúng ta nên xử trí 
như thế nào dây?" Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

—Này các Tỳ-khưu, vô tội trong việc xung hô theo đức tin. (24)
22. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời các Tỳ-khtru và 

đã nói điều này:
一 Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy ngồi xuống. ...(nt).
一 Thưa các ngài, xin các vi A-la-hán hãy thọ thực. ...(nt).
—Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy được hài lòng. ...(nt).
一 Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy ra đi.
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: "Chúng ta không phải là các vị A-la-hán và 

người Bà-la-môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh xưng A-la-hán. Vậy 
chúng ta nên xử trí như thế nào(fây?" Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
・..(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin. (25-28)
23. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khiru nọ khoác lác với vi Tỳ-khưu khác về 

pháp thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vầy:
一 Này Đại đức, tôi cũng đã đoạn tận các lậu hoặc.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

-Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Pārājika. (29)
24. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ khoác lác với vị Tỳ-khiru khác về 

pháp thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vầy:
一 Này Đại đức, các pháp này cũng được tìm thấy ở tôi.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội pãrajika. (30)
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25. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ khoác lác với vị Tỳ-khưu khác về 
pháp thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vây:

一 Này Đại đức, tôi cũng thành thục các pháp này.
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
-Này Tỳ-khxru, ngươi đã phạm tội Pārājika. (31)
26. Vào lúc bây giờ, các thân quyên đã nói với vị Tỳ-khưu nọ điêu này:
一 Thưa ngài, hãy đến và ngụ ở gia đình.
一 Này các đạo hữu, người như tôi không thể ngụ ở gia đình.
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).
一 Này Tỳ-khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (32)
27. Vào lúc bay giờ, các thân quyến đã nói với vị Tỳ-khiru nọ điều này:
-Thưa ngài, hãy đến và thọ dụng các dục.
一 Này các đạo hữu, các dục của tôi đã được ngăn chặn.
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)・

一 Này Tỳ-khiru, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (33)
28. Vào lúc bây giờ, các thân quyên đã nói với vi Tỳ-khưu nọ điêu này:
一 Thưa ngài, xin hãy thỏa thích.
-Này các đạo hữu, tôi được thỏa thích với sự thỏa thích tối thượng.
Vi ấy đã có nỗi nghi hoặc: uChỉ có những vi Thinh văn của đức Thế Tôn 

mới có thể nói như the. Và ta không phải là Thinh văn của đức Thế Tôn; phải 
chăng ta đã phạm tội PārājikaT" Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

_ Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì?
一 Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác.
一 Này Tỳ-khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (34)
29. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vi Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa ở trú xứ 

nọ sau khi thỏa thuận rằng: nào sẽ rơi trú xứ này trước tiên, chúng ta sẽ biết 
vị ấy là vi A-la-han/9 Có vị Tỳ-khưu nọ [nghĩ rằnệ]: "Hãy để cho các vị biết ta 
là vị A-la-hán59, rồi đã rời tru xứ ấy trước tiên. Vi áy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt).

-Này Tỳ-khiru, ngươi đã phạm tội Pārājika. (35)
30. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơi 

nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Lakkhana và Đại đức 
Mahāmoggallāna cư ngụ tại Gijjhakūta. Khi ấy, vào buổi sáng, Đại đức 
Mahãmoggallâna đã mặc y, cầm y bát đi đến gặp Đại đức Lakkhana, sau khi 
đến đã nói với Đại đức Lakkhana điều này:

-Này Đại đức Lakkhana, chúng ta hãy đi vào thành Rājagaha để khất thực.
一 Này Đại đức, xin vâng.
Đại đức Lakkhana đã trả lời Đại đức Mahāmoggallāna.
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31. Sau đó, trong khi đi xuống từ Gijjhakūta, tại khu vực nọ, Đại đức 
Mahāmoggallāna đã mỉm cười. Khi ấy, Đại đức Lakkhana đã nói với Đại đức 
Mahāmoggallāna điều này:

—Này Đại đức Mahāmoggallāna, nhân gì, duyên gì đưa đến việc mỉm 
cười vậy?

一 Này Đại đức Lakkhana, không phải là thời điểm của câu hỏi này, hãy hỏi 
ta câu hỏi này trong sự hiện diện của đức Thế Tôn.

32. Sau đó, Đại đức Lakkhana và Đại đức Mahāmoggallāna đã đi khất thực 
trong thành Rājagaha, sau bữa ăn, khi đi khất thực trở về đã đi đến gặp đức 
Thê Tôn, sau khi đên đã đảnh le đức The Ton roi ngoi xuồng ở mọt bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, Đại đức Lakkhana đã nói với Đại đức Mahāmoggallāna 
điều này:

一 ở đây, Đại đức Mahāmoggallāna, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, 
tại khu vực nọ đã mỉm cười. Này Đại đức Mahāmoggallāna, nhân g，duyên gì 
đưa đến việc mỉm cười vậy?

一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuông từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn thây 
bộ xương đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, chim quạ, chim 
ưng38 lăn xả lao vào bộ xương ấy, rứt ra các phần ở khoảng giữa các xương 
sườn; bộ xương ấy đã rên rỉ khổ sở. Này Đại đức, ta đây đã khởi ý điều này: 
"Thật là kỳ diệu! Thật là phi thường! Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế 
này! Cũng có dạ-xoa lại trở thành như thê này! Cũng có nga quỷ lại trở thành 
như thế này! Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này!"

38 Ngài Buddhaghosa giải thích: Các chim kên kên, chim quạ, chim ưng này là các dạ-xoa có dạng 
chim, ^yakkhagijjhāyakkhakãkãyakkhakulalẩ' (VinA. II. 507).

Các Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Đại đức Mahāmoggallāna 
khoác lác về pháp thượng nhân.^,

33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vi Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, quả thật các Thinh văn sống với mắt thấy như thật! Này 

các Tỳ-khưu, quả thật các Thinh văn sống vơi trí biết như thật! Bởi vì là Thinh 
văn thì sẽ biết, hoặc sẽ thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các Tỳ-khưu, 
trước đây Ta đã thấy chúng sanh ấy, tuy nhiên Ta đã không nói ra. Và nếu Ta 
nói ra điêu ấy thì những kẻ khác có thể không tin Ta, những ai không tin Ta thì 
việc ấy sẽ đem lại cho chúng sự bất hạnh, khổ đau lâu dài. Này các Tỳ-khưu? 
chúng sanh ấy đã là kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành Rājagaha này. Kẻ ấy do 
quả của nghiệp ấy, sau khi đã bị nung nâu trong địa ngục nhiêu năm, nhiều trăm 
năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính nghiệp 
ấy đã gánh chịu sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các Tỳ-khiru, 
Moggallãna đã nói sự thật. Này các Tỳ-khưu, Moggallâna không phạm tội. (36)

34. 一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy miếng thịt đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, chim quạ,
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chim ưng lăn xả lao vào miêng thịt ây, day nghiên, rứt ra; miêng thịt ây đã rên 
rỉ kho sở. ...(nt).

ĩ 9 r

一 Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ây đã là kẻ giêt trâu bò ở ngay trong thành 
Rājagaha này. (37)

35. 一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy cục thịt đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, chim quạ, 
chim ưng lăn xả lao vào cục thịt ấy, day nghiến, rứt ra; cục thịt ấy đã rên rỉ khổ 
sở. ...(nt).

- Này các Tỳ-khiru, chúng sanh ấy đã là kẻ bẫy chim ở ngay trong thành 
Rājagaha này. (38)

36. 一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy người đàn ông không có lớp da [bao bọc]  đang đi trong hư không. Có 
những con chim kên kên, chim quạ, chim img lăn xả lao vào người ấy, day 
nghiên, rứt ra; người ây đã rên rỉ khô SỎL” ...(nt).

39

39 Ngài Buddhaghosa giải thích về người không có lớp da bao bọc là do việc người này đã giết các con 
dê, roi lột da nen bị qua báo không có lớp da bao bọc (VinA. II. 509).

一 Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ấy đã là người hàng thịt ở ngay trong thành 
Rājagaha này. (39)

37. 一 Này Đại dức, trong khi đang đi xuồng từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy người có lông là các cây gươm đang đi trong hư không. Những cây gươm 
ây lăn xả lao vào người ây9 rơi xuông trên cơ thê của chính người ây; người ây 
đa rên rỉ khổ sở. ...(nt).

-Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ây đã là người mô heo ở ngay trong thành 
Rājagaha này. (40)

38. 一 Này Đại dức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy người có lông là các cây lao đang đi trong hư không. Những cây lao ấy lăn 
xả lao vào người ây, rơi xuồng trên cơ thê của chính người ây; người ây đã rên 
rỉ khổ sở. ...(nt).

-Này các Tỳ-khiru, chúng sanh ấy đã là người thợ săn nai ở ngay trong 
thành Rājagaha này. (41)

39. 一 Này Đại dức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy người có lông là các mũi tên đang đi trong hư không. Những mũi tên ấy 
lăn xả lao vào người ây, rơi xuồng trên cơ thê của chính người ây; người ây đã 
rên rỉ khổ sở. ..Ặt).

-Này các Tỳ-khmi, chúng sanh ây đã là người tra khảo ở ngay trong thành 
Rājagaha này. (42)

40. 一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy người có lông là các cây kim đang đi trong hư không. Những cây kim ấy 



146 > PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU

lăn xả lao vào người ấy? rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; người ấy đã 
rên rỉ khổ SỎL ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu9 chúng sanh ấy đã là người đánh xe ở ngay trong thành 
Rājagaha này. (43)

41. 一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy người có lông là các cây kim đang đi trong hư không. Những cây kim ấy 
đã đi vào đầu của người ấy rồi đi ra từ miệng, đã đi vào miệng rồi đi ra từ ngực, 
đã đi vào ngực rồi đi ra từ bụng, đã đi vào bụng rồi đi ra từ hai đùi, đã đi vào hai 
đùi rồi đi ra từ hai cẳng chân, đã đi vào hai cẳng chân rồi đi ra từ hai bàn chân; 
người ây đã rên rỉ khô sở. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ nói lời đâm thọc ở ngay trong 
thành Rājagaha này. (44)

42. 一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy người hình thù quỷ sứ đang đi trong hư không. Trong lúc đi, người ấy đặt 
hai tinh hoan ơ trên vai roi di. Trong khi ngoi xuồng, người ây ngôi xuống trên 
chính hai tinh hoàn ấy. Có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả 
lao vào người ấy, day nghiến, rứt ra; người ấy đã rên ri khổ sở. ...(nt).

- Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ấy đã là quan xử án40 ở ngay trong thành 
Rājagaha này. (45)

40 Người này tuy là quan xử án nhưng nhận hối lộ ở nơi kín đáo, rồi xử án thiên lệch nên bị trả quả phải 
phơi bày vật kín ra ịyìnA. II. 510).

43. 一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuông từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thây người bi chìm đên tận đâu ở trong hô phân ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ây đã là kẻ phạm tội ngoại tình ở ngay 
trong thành Rājagaha này. (46)

44. 一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuồng từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy người bi chìm đến tận đầu ở trong ho phân, đang ăn phân bằng hai bàn tay 
・..(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ Bà-la-môn quỷ quyệt ở ngay 
trong thành Rājagaha này. Trong thời giáo pháp của đức Chánh Đẳng Giác 
Kassapa, kẻ ấy đã thỉnh mời hội chúng Tỳ-khiru bữa ăn. Sau khi cho người đổ 
đầy các máng phân và thông báo thời giờ, kẻ ấy đã nói điều này: "Này các ngài, 
hãy ăn rồi hãy mang đi theo ý thích.” (47)

45. 一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuông từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy người đàn bà không có lớp da [bao bọc] đang đi trong hư không. Có những 
con chim kên kên9 chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào cô ấy, day nghiến, rứt ra; 
cô ấy đã rên rỉ khổ sở. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, người đàn bà ây đã là gái lăng loàn ở ngay trong thành 
Rājagaha này. (48)
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46. — Này Đại dức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thây người đàn bà hôi thôi, gớm ghiêc đang đi trong hư không. Có những con 
chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào cô ấy, day nghiến, rứt ra; cô 
ấy đã rên rỉ khổ sở. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, người đàn bà ây đã là bà bói toán ở ngay trong thành 
Rājagaha này. (49)

47. 一 Này Đại dức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy người đàn bà bị thiêu đốt, héo hon, tàn tạ; cô ấy đã rên rỉ khổ SỎL ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu? người đàn bà ây đã là đệ nhát hoàng hậu của đức Vua 
Kāliñga. Bà ta lộ vẻ ghen tương, đã dùng chậu than cháy đỏ trút lên người tình 
địch. (50)

48. - Này Đại đức, trong khi đang đi xuồng từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy thi thể không đầu đang đi trong hư không, còn các con mắt và miệng thì ở 
trên ngực của người ấy. Có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn 
xả lao vào người ây5 day nghiên, rứt ra; người ây đã rên rỉ khô sở. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ấy đã là người xử tử bọn trộm cướp tên 
Hârika ở ngay trong thành Rājagaha này. (51)

49. 一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuồng từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy vị Tỳ-khmi đang đi trong hư không, y hai lớp của vị ấy bi cháy đỏ, cháy 
rực, có ngọn lửa, bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, dây thắt lưng 
cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, thân hình cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có 
ngọn lửa; vị ây đã rên rỉ khô sở. ...(nt).

-Này các Tỳ-khiru, vị Tỳ-khmi ấy đã là vi ác Tỳ-khưu ở vào thời giáo pháp 
của đức Chánh Đẳng Giác Kassapa. (52)

50. 一 Này Đại đức, trong khi đang đi xuồng từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thấy vi Tỳ-khưu-ni ...(nt)..・ đã nhìn thấy vi Ni tu tập sự ...(nt)…đã nhìn thấy vi 
Sa・di ...(nt)..・ đã nhìn thấy vi Sa-di-ni đang đi trong hư không, y hai lớp  của 
vi Ni ấy bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, bình bát cũng bị cháy đỏ5 cháy rực, 
có ngọn lửa, dây thắt lưng cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, thân hình 
cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa; vị Ni ấy đã rên rỉ khổ sở. Này Đại dức, 
ta đây đã khởi ý điều này: "Thật là kỳ diệu! Thật là phi thường! Cũng có chúng 
sanh lại trở thành như thê này! Cũng có dạ-xoa lại trở thành như thê này! Cũng 
có nga quỷ lại trở thành như thế này! Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như 
thế nay!"

41

41 Có thể đây là một lầm lẫn trong lúc gom các đoạn văn trùng lặp lại với nhau, vì các vi Ni tu tập sự, 
Sa-di, Sa-di-ni không có y hai lớp (sañghāti). Chỉ Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni mới có y này.

Các Tỳ-khiru phàn nàn, phê phán, chê bai rang: “Bại đức Mahāmoggallāna 
khoác lác về pháp thượng nhân.,,
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, quả thật các Thinh Văn sống với mắt thấy như thật! 

Này các Tỳ-khưu, quả thật các Thinh Văn sống với trí biết như thật! Bởi vì là 
Thinh Văn thì sẽ biết, hoặc sẽ thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các 
Tỳ-khưu, trước đây Ta đã thấy vị Sa-di-ni ấy, tuy nhiên Ta đã không nói ra. Và 
nếu Ta nói ra thì những kẻ khác có thể không tin Ta, những ai không tin Ta thì 
việc ấy sẽ đem lại cho chúng sự bất hạnh, khổ đau lâu dài. Này các Tỳ-khưu, 
vi Sa-di-ni ấy đã là ác Sa-di-ni ở vào thời giáo pháp của đức Chánh Đẳng Giác 
Kassapa. Vị Ni ấy, do quả của nghiệp ấy, đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót 
của chính nghiệp ấy đã gánh chịu sự hình thành bản ngã có hinh thức như thế. 
Này các Tỳ-khun, Moggallãna đã nói sự thật. Này các Tỳ-khưu, Moggallãna 
không phạm tội. (53-56)

51. Khi ây, Đại đức Mahãmoggallâna đã nói với các Tỳ-khưu răng:
一 Này các Đại đức, dòng sông Tapodã chảy ra từ cái hồ có nước trong, có 

nước mát, có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ chân xinh đẹp, đáng 
thưởng ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen tròn nở rộ.

Các Tỳ-khiru phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao Đại đức 
Mahāmoggallāna lại phát biểu như vầy: 'Này các Đại đức, dòng sông Tapodâ 
chảy ra từ cái hồ có nước trong, có nước mát, có nước ngọt, có nước thanh 
khiết, có chỗ nghỉ chân xinh đẹp, đáng thưởng ngoạn, có nhiều cá và rùa, có 
những đóa hoa sen tròn nở rộ?9 Vả lại, dòng sông Tapodã này là nóng bỏng và 
trôi chảy. Đại đức Mahāmo^gallāna khoác lác về pháp thượng nhân?5 Các vị đã 
trình sự việc áy len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, dòng sông Tapodā chảy ra từ cái hồ có nước trong, 
có nước mát, có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ chân xinh đẹp, 
đáng thưởng ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen tròn nở rộ. Này 
các Tỳ-khưu, tuy nhiên dòng sông Tapodâ này đi qua giữa hai đại địa ngục, vì 
thế dòng sông Tapodâ này trở nên nóng bỏng và trôi chảy. Này các Tỳ-khiru, 
Moggallâna đã nói sự thật. Này các Tỳ-khưu, Moggallãna không phạm tội. (57)

52. Vào lúc bây giờ, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha, trong lúc giao 
chiến với các vị Licchavī, đã bị đánh tan tác. Sau đó, khi đã gom góp lại đội 
binh hậu bi, đức vua đã đánh bại các vị Licchavī. Và trong trận chiến có sự vui 
mừng loan truyền rằng: "Các vị Licchavī đã bị đức vua đánh tan tác.” Khi ấy, 
Đại đức Mahāmoggallāna đã nói với các Tỳ-khưu rang:

一 Này các Đại dức, đức vua đã bị các vị Licchavī đánh tan tác. Và trong trận 
chiến có sự vui mừng loan truyền rằng: "Các vị Licchavī đã bị đức vua đánh 
tan tác."

Các Tỳ-khiru phàn nàn, phê phán, chê bai rang: "Vi sao Đại đức 
Mahãmoggallãna lại phát biểu như vầy: 'Này các Đại dức, đức vua đã bị các 
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vị Licchavī đánh tan tác. Và trong trận chiên có sự vui mừng loan truyên răng: 
Các vị Licchavī đã bị đức vua đánh tan tác?' Đại đức Mahãmoggallâna khoác 
lác về pháp thượng nhân.,, Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, trước tiên đức vua đã bi các vị Licchavī đánh tan tác. 
Sau đó, khi đã gom góp lại đội binh hậu bi, đức vua đã đánh bại các vi Licchavī. 
Này các Tỳ-khưu, Moggallâna đã nói sự thật. Này các Tỳ-khưu, Moggallãna 
không phạm tội. (58)

___ 、

54.42 Sau đó, Đại đức Mahâmoggallãna đã nói với các Tỳ-khưu răng:
一 Này các Đại đức, được thể nhập định bất thối, tôi đây ở nơi bờ sông 

Sappinikâ đã nghe tiêng động của các con rông đang hụp xuồng roi trôi lên và 
gâm lên tiêng rông.

Các Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Làm sao Đại đức 
Mahãmoggallãna được thể nhập đinh bất thối lại có thể nghe tiếng động? Đại 
đức Mahāmoggallāna khoác lác về pháp thượng nhân.,, Các vi đã trình sự việc 
，一 一, 
áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, có loại định này và vị ấy chưa được thuần thục lắm. 
Này các Tỳ-khưu? Moggallāna đã nói sự thật. Này các Tỳ-khưu, Moggallāna 
không phạm tội. (59)

55. Khi ấy, Đại đức Sobhita đã nói với các Tỳ-khưu rằng:
-Này các Đại đức, tôi nhớ được năm trăm kiếp.
Các Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Vi sao Đại đức Sobhita lại 

nói như vầy: 'Này các Đại đức, tôi nhớ được năm trăm kiếp?9 Đại đức Sobhita 
khoác lác về pháp thượng nhân." Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Sobhita đã sông kiêp sông ây và kiêp sông ây chính là 
một kiếp sống của Sobhita. Này các Tỳ-khưu, Sobhita đã nói sự thật. Này các 
Tỳ-khưu, Sobhita không phạm tội. (60)

Điều Pãrậịika thứ tư được đầy đủ.
—ooOoo—

Bạch chư Đại đức, bốn điều Pârậịỉka đã được đọc tụng xong. Vị Tỳ-khưu 
vi phạm điêu nọ hoặc điêu kia thuộc vê các điêu này thì không đạt được sự cộng 
trú cùng với các vi Tỳ-khưu?42 43 trước đây như the nào thì sau này là như vậy;44 
[vị ấy] là vị phạm tội Pārājika. không được cộng tru.

42 Do đánh số nhầm từ bản gốc Pâli, nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để dễ đối chiếu (BBT).
43 Không đạt đươc sự công trú cùng với các vị Tỳ-khưu, nghĩa là vi ấy không còn được tham dự các lễ 
ưposatha (lễ Bo-tát), lễ PavâranaỌỄ Tự tứ), việc đọc tụng Giới bốn (Pãtitnốkkhà) vả các loại hành sự 
cua hội chung (VinA. II. 516).
44 Trước đây như the nào thì sau này là như vậy (yathā pure tathā pacchā), nghĩa là trước đây còn tại 
gia, chưa tu lên bậc trên, sự cách biêt đối với các vị Ty-khưu như thế nào, bay giờ, sau khi phạm tội 
Pārājika thì phải theo đung như thế ẩy (VinA. II. 516).
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Trong các điêu ây, tôi hỏi các Đại đức răng: Chác han các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đen lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tinh 
trong vấn đề này? Đen lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Các Đại đức ở đây được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.

Dứt điều học Pārājika.
—ooOoo—

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY
Bốn điều Pārājika là: Việc đôi lứa, vật không được cho, mạng người, pháp 

thượng nhân. Sự việc nên được phân tích, không còn sự nghi vấn.

Dứt chương Pārājika.
—ooOoo—
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